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FỜI NÓI ®ẨU 


Päli, ngôn ngữ mà Đức Phật dùng để truyền bá giáo pháp vi diệu tự Ngài 
chứng ngộ trong suốt 45 năm ròng rã. Rồi sau đó, chư Thánh Tăng đã kết tập những 
lời dạy đó thành Tam Tạng và trao truyền cho chúng ta đến tận ngày nay cũng bằng 
văn tự PäÌi này. 


Các quốc độ theo truyền thống Phật giáo Nam truyền vẫn còn tiếp tục dạy 
và học tiếng Pali dựa trên nền tảng Tam Tạng, Chú giải, Phụ chú giải suốt hơn 2600 
năm Phật giáo trôi qua. Điều đặc biệt là tại mỗi nước, mỗi quốc độ thì việc ký âm 
tiếng Pãli sẽ được ghỉ theo mẫu tự mà xứ sở đó đang dùng. Cho nên, khi ở Ấn Độ, 
Nepal thì tiếng Pali được chép theo mẫu tự Devänägri, sang Srilanka thì được ghi 
bằng mẫu tự Sinhalese, ở Miễn Điện thì dùng mẫu tự Burmese, ở Thái Lan thì dùng 
mẫu tự của đức vua Ramkhămhéng đã chế tác, tại Campuchia thì dùng mẫu tự 
Kampujä, và các đất nước dùng chữ viết Latinh thì tiếng Pãli vẫn ghi chép được bằng 
bảng chữ cái a,b,c,... 


Điều tất nhiên, để tìm hiểu, nghiên cứu hay học và hành những lời Phật 
dạy theo hệ truyền thừa Theraväda thì phải biết đến tiếng Pali; chí ít ra là phát âm 
được, đọc hiểu nghĩa, dịch thuật, chưa nói đến đàm thoại hay giao dịch và viết văn 
bằng tiếng Pali. Muốn thế, cần phải có một giáo trình dạy tiếng Päli theo một chuẩn 
ngữ pháp đúng hệ Pali. Đây là một điều khá nan giải và khó thực hiện trong thời đại 
ngày nay. 

Ở quốc độ Phật giáo Miến Điện, các chương trình nội điển sẽ học theo bộ 
Padaripasiddhi và chuyên sâu là học vào các bộ: Kaccäyanavayäkarana, Moggalläna- 
vayäkarana, Saddanitipakarana, để biết hết văn phạm Pali thì tối thiểu mất 3 năm 
không kém và phải chuyên tâm thuộc lòng, ghi nhớ hơn 600 công thức (sutta). Riêng 
ở Thái Lan, Ngài Đại trưởng lão Tăng vương đời thứ 10 của kinh đô Ratnakosindr 
Somdej Phramahasamanachao Kromphrayavajirayanvaroros đã kỳ công soạn lại, rút 
gọn từ các bộ trên thành một bộ giáo trình Päli, có tên là Päliveyyakarana dạy cho 
tăng sinh Thái suốt hơn 150 năm qua. Đây là một giáo trình rất phù hợp bởi vì không 
nhiều và sâu quá như các bộ trên và cũng không đơn giản, vấn tắt quá để người học 
không thấu rõ được nguồn gốc của từng từ ngữ Pali. 

Nhận thấy sự cần thiết trong việc học tiếng Pali để hiểu biết chính xác, đi 
sâu vào những lời Phật dạy, chúng tôi đã dựa trên giáo trình của Ngài Tăng vương 
Thái Lan đồng thời kết hợp một số điểm ở 4 bộ trên mà soạn ra cuốn Văn Phạm Pali 


này, mong đây là một đóng góp nho nhỏ cho những ai quan tâm tìm hiểu và có nhu cầu 
học tập ngôn ngữ PaÌi. 

Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, lầm 
lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho. 

Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh, 
nhất là thầy tổ, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư thiên 
và nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện phước thanh cao này rồi 
được thoát khỏi khổ ách, an lạc lâu dài, ... 

Huế, mùa thu 2019 
Tường Nhân Sư 
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Đại cương 


Tiếng Pãli có 4l mẫu tự, phân thành ở sara - nguyên âm và 33 byañcana - 
phụ âm như sau: 
*§nguyênâm 4ø ã ỉ ï M H e 90 
* 33 phụ âm chia thành 2 loại vagøa - đoàn và avagsa - vô đoàn 
— Ứagga - đoàn có 25 phụ âm, chia ra 5 vagøa - đoàn là: 


k kh  g g„—h ñ gọilà & đoàn 


C ch 7 jh ñ gọilà đoàn 
f th q jh mm gọilà £ đoàn 
f tho d dhùh n gọilà £ đoàn 
p ph b bh— m gọilà p đoàn 


— Avagsa - vô đoàn có § phụ âm: 
y r Ị y S h Ị ụ 
Từ Pãl xuất phát bởi Pã! dhãiu - căn, nghĩa là: bảo trì, thêm paccaya - 
đuyên tự ï. Ta cô vigaharipa - dạng định nghĩa như sau: 
Buddhavacanam paleffl Pali (bhasg). 
Dịch là (ya) bhasã: ngôn ngữ nào, palefi: bảo trì, Buddhavacandm: lòi dạy 
của Đức Phật; #i: do vậy, (sa) bhãsa: ngôn ngữ đó, Pal¡: tên là Pa-]I. 
Văn phạm Pali được chia làm 4 phần: 
* qkkharavidhi 
* yacIvibhäga 
* ãakayasambhandha 
* chandalakkhana 


VĂN PHẠM PÄLI 


1. Akkharavidhi: nói về mẫu tự, âm vận và cách nói từ. 
Akkharavidhi chia làm 2 phần: 


a, Samaññäbhidhäna: trình bảy vê mâu tự, nguyên âm, phụ âm, vị trí 
phát âm, cơ câu phát âm. 


b, Sandhi: tiếp nối ngữ âm giữa các từ khác nhau. 


2. VãcIvibhãaga: chia từ ngữ làm 6 loại, đó là nãmasadda, abyayasadda, 
samasa, taddhita, akhayafa và kitaka. 


3. Vãkayasambhandha: nói về kãraka và liên kết các dạng từ trong phần 
vãcivibhaga trở thành một câu. 


4. Chandalakkhana: trình bày cách làm kệ thị (chanda). 


2)GZk)G2x2)G2k*)Œ2 


Nãmasadda - Tự loại 


NAMASADDA 
TỰI LỚO>A.7 


Từ dùng để diễn đạt danh xưng của sự vật nhằm cho biết đây là gì, gọi là 
nãmasadda - tự loại, tự loại trong tiêng Pä|I gôm có: 
* nãmanãma - danh từ 
* cunanamda - tính từ 


* sabbanaãma - đại từ 


1. Nãmanãma - danh từ: 
Danh từ là tiếng dùng gọi tên của người, thú, đồ vật, sự kiện v.v... để cho 
biệt sự vật mà ta nói đên có tên gọi là gì. Danh từ chia ra 2 loại: 


a, Danh từ chung - sãdhärananäma: là danh từ dùng đề gọi tên sự vật một 
cách chung chung, không đặc biệt, mang tính phô thông, ví dụ: 


devafa chư thiên 
Ianussa loài người 
citta tâm. 


b, Danh từ riêng - asãdhãrananäma: là danh từ dùng để gọi đích danh tên 
người, tên thú, tên xứ sở... Ví dụ: 


SãrIputfa Ngài Xá-lợi-phất 
Nandopananda rồng Nan-đô-pá-nan-đá 
Barãasr thành Ba-la-naI. 


2. Gunanama - tính từ: 
Tính từ là loại từ để chỉ tính chất của danh từ, cho biết danh từ đó có đặc tính 


như thê nào, chăng hạn như mập, ôm, đen, trăng, tôt, xâu, ..., ví dụ: 
wucco rukkho cây cao 
kwsalo äcariyo thây giáo thông tuệ 


VĂN PHẠM PÄLI 


dakkho samanero  sa-dI siêng năng. 


Tính từ trong tiếng Pãli chia làm 3 cấp độ: 
* pakøíi: thông thường, bình thường, không đặc biệt 
* pisesq: hơn bình thường 


* gfiisesa: đứng nhât. 


a, Pakati: tính chất chỉ ra đó là bình thường như hiện thấy, ví dụ: 


DapO0 xấu 
sundaro tốt 
dakkho siêng năng 
kusalo thông tuệ. 


b, Visesa: tính chất được nói đến cả mặt tốt lẫn mặt xấu, đều hơn bình 
thường, ví dụ: 


Dpãpdfaro xấu hơn 
qfisundaro tốt hơn. 

c, Ativisesa: tính chất được nói đến nhiều nhất hoặc ít nhất, ví dụ: 
Dpãpdafaro xấu nhất 


Jcftho phát triển nhất. 


3. Sabbanäma - đại từ: 


Đại từ là loại từ dùng để thay thế danh từ đã được nói đến, nhằm tránh sự lặp 
đi lặp lại khiên cho không được êm tai, ví dụ: 


Sở nó, hăn, người đó 
Ayam điêu này, cái này. 


Cả 3 loại từ nói trên khi đưa vào sử dụng trong văn nói cũng như văn việt 
cân phải biên đôi cho phù hợp với nga - tính, vibhaffi - cách, vacana - số mới dùng 
được. 


LLINGA - TÍNH 


Linga của một từ cho biết tính hay giống của từ, tức là biết được từ đó là có tính 
gì, nam tính hay nữ tính, hoặc không phải nam tính lân nữ tính. Có 3 loại ga - fính là: 
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a, Pullihga: nam tính, giống đực, ví dụ: 
puriso — đàn ông, kumãro bé traI. 
b, ltthilihga: nữ tính, giống cái, ví dụ: 
iithĩ đàn bà, kaiiñã thiếu nữ. 
c, Napumsakalihga: trung tính, giống trung, ví dụ: 
gcham — ngôi nhà, kulam dòng họ. 
Việc xác định ứính của danh từ tiếng Pãli theo 2 phương cách: 
* Jãtilihga - sinh tính: theo giới tính tự nhiên của sự vật mà xác định danh từ 
đó thuộc vê /ính gì, ví dụ: 
puriso là danh từ nam tính, h7 là danh từ nữ tính. 
* Sammatilihga - chế định tính: do sự chế định, sắp đặt của con người mà tạo 
thành nh cho một danh từ, ví dụ: 


padeso - quốc độ là nam tính, trong khi bhữmi - mặt đất lại là nữ tính. 


Có những danh từ chỉ mang một tính duy nhất, chăng hạn: 
qiaro - chự thiên, ở dạng nam tính mà thôi 
kaññã - thiếu nữ, ở dạng nữ tính mà thôi 
aủga - chỉ phần, ở dạng trung tính mà thôi. 
Có những danh từ dùng được cả hai tính, chăng hạn: 
akkhara - mẫu tự, xếp vào nam tính, thành dạng: akkharo 


akkhara - mẫu tự, xếp vào trung tính, thành dạng: akkharam. 


nam tính trung tính nghĩa 
qgãro ñgãram toà nhà 
ufu ufu mùa 
divaso divasam ngày 
Huno Ianam tâm 
Sgravaccharo sammvaccharam năm. 


Danh từ có gốc giống nhau, chỉ thay đôi nguyên âm cuối sẽ thành 2 tính, ví 
dụ: đãraka - bé trai, là nam tính cña giông như øuz¡sa, thành dạng đãrako; đôi 
nguyên âm cuối thành Z — là dẫu hiệu của nữ tính, trở thành đãrikã: bé gái, chia 
giống như kaññã. 
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Các paccaya - duyên tự: ñ, 1, im có năng lực làm cho danh từ nam tính 


trở thành nữ tính, như ví dụ dưới đây: 


từ gỗc duyên tự nữ tính nghĩa 
daraka ũ darikã bé gái 
cora ĩ COFT nữ tặc 
yakkha Ủ/14 yakkhinT nữ dạ xoa. 
Danh từ có thê có đến 2 tính: 
nam tính duyên tự nữ tính nghĩa 
dãrako ũ darikã bé trai, bé gái 
upasako q upasika cận sự nam, cận sự nữ 
ñatako q ñãtika bà con nam, bà con nữ 
C0Fr0 ĩ COFT nam tặc, nữ tặc 
thero ĩ therT trưởng lão, trưởng lão m 
naro ĩ nãrT đàn ông, đàn bà 
yakkho IHT yakkhinT dạ xoa, nữ dạ xoa 
rãja IHT FñjInT đức vua, nữ hoàng. 
Tính từ chia được cả 3 tính: 
gunava gu"ụavafi gu"ụavam có công đức 
cando candã candam hung ác 
Jcftho Jcftha Jcftham phát triển nhất 
tãno tăng tãnam đề kháng 
thiro thirã thirarn chắc chăn 
dakkho dakkha dakkham siêng năng 
nãtho nãthã nãtham nương nhờ 
pãpo pãpã pãpam tội lỗi 
bhogør bhoginT bhogi có của cải 
matima Hafimaff Imafimam có suy nghĩ 
labhr labhinT labhi có lộc 
saddho saddha saddham có đức tin 
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1L VACANA - SỐ 


Vacana - sô là từ nói lên sô lượng của danh từ đê cho biệt có nhiêu hay ít. 
Tiêng Pali chia vacana - sô ra làm 2 loại : 


1, Ekavacana - số ít: nói lên sô lượng chỉ có một mà thôi, ví dụ: 


puriso một người nam 
IfhT một người nữ 
cittar một tâm. 


2, Bãhuvacana - sô nhiêu: nói lên sô lượng nhiều hơn một (từ hai trở lên), ví dụ: 


puris nhiêu người nam (những người nam) 
tífhiyo nhiêu người nữ (những người nữ) 
cittami nhiêu tâm (các tâm). 


Hai loại số này được biểu hiện qua vibhaffi - cách, dựa vào cách ta có thê biết 
được từ đó là sô ít hay nhiêu. 


II. VIBHATTI - CÁCH 
Vibhaffi dịch là “chia ” là phần đuôi kết hợp vào phần gốc của danh từ, tính từ 
hay đại từ tạo thành từ có dạng và nghĩa khác nhau nhăm phôi hợp được với các từ 
khác trong câu. 


Danh từ (tính từ) tiếng Pãli có tất cả 14 biến cách phân ra số ít 7 biến cách 
và sô nhiêu 7 biên cách như sau: 


thứ tự số ít số nhiều 
pathama (cách một) sỉ yo 
dutiyä (cách han) ụ y0 
tatiya (cách ba) nã hi 
catutth1 (cách bốn) sa nam 
pañcam1 (cách năm) smã hi 
chatth1 (cách sáu) sa nam 
sattamI (cách bảy) smim su 


Pathamä vibhatti (cách một) chia ra 2 loại, đó là /gafha (hay kar/đ) là chủ 
ngữ trong câu và đÏlapana (hô cách) là từ đê kêu, gọi. 
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Các từ chia ngữ cách này có vai trò quan trọng trong tiếng Päli, nên học 
thuộc lòng. Pathama và alapana có cách chia giông nhau. 


IV. ÄYATANIPATA - TỪ KẾT NỐI 


Ayatanipata - từ kêt nồi là từ dùng đê nỗi giữa các từ trong câu với nhau làm 
cho câu có nghĩa. Tiêng Pali dùng vibhaffi - biên cách đê nôi nghĩa các từ trong câu 
với nhau, khi dịch ra tiêng Việt thì cân có các ứờ kí nói này, vĩ dụ: 


-jale macchä dịch là: những con cá frong nước. 


- seffhino putto ˆ dịch là: con trai của phú hộ. 


số ít (nếu là số nhiều thì thêm những... , các...) 


pathama (không dịch) 

dutiyã tới, đến, về suốt, hết, (không dịch)... 
tatiya bằng, với, bởi, mà, do, vì, có... 
catutthï đối với, để, nhằm ... 

pañcam1 từ, hơn, do bởi... 

chatth1 của, lúc, khi... 

sattamI nơi, tại chỗ, lúc mà, tại bởi, trên... 
alapana này, hỡi, ê... 


V. KÃRANTA - VĨNGŨ 


Nguyên âm cuôi cùng của từ Pali gọi là kãrgnfa — vĩ ngữ hay còn gọi là 
“đuôi”, chăng hạn như /øuzisa có đuôi là ø, munỉ có đuôi là ¡, seffh7 có đuôi là 7 
V.V... 


Tiêng PalI nói gọn lại có 6 vĩ ngữ là ø, đ, ¡, 1, w, # tuy theo /+h mà có tât 
cả như sau: 
* Pullinga — nam tính có Š vĩ ngữ là: 4, ¡, ï, w, ứ 
* Jtthiliñga — nữ tính có 5 vĩ ngữ là: 4, ¡ 1, w, ữ 


* Napumsakalinga - trung tính có 3 vĩ ngữ là: ø, ¡, w. 


pa. 
ủu. 


fq. 


ca. 


pc. 


ch 


sa. 
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CÁCH CHIA KÄRANTA - VĨ NGỮ Ở 3 TÍNH 


1. Nam tính vĩ ngữ 4A 


CHIA THEO MẪU CỦA PURISA — NGƯỜI NAM NHƯ SAU: 


số ít số nhiều 
Da. purIso purIsä 
du. purIsam purIS€ 
fa. purIsena, purisehi purIsebhi 
cd. purISassa, purisäya, purisaftham purIsaãnam 
pc. purIsasmã, purisamhäã, purisä purisehi, purisebhi 
ch. pUuTISASSa purIsanam 
sa. purIsasmim, purisamhi, purise purIsesu 
äi. purIsa purIsä 


CÁCH TẠO TỪ NAM TÍNH CÓ VĨ NGỮ 4 CỦA PURIS44 NHƯ SAU: 


SỐ Ít 
puriso (vào si biến z với sỉ thành ø) 
purisam (vào m: giữ m lại) 


purIsena (vào nã biên øz với z thành en4) 


purIsassa (vào s biến søø thành ssđ) 
purisäya (vào s biên z với s thành ấy) 
purisattham (vào s biên thành //ham) 


purisasmä (vào sa giữ smã. lại) 
purisamhä (vào sĩ biên sa thành mhđ) 
punisã (vào smã biên ø với smã thành đ) 
purisassa (vào s biên s thành ssz) 
purisasmim (vào smửn giữ smim lại) 
purisamhi (vào smửm biên smữn thành zmhì) 


purise (vào smữn biên szmữy với a thành e) 


punisa (vào s7 bỏ s¿) 


Cóc từ có vĩ ngữ ø chio giống pwrisd: 


äcariya thây 


sô nhiêu 
purisã (vào yo biến z với yo thành đ) 
purise (vào yo biến z với yo thành e) 


purisehi (vào hi giữ Ji lại, biến z thành e) 
punisebhi (vào j7 biên #7 thành b#z, biên ø thành e) 


purisanam (vào n0 giữ nam lại, làm 
đài z thành đ) 


purisehi (vào j7 giữ j¿ lại, biến a thành e) 
purisebhi (vào j7 biên #7 thành b#z, biên ø thành e) 


purisanam (vào øzn giữ nam lại, làm dài a thành đ) 


purisesu (vào sw g1ữ s lại, biên ø thành e) 


purisã (vào yo biến z với yo thành đ) 


pãvaka lửa 
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kumara 
khattiya 
gana 
COra 
chana 
jana 
turaga 
thena 
dũta 
dhaJa 


2. Nam tính 


trẻ, bé 

vua 

nhóm, đoàn 

tên cướp 

trò điễn, sân khấu 
dân chúng 

ngựa 

kẻ trộm 

SỨ giả 


cờ 


vĩ ngữ I 


phalika 
baka 
bhava 
manussa 
yakkha 
rukkha 
loka 
Vvanara 
sahãya 
hattha 


CHIA THEO MẪU CỦA MUNI-— BẬC ẤN SĨ NHƯ SAU: 


số ít 
pa. muni 
ủu. munim 
fq. munina 
ca. muUnIssa, munIno 
pc. munismä, munimhä 
ch. munIssa 
sa. munismim, munimhi, 
ql. muni 


Các †ừ có vingữ ? chia giống /mMHi: 


agg1 
arI 

ahi 
thapati 
nidhi 


3. Nam tính 


lửa 

quân địch 
con rắn 
thợ mộc 
kho báu 


vĩ ngữ ï 


thạch anh 
chim diệc 
cảnh giới, hữu 
loài người 

đạ xoa 

cây côi 

thế gian 

con khỉ 

bạn bẻ 

tay 


sô nhiều 


muñnayo, munI 


muñnayo, munI 


munihi, munTbhi 


munInam 


munihi, munTbhi 


munInam 


mun1su 


muñnayo, munI 


patI 
manI 
vidhi 
vihi 


samadhi 


CHIA THEO MẪU CỦA SETTHĨ— PHÚ HỘ NHƯ SAU: 


chủ, chồng 
ngọc mani 
phương pháp 
thóc 

định 


Nãmasadda - Tự loại 


số ít số nhiều 
Da. sefth1 sefthino, sefth1 
du. sefthim, se{thinam sefthino, sefth1 
ta. se{thina sefthhi, setthibhi 
ca. sefthissa, set{thino setfhinam 
pc. sefthisma, se{thimhä seffthihi, setthibhi 
ch. sefthissa setfhTinam 
sa. sefthismim, se{thimhi se{thTsu 
ql. sefth sefthino, sef{th1 


Cóc từ có vĩingữ 7 chio giống seffhi: 


kan VOI man người biết nghĩ 
tapasI bậc khổ hạnh medhãvI người có trí tuệ 
dandgI người cảm gậy likhi chim công 
bhãm người khéo nói sukh1 người hạnh phúc 
bhog1T người có tài sản hatth1 VOI 

4. Nam tính vĩ ngữ U 


CHIA THEO MẪU CỦA G4RU— THẬY GIÁO NHƯ SAU: 


số ít số nhiều 
pa. garu Øaravo, øaru 
du. øarum Øaravo, Øarũ 
ta. øarunã garuhi, garibhi 
ca. Øarussa, øaruno øarũnam 
pc. øarusmä, garumhã garihi, garibhi 
ch. Øarussa, Øaruno øarũnam 
sa. øarusmim, garumhi øarisu 
qi. garu Øarave, Øaravo 


Cóc từ có vingữ w chia giống @đrH: 
ketu cờ bhikkhu tỳ khưu 


Jantu sinh vật ripu quân địch 
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pasu thú nuôi sattu 
bandhu phe, nhóm sefu 
babbu con mẻo hetu 
5. Nam tính vĩ ngữ Ú 


CHIA THEO MẪU CỦA VIÑÑŨ— BẠC TRÍ NHƯ SAU: 


số Ít 
pa. viññu 
ủu. viññum 
ta. viññunã 
ca. viññussa, viññuno 
pc. viññusma, viññumhä 
ch. viññussa, viññuno 
sa. viññusmim, viññumhi 
ql. viññu 


~ 


Các †ừ có vingữ # chia giống wiñññ: 


kẻ thù 
cây câu 


nguyên nhân 


số nhiều 

viññuno, viññù 
viññuno, viññù 
viãññuhI, viññùbhi 
viññũnam 
viãññuhI, viññubhi 
viññũnam 
viññũsu 


viññuno, viññù 


abhibhi chúa tế kataññu người tr ân 
päragù người đến bờ vedag bậc thâm hiểu 
sayambhuủ tạo hoá vadaññù người khoan dung 
sabbaññu bậc toàn trí mattaaññũ người tiết độ 

6. Nữ tính vĩ ngữ 4 


CHIA THEO MẪU CỦA K4AÑÑÃ— THIẾU NỮ NHƯ SAU: 


số ít 
Da. kañña 
du. kaññam 
fa. kaññaya 
cd. kaññaya 
pc. kaññaya 
ch. kaññaya 


số nhiều 

kaññäyo, kañña 
kaññäyo, kañña 
kaññahi, kaññabhi 
kaññanam 
kaññahi, kaññabhi 


kaññanam 


Sq. 


ql. 


Các †ừ có vingữ  chio giống kdññã: 


accharä 
abha 
Ikkhanikã 
ukkã 
ñkã 
elikã 
oJä 
kaccha 
gada 
ghatikã 
cetana 


churikã 
Japa 


7. Nữ tính 


kaññäya, kaññayam 


kaññe 


tiên nữ 

hảo quang 
bà phù thuỷ 
cây đuốc 
con rận 

cọc hàng rào 
dưỡng chất 
nách 

dùi cui 

cục nêm 
tác ý 

dao găm 


hoa dâm bụt 


vĩ ngữ I 


tara 


Nãmasadda - Tự loại 


kaññãsu 


kaññäyo, kañña 


ngÔiI sao 


thavikã túi, bao bì 


darIkã bé gái 


dhãrã dòng nước 
nãrä tia sáng 
pañña trí tuệ 
baha cánh tay 
bhaãsã ngôn ngữ 
maãla tràng hoa 
lakhã cánh kiến 
sala phước xá 
silã đá 

hanukã cái cằm 


CHIA THEO MẪU CỦA. R4TTI— BAN ĐÊM NHƯ SAU: 


số ít 

ratti 

rattim 

rattIyä 

rattIyä 

rattIyä, ratyä 

rattIyä 

rattiyä, raffiyam, raftyam 


ratti 


Cóc từ có vingữ ï chia giống rííi: 


äm 


cục nêm 


tantI 


số nhiều 
ratfIyo, rat 
ratfIyo, raftI 
ratfih, rattibhi 
rattinam 
ratfih, rattibhi 
rattinam 
ratfisu 


TatfIyo, rat 


sợi chỉ 
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iddhi thần thông nandi Sự vui vẻ 
ukkhal nồi cơm pañhi gót chân 
ũmi sóng vatthi cây gậy 
katI eo ratI sự hài lòng 
khanti nhẫn nại laddhi tín ngưỡng 
gandI chuông vatI hàng rào 
chavi da dẻ sattI cây giáo 
Jalh gỗ vụn sandhi chỗ nồi 

8. Nữ tính vĩ ngữ ï 


CHIA THEO MẪU CỦA W4RÏ— NGƯỜI NỮ NHƯ SAU: 


số ít số nhiều 
Da. nan nãrIyO, nãr1 
ủu. nãrim, nãriyam nãrIyo, nãrT 
fa. nãriyä nãnhI, narIbhi 
c. nãriyä nãrmnam 
pc. nãriyä nãnhI, naribhi 
ch. nãriyä nãrInam 
sq. nãriyã, nãriyam nãrTsu 
qi. nãri nãrIyO, nãrT 


Cóc từ có vingữ ¡7 chia giống ứr1: 


kumãrï bé gái pathavĩ địa, đất 
gharan1 bà chủ nhà maãtuian dì, cô 
thĩ nữ VIjan cái quạt 
dhãnT thành thị limbalT cây gạo 
9. Nữ tính vĩ ngữ U 


CHIA THEO MẪU CỦA R4JJU— DÂẬY THỪNG NHƯ SAU: 
số ít số nhiều 


Da. rajju rajJuyo, rajjJũ 


Nãmasadda - Tự loại 


du. ra/Jum raJJuyo, raJJi 
ta. raJJuyä raJjuhi, rajjibhi 
cd. rajJuyä rajjinam 

pc. raJJuyä raJjuhi, rajjibhi 
ch. rajJuyä rajjinam 

sa. rajJuyä, raJJuyam rajjũsu 

ql. rajju rajJuyo, rajjù 


Cóc từ có vĩngữ w chio giống rJjw: 


uru cát yägu cháo gạo 
kãsu hồ, hầm lãvu quả bầu 
dhenu bò sữa Vijju tia chớp 
10. Nữ tính vĩ ngữ Ú 
CHIA THEO MẪU CỦA. W4DHŨT— PHỤ NỮ NHƯ SAU: 

số ít số nhiều 
Da. vadhũ vadhuyo, vadhù 
ủu. vadhum vadhuyo, vadhù 
fa. vadhuyä vadhihi, vadhũbhi 
cd. vadhuyä vadhũnam 
pc. vadhuyä vadhhi, vadhũbhi 
ch. vadhuyä vadhũnam 
sa. vadhuyä, vadhuyam vadhũsu 
ql. vadhũ vadhuyo, vadhù 


Các †ừ có vi ngữ # chio giống vadhúữ: 


camiũ đoàn quân virrũ 
jambũ cây móc sarabi 
bhù lông mày, lục địa Sindhũ 


11. Trung tính vĩ ngữ 4A 


CHIA THEO MẪU CỦA KUL4— ĐÒNG HỌ NHƯ SAU: 


cây leo 
con tặc kè 


sông Sindhu 
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Các †ừ có vingữ ø chia giống kưla: 


anga 
1a 
udara 
o{tha 
kattha 
kamala 
ghara 
cakka 
chatta 
jJala 


tala 


12. Trung tính 


số ít 
kulam 
kulam 


kulena 


kulassa, kulaya, kulattham 


kulasma, kulamhã, kulã 


kulassa 


kulasmim, kulamhIi, kule 


kula 


chi, phần 
nợ nần 
bụng 
môi 

cây, củi 
hoa sen 
nhà cửa 
bánh xe 
lọng, dù, ô 
nước 


nên 


vĩ ngữ I 


số nhiều 
kulãm 

kulãm 

kulehi, kulebhi 
kulaãnam 
kulehi, kulebhi 
kulanam 
kulesu 


kulầm 


dhana 
panna 
phala 
bala 
bhatta 
maija 
yanfa 
rattha 
ratana 
vattha 


sakaf{a 


tài sản 

lá cây, sách vở 
quả, trái 

năng lực, sức 
cơm 

chất say 

máy móc 
bang, quốc độ 
ngọc bảo 

Vải VỐC 


xe bò 


CHIA THEO MẪU CỦA 4KKHI — CON NGƯƠI NHƯ SAU: 


pda. 
ủu. 
ífq. 


cq. 


pc. 


số Ít 

akkhi 

akkhim 

akkhina 

akkhissa, akkhino 
akkhisma, akkhimha 


số nhiều 

akkhmi, akkhI 
akkhmi, akkhI 
akkhihi, akkhibhi 
akkhinam 
akkhihi, akkhibhi 


Nãmasadda - Tự loại 


ch. akkhissa, akkhino akkhinam 
sa. akkhismim, akkhimhi akkhisu 
ql. akkhi akkhimmi, akkhi 


Cóc từ có vĩ ngữ 7 chia giống akkhi: 


aCcI ngọn lửa dadhi sữa chua 
atthi xương, hạt sapp1 bơ lỏng 
satthi bắp về Vãri nước 


11. Trung tính vĩ ngữ U 


CHIA THEO MẪU CỦA. W4TTHU— ĐÔ VẬT NHƯ SAU: 


số ít số nhiều 
Da. vafthu vatthũmi, vatthũ 
du. vatthum vatthũmi, vatthũ 
ta. vatthuna vatthũhi, vatthiũbhi 
ca. vatthussa, vatthuno vatthũnam 
pc. vatthusma, vatthumhã vatthihi, vatthibhi 
ch. vatthussa, vatthuno vatthũnam 
sa. vatthusmim, vatthumhi vatthũsu 
ql. vatthu vatthũmi, vatthũ 


Các †ừ có vĩ ngữ # chia giống wøffhw: 


ambu nước dhanu cây cung 
assu nước mắt madhu mật ong 
äyu tuổi tác massu râu 
cakkhu con mắt vapu thân 
jatu nhựa, mủ cây saj;hu bạc 
)CŒ#tŒkŒ)CŒ4 
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KATIPAYASADDA 
TU ĐzĂC ĐUJỆT 


Các từ sau đây: đa, brahma, rãja, bhagavantu, arahanta, bhavamia, satthu, 
pitu, mãtu, mana, kamma, go gọi là kafipayasadda là những từ có lôi biên cách riêng 
biệt, không giông nhau. 


1, ATTA - TA, MÌNH, BẢN THÂN nam tính, chia như sau: 


Da. 
du. 


ífq. 


cq. 


pC. 
ch. 


pa. 


ql. 


số Ít 
atta 
attanam 
attana 
attano 
attana 
attano 
attam 


atta. 


Lưu ý: afa thuộc về nam tính và ở dạng số ít mà thôi, nếu cần dùng ở dạng 
sô nhiêu thì dùng 2 từ đặt liên tiêp nhau: 4/4 af/ã. 


2, BRAHMA - PHẠM THIÊN nam tính, chia như sau: 


Da. 
du. 


ífq. 


cá. 


pC. 


số ít số nhiều 

brahmäa brahmãno 

brahmanam brahmäno 

brahmunä brahmehI, brahmebhi 
brahmuno brahmanam 

brahmunä brahmehI, brahmebhi 


ch. 
sa. 


ql. 


3, RAJA - ĐÚC VUA nam tính, chia như sau: 


Da. 
ủu. 
ta. 

ca. 
pc. 
ch. 
sd. 


ql. 


brahmuno 
brahmani 


brahme 


số ít 

rãJã 

rãJanam 
rañna 

rañño, rãjJino 
rañna 

rañño, rãjJino 
raññe, rãjim 


rãja 


Katipayasadda - Từ đặc biệt 


brahmanam 
brahmesu 


brahmano 


số nhiều 

rãJjäno 

rãJjäno 

raJjũhi, rajũbhi 
raññam, rãjũnam 
raJjũhi, rajũbhi 
raññam, rãjũnam 
rãjisu 


rãjäno 


rãja nêu vào duyên tự im biên thành zđ/imï — mữ hoàng, hoàng hậu thuộc về 
nữ tính, chia giông nãr. 


Từ có phân cuối là r/a chăng hạn M4HiR.ÃJ4 - ĐẠI VƯƠNG chia như sau: 


pa. 
du. 


ífq. 


cq. 


pc. 


ch. 


sứ. 


ql. 


số ít 
mahãrãJä 
mahãrãJam 
mahãrãJena 


mahãräJassa, mahãräJãya, 
mahãraJattham 

maharaJjasmã, mahäraJjamhã, 
mahãräJã 

mahãrãJassa 
mahãräJasmim, mahäraJamhi, 
mahãräJe 


mahãrãJa 


Những từ chia giống mahãrãja: 


anurãJa 


tiêu vương migaräja 


số nhiều 

mahãrãJãno 

mahãrãJe 

maharaJehi, maharajebhi 
mahãraJanam 
maharajJehi, maharajebhi 
mahãraJjanam 


mahãrãJesu 


mahãrãJãno 


lộc vương (nai chúa) 


19 


VĂN PHẠM PÄLI 


uparãja 
devaräJa 


SupannaräJa 


phó vương cakkavattiräja chuyên luân vương 
thiên vương nãgparäãja long vương 
điều vương hamsaräja phụng hoảng vương 


4, BHAGAVANTU - ĐỨC THẺ TÔN nam tính, chia như sau: 


Da. 
ủu. 
ta. 

ca. 
pc. 
ch. 
sd. 


ql. 


số ít số nhiều 

bhagaväa bhagavantä, bhagavanto 
bhagavantam bhagavante, bhagavanto 
bhagavata bhagavantehi, bhagavantebhi 
bhagavanto bhagavatam, bhagavantanam 
bhagavata bhagavantehi, bhagavantebhi 
bhagavanto bhagavatam, bhagavantanam 
bhagavati, bhagavante bhagavantesu 

bhagava, bhagava bhagavantä, bhagavanto 


Những từ dưới đây chia giống như bhagavamu 


ảyasmanftu 
paññavantu 
puññamantu 


dhanamantu 


người có tuôi øunavanfu người có đức 

bậc hữu trí cakkhuvantu người có mắt 
người có phước bandhumantu người có đồng bọn 
người có tài sản satimanfu người có niệm 


Trong cách chia trên, những từ 0hagavama, bhagavante và bhagavanfo có 
cách dùng không giông nhau, cụ thê là: 


* Ở số nhiều bhagavamiä và bhagavante dùng đề nói đến số lượng 2 vị. 


* Còn bhagavanro dùng đề nói đến số lượng từ 3 vị trở lên. 


Bhagavantu 


là danh từ nam tính, còn các từ khác như g„avazu chăng hạn 


là tính từ, dùng được cả 3 giống: 


- Nam tính chia giống bhagavanfu 


- Nữ tính 


có dạng øwavamfï chia giông nãrT 


- Trung tính chia như sau: 


dl. số Ít: 


gunava,  pø. đư. al. số nhiều: gunavantãni 


Các biến cách còn lại chia giống như bhagavaniui. 
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5, ARAHANTA - THÁNH ARAHÁN nam tính chia như sau: 


pa. 
ủu. 


ífq. 


cq. 


pc. 
ch. 


sa. 
ql. 


số ít 
araha, araham 
arahantam 
arahanta 
arahato 
arahatä 
arahato 
arahat,  arahante 


araha, araha 


số nhiều 
arahantä, 


arahante, 


arahanto 


arahanto 


arahantehi, arahantebhi 


arahatam, 


arahanftanam 


arahantehi, arahantebhi 


arahatam, 
arahantesu 


arahantä, 


Arahamia ở nữ tính có dạng arahamfr chia giông nãrï. 


arahanftanam 


arahanto 


Từ araha sử dụng đôi với các bậc alahán nói chung, đôi với Đức Phật thì 


dùng từ araham. 


6, BHAVANTA - BẬC TÔN TRƯỞNG nam tính chia như sau: 


pd. 


du. 


ta. 
ca. 
pc. 
ch. 
sa. 


ql. 


số ít 
bhavam 
bhavantam 
bhavatä 
bhavato 
bhavatä 


bhavato 


bhotã 
bhoto 
bhotã 
bhoto 
bhavante 

bho 


số nhiều 
bhavantä, 
bhavante, 
bhavantehI, 
bhavatam, 
bhavantehI, 
bhavatam, 
bhavantesu 


bhavantä, 
bhontã, 


Bhavanfa ở nữ tính có dạng bhavaniï chia giống nãrĩ. 


?, §4TTHU - ĐẠO SU' nam tính, chia như sau: 


pa. 
du. 


số ít 
satthã 


sattharam 


số nhiều 
satthãro 


satthAro 


bhavanto 
bhavanto 
bhavantebhi 
bhavantanam 
bhavantebhi 


bhavantanam 


bhavanto 
bhonto 
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ta. 

ca. 
pc. 
ch. 
sa. 


ql. 


satthara 
satthu 
satthara 
satthu 
satthari 
sattha 


satthuna 


satthuno 


satthuno 


sattharehi  sattharebhi 
satthãranam 
sattharehi sattharebhi 
satthãranam 

satthãresu 


satthAro 


Những từ dưới đây chia giống như sau: 


kattu 
khattu 
ñatu 
datu 
naffu 


người hành động 


người đào bới 
người hiệu biệt 
người cho 


cháu 


netu người dẫn lỗi 
bhattu 


vattu 


người nuôi, chông 
người phát biêu 
sotu người nghe 


hantu người giết (sát nhân). 


8, PITU- CHA nam tính, chia như sau: 


pa. 
du. 


ífq. 


ca. 


pc. 


ch. 
sa. 


ql. 


số ít 
pIitã 
pItaram 


pItarä pItunã 


sô nhiều 


pitu 
pItarä 
pitu 
pItari 


pIitã 


pItuno 


pItuno 


Những từ dưới đây chia giống như pi/u: 


bhãtu 


anh tra1, em trai 


pIftaro 
pIftaro 
pItarehi pItarebhi 
pItũhi pItibhi 
pltaranam  pifinam 
pItarehi pItarebhi 
pItũhi pItibhi 
piaranam  pifinam 
pIfaresu pItũsu 
pIftaro 

jJamãtu con rễ 


Trên thực tế, đối với ã/apana thường dùng /Z/z thay thế, được chia như sau: 
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số Ít: tãta 


số nhiều: tãtã 


ftãía và tfaíã được dùng đê gọi cả “cha” lân “con trai”. 


9, MATU- MẸ nữ tính, chia như sau: 


số ít 
pa. mafa 
ủu. mãtaram 
ta. matara matuya 
ca. mafu matuya 
DpC. matara 
ch. mafu maãtuya 
sa. mãfarI 
ql. mata 


Từ chia giống như mãiu: 


Katipayasadda - Từ đặc biệt 


số nhiều 
mafaro 
mafaro 
mãtarahI 
mãtũhI 
mafaranam 
mãtarahI 
mãtũhI 
mafaranam 
matarasu 


mataro 


dh1tu 


mãtarabhI 
mãtibhi 
mafunam 
mãtarabhI 
mãtibhi 
mafunam 


mafusu 


con gái 


Trên thực tê, đôi với đ/apana thường dùng awzna thay thê, được chia như sau: 
số Ít: amma số nhiều: ammäã 


amma và armmma được dùng đề gọi cả “mẹ” lân “con gái” 


10, ⁄4NA - Ý nam tính, chia như sau: 


số ít số nhiều 
Da. mano mana 
ủu. manam mano mane 
ta. manasä manehi manebhi 
ca. manaso mananam 
pc. manasa manehi manebhi 
ch. anaso mananam 
sa. manas1 manesu 
ql. mana manã. 


MANOGANAS4ADDA - NHÓM TỪ MANA là nhóm gồm 12 từ, cách chia giống 
như mang ở trên, đó là các từ: 
mưuna ý tcja sự nóng, quyền uy 
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qya 
ura 
ceífa 
tapa 


tama 


kim loại 
ngực 


tâm 


sự nóng, sự khô hạnh 


sự tôi tắm 


paya 
yasa 
vaca 
vaya 


sira 


sữa 

danh vọng, địa vị 
lời nói 

tuôi tác, lứa tuôi 


cái đâu. 


Nhóm từ manogana khi vào samãsa - hợp từ tức là có từ khác nối tiếp đăng 
sau thì biên ø thành ø ví dụ như: 


manøøgano 


ayømayam 


nhóm từ mana 


đồ kim khí 


MANA - Ý còn chia ở dạng trung tính, chia như sau: 


pa. 
du. 


ta. 

ca. 
pc. 
ch. 
sa. 


ql. 


ít 


G» 


S 
manam 
manam 
manasa 
manaso 
manasa 
manaso 
mañnasI 


mana 


nano 


số nhiều 
manãni 
manãni 
manehi 
mananam 
manehi 
mananam 
manesu 


manãnI 


11, KAMMA - NGHIẸP trung tính, chia như sau: 


Da. 
ủu. 
ta. 

ca. 
pc. 
ch. 
sd. 


ql. 
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số Ít 

kammam 
kammam 
kammunä 
kammuno 
kammunä 
kammuno 
kammani 


kamma 


số nhiều 
kammãnI 
kammäãnI 


kammehi 


kammanam 


kammehi 


kammanam 


kammesu 


kammäãnI 


tejodhatu hỏa đại 


siroruho tóc (phân mọc trên đâu) 


manebhi 


manebhi 


kammebhi 


kammebhi 


Katipayasadda - Từ đặc biệt 


12, G0 - CON BÒ nói chung, không phân biệt giới tính gì chia như sau: 


số ít số nhiều 
Da. g0 øAvo 
ủu. øavam øavum gãvo 
ta. øävena gohi gobhi 
gävehI gavebhi 
ca. ø3vassa øunnam øavanam 
pc. øäaväsma  gãvamhã øohI gobhi 
gAva gävehI gavebhi 
ch. øAvassa øunnam øavanam 
sa. øäavasmm gãvamhi Ø0Su øävesu 
øave 
di. gava gãvo. 


Go ở nam tính có dạng øøøo chia giông puziso, ở nữ tính có dạng øãvw chia 
giông m ãr!. 


TỪ ÍT DÙNG VÀ DÙNG Ở MỘT VÀI BIẾN CÁCH MÀ THÔI 


Đó là các từ: 
puma đàn ông maghava — (tên vua trò) 
sĩ con chó yuva thanh niên 
qddha thời giờ sakha bạn bè. 


* pưma: nam tính, chỉ dùng ở cách thứ nhât, sô Ít: pưmg. 


* s¡; không chỉ định nam tính hay nữ tính, dùng ở cách thứ nhất, số ít. 


- s nêu là nam tính thì có dạng sunakha chia giông purisa, 


- s nêu là nữ tính thì có dạng szakh7 chia giông 0øãri. 


* qddha: nam tính, chỉ dùng ở một vài cách như sau: 


Da. addhã 

ủu. addhaãnam 
fa. addhuna 
ca. addhuno 
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ch. addhuno 


sa. addhane. 
* maehaya: nam tính, chỉ dùng ở cách thứ nhất: maghavä. 


* pwya: nam tính phân nhiêu dùng ở cách thứ nhât, sô ít: yuyđ; nêu là nữ 
tính thì có dạng yuvai7 chia giông mãr:. 


* sqkha: là lưỡng tính. 
- nếu là nam tính phần nhiều dùng ở cách thứ nhất, số ít: sakhã, 


- nếu là nữ tính thì có dạng sakj7 chia giống nãrĩ. 


2)GZ&2)G2*)GZ)GŒ5 
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Sañkhayã - Số từ 


SANKHAYA 
SỐ TỪ 


Trong tiếng Päli, loại từ dùng để đếm danh từ gọi là sakhayã - số từ. 
Sañkhayä chia làm hai loại: 
* pakatisahkhayä - số đếm, 


* pũranasahkhayä - số thứ tự. 


A. PAKATISANKHAYA - SỐ ĐẾM 


Pakatisankhäya - số đếm dùng để đếm danh từ thông thường, chăng hạn 
một, hai, ba,.... để biết rằng có số lượng là bao nhiêu, ví dụ: 


- e€'o puggalo một người 


- caffaro puggalãä bốn người. 


CÁC SỐ ĐỀM TRONG TIẾNG PÄLI 


eka l dvi 2 
tl 6 catu 4 
pañca 5 cha 6 
satta 7 attha S 
nava 0 dasa 10 
ekadasa, ekãrasa H dvädasa, bãrasa 12 
terasa 13 catudasa, cuddasa 14 
pañcadasa, pannarasa 15 solasa l6 
sattarasa 17 a{thãrasa 18 
ekũnav1safI, ũnavIsa 19 VISafI, VISa 20 
ekavIsatI 21 dväviIsatI, bävIsati 98) 
tevIsatI 23 catuvIsatI 24 
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pañcavIsati 

sattav1satI 

ekũnattimsa, ũnattimsa 
ekatimsa 

tettimsa 

pañcattimsa 

sattattimsa 

ekũnacatta]Tsa, ũnacatta|Tsa 
ekacattalTsa 

tecattalTsa 

pañcacattälTsa 
sattacattalTsa 
ekiũnapaññasa, ũnapaññaäsa 
satthT 

asTtI 

satam 

dasasahassam 


dasasatasahassam 


Z5 

Si 

v9 

31 

s, 

km 

Si 

39 

4I 

43 

45 

47 

49 

60 

S0 

100 
10.000 
1.000.000 


* Phân chia số đếm theo từ loại: 


chabbIsatI 26 
atthavIsatI 28 
timsa, timsatI 30 
dvattimsa, battimsa Š#/ 
catuttimsa 34 
chattimsa 36 
atthatimsa 38 
cattalTsa, tã[1sa 40 
dvecattalTsa 42 
catucattalTsa 44 
chacattalTsa 46 
atthacattalTsa 48 
paññasa, pannasa 50 
sattatI 70 
navutI 90 
sahassam 1.000 
satasahassam 100.000 
koti 10.000.000 


- Từ eka— 1 đến caíu — 4 là sabbanäma - đại từ 


- Từ pañeaT— 5 đến aƒfhanavuii — 98 là gunanama - tính từ 


- Từ ekữnasatam — 99 trở lên là nãmanäma - danh từ. 


* Phân chia số đếm theo lihga - tính: 


- Từ eka— 1 đến affhärasa — 18 chia được cả 3 tính (nam, nữ và trung) 


- Từ ekữnavisaii — 19 đến atthanavui — 98 là nữ tính 


- Từ ekunasafam — 99 trở lên là trung tính 
- Riêng koí¡ — 10.000.000 là nữ tính. 


* Phân chia số đếm theo vacana - số: 


-eka sô đêm thuộc về sô ít. 


- eka đại từ chia được cả hai số: sô ít và sô nhiêu 


Sankhayã - Số từ 


- Từ đv¡ — 2 đến aƒfhãrasa — 18 thuộc về số nhiều, chia được cả 3 tính. 


- Từ ekữnavisaii — 19 đến a†thanavui — 98 thuộc về số ít và chỉ là nữ tính 
thôi, nêu đi với từ sô nhiêu, khác tính cũng không biên đôi theo. 


- Từ ekinasafam — 99 trở lên chia được cả hai sô. 


1 CHIA BIẾN CÁCH SỐ ĐẾM: 


1, EKA - MỘT 
nam tính nữ tính trung tính 
Da. eko eka ekam 
ủu. ekam ekam ekam 
fa. ekena ekaya ekena 
ca. ekassa ekaya ekassa 
pc. ekasma ekaya ekasma 
ekamhã ekamhã 
ch. ekassa ekaya ekassa 
sq. ekasmim ekãya ekasmim 
ekamhi ekamhi 


2, DVI - HAI, UBHO - HAI, ĐÔI cả 3 tính đêu chia như sau: 


số nhiều số nhiều 

Da. dve ubho 

ủu. dve ubho 

ta. dvihi ubhohI 

ca. dvinnam ubhinnam 

pc. dvĩhi ubhohi 

ch. dvinnam ubhinnam 

sa. dvisu ubhosu 

3, TI— BA 

nam tính nữ tính trung tính 
SỐ nhiễu số nhiễu SỐ nhiễu 

Da. tayo tIssa tim 

ủu. tayo tIssa tim 
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ífq. 


cq. 


pc. 
ch. 


Sq. 


4, CATU - BÓN 


Da. 
ủu. 
tư. 

ca. 
pc. 
ch. 


Sq. 


5, PAÑCA - NĂM số nhiêu, cả 3 tính đều chia như sau: 


pa. 
ủu. 
ta. 

ca. 
Da. 
ch. 


sứ. 


Từ cha — 6 đến af†hãrasa — 18 chia giỗng như pañca. 


6, EKŨNAVISA - MƯỜI CHÍN nữ tính, số ít chia như sau: 


pa. 
du. 
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thi 
tinnam 
tinnannam 
thi 
tinnam 
tinnannam 


fisu 


nam tính 
SỐ nhiều 


catfaro cafuro 


catfaro cafuro 


catuhi 
catunnam 
catihi 
catunnam 


cafusu 


pañca 
pañca 


pañcahi 


pañcannam 


pañcahi 


pañcannam 


pañcasu 


ekũnavTsam 


ekũnavTsam 


th 


tissannam 


th 


tissannam 


fIsu 


nữ tính 

số nhiêu 
cafasso 
cafasso 
catihi 
cafassannam 
catihi 
cafassannam 


cafusu 


thi 
tinnam 
tinnannam 
thi 
tinnam 
tinnannam 


fisu 


trung tính 
sỐ nhiễu 
cattärI 
cattärI 
catihi 
catunnam 
catihi 
catunnam 


cafusu 


Sankhayã - Số từ 


fa. ekũnavTsãaya 
cd. ekũnavTsãaya 
pc. ekũnavTsãaya 
ch. ekũnavTsãaya 
sa. ekũnavTsãya 


- Từ visa — 20 đên paññasa — 50 chia như sô này 


- Từ ekinavisai — 19 đến afthattimsati — 38 và từ ekinasaffati - 69 đến 
a{†hanavufi — 98 chia như vĩ ngữ ï của nữ tính (z4). 


- Từ ekinasa‡thï— 59 đến a†thasa†thT— 68 chia như vĩ ngữ ï của nữ tính (nãz?). 
- Từ ekữnasatam — 99 trở lên chia giỗng như &wizzn, trung tính 


- Riêng ko/¡ chia như 74ffi. 


IL CÁCH NỐI SỐ ĐẾM PÄLI 


1. Số đếm trơn: 


Trong tiếng Päli, số đếm trơn (chỉ là con số, không nói lên số lượng người 
hoặc vật được đêm) có dạng khá phức tạp, cân được nôi lại từng phân với nhau. Cụ 
thê là: 


* Giữa số đêm là tính từ (hoặc đại từ) và danh từ thì dùng từ wffara — hơn, 
trội đề nôi với nhau. 

* Giữa số đếm là danh từ và danh từ thì sử dụng øđhikø — vượt đề nối. 

Các từ này cũng như các từ số đếm cần được chia ngữ cách cho phù hợp, ví dụ: 


22.345 = pañcacattallsaya „6farani thi satehi adhikani dvihi sahassehi 
adhikãni dve dasasahassäm. 


Công thức câu tạo như sau: 


45 
+ uÍfqrani 

300 
+ adhikani 

2.000 
+ adhikani 

20.000 
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Các số đếm đứng trước ađhika và uf#tara luôn chia dưới dạng fatiyä vibhaffi 
— Cách thứ ba, vi dụ: 


120 :  visatyä „í/aram satam 
3.524: cativisatiyä farani pañcahl satehi adhikani tim sahassäm 
301 :  ckena arãn¡ tại satänl 
4lI11I  :  cekadasahi farani satena adhikani cattär sahassäm 
5398: afthanavutiyä farani thi satehi adhikani pañca sahassäni 
6.299:  ckùnasatena ađhjkani dvĩihi satehi adhikãn¡ cha sahassäam 
35300 : th satehi adhikani pañcahIi sahassehl ađhikaãn¡ tĩni dasasahassäam 
II.III :  ekadasahi aram satena adhikam sahassena adhikam dasasahassam 
25.000: pañcahi sahassatehi ađhikani dve dasasahassäani 


2. Rút gọn số đếm Pãii: 
Số đếm trong tiếng Pãli được nối theo cách trên, tuy nhiên trên thực tế khi 
dùng các sô đêm Pali thì sử dụng sanđh¿¡ đề rút gọn từ lại theo các quy tắc sau: 
a, Nếu từ đi trước wffara có vĩ ngữ là /hoặc ï thì đổi thành ay, VÍ dụ: 
ti — uftara thành tayuttara 


saf{thT — uttara thành sa{thayuttara. 


b, Nếu từ đi trước wffara có vĩ ngữ là a xoá bỏ, ví dụ: 

pañca-uttara thành pañcufttara 
timsa — uffara thành timsuttara. 

c, Đối với adhikaø khi nỗi với số từ thì phải biến ø đàng trước từ thành Z, ví dụ: 

catusata — adhika — sahasa thành cafusatadhihasahassa. 

d, Các biến cách khác đều được xoá bỏ (giữ lại gốc từ) khi đưa vào kết 
nôi, chỉ trừ từ cuôi cùng thì giữ nguyên lại, nêu là sô I thì có dạng eka, các sô khác 
thì giữ nguyên ở dạng sô nhiêu, ví dụ: 

39.542 


nối là: dvecattälisãya uttaräni pañcahi satehi adhikãni navahi sahassehi 
adhikanI tinại dasasahassämI. 


rút gọn: đvecaffalisufIAarapafñcasatadhikanavasahassadhihatidasasahassani. 
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3. Số đếm cụ thể: 


Trên thực tê, người ta dùng sô đêm đê đêm người, thú, đô vật, sự kiện v.v... 
chăng hạn: 


eko purIso một người nam, 
tIsso accharäyo ba tiên nữ 
pañca kulãm năm dòng họ 
samvacharanam satam một trăm năm. 


Ta có quy tắc nôi các sô đêm cụ thê như sau: 


* Nếu là hàng đơn vị và hàng chục thì từ được đếm ở dạng cách ?hứ ba, ví dụ: 
223 người, nỗi là: tevisatiyã janehi dve janãnam satãni. 
* Từ hàng trăm, hàng ngàn trở đi thì danh từ được đếm sẽ ở dạng cách thứ 
ba, số nhiêu, ví dụ: 
24.660 năm, nôi là: 


satthiya samwaccharehi uttarani chahi sưmvaccharanam satchi adhikãni 
catũh1 samvaccharanam sahasseh1 adhikãäm! dve samwaccharanam dasasahassãnI. 


Rút gọn: 
sa†fhiyuttarachasatadhikacatusahassadhikadvesamvaccharadasasahassani. 


Như vậy khi rút gọn thì chỉ giữ lại danh từ được đếm I chữ thôi. 


B. PŨRANASANKHAYA - SỐ THÚ TỰ 


Phranasankhayä - số thứ tự trong tiếng Pãli dùng để đếm thứ bậc, dùng 
dưới dạng tính từ số ít. Để cầu tạo số thứ tự người ta sử dụng các đuyền fự - paccaya 
của pũranataddhita, đó là: /iya, fha, tha, ma và ï nối với các pakatisahkhayä - số 
đếm. 


a,fiya dùng kết hợp với đưi và tỉ 
- khi kết hợp với đwi sẽ có dạng đưiiya. 
- khi kết hợp với # sẽ có dạng /afiya. 
b,£hø dùng kết hợp với czíu mà thôi, sẽ có dạng cafuttha. 
c, ha dùng kết hợp với cha mà thôi, sẽ có dạng cha/fÙi. 
d, ma dùng kết hợp với eka, pañca, saffa, a††ha, nava, đasa trở lên 


- khi kết hợp với eka sẽ có dạng pa†hama. 
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- khi kêt hợp với pañca sẽ có dạng pañcama v.v... 


e, 7 dùng kết hợp với ekãđasa trở lên đến aƒthãrasa, dưới dạng nữ tính thôi. 


Do số thứ tự được dùng như tính từ nên chia cả 3 tính: 


- nam tính chia như Øø⁄riso 


- nữ tính chia như kaññaã hoặc nãr7 


- trung tính chia như kuia. 


Khi đi với danh từ, số thứ tự sẽ có cùng tính, biến cách như danh từ, nhưng 
chỉ dùng ở sô ít mà thôi, ví dụ: 


navamam kulam 


caftuthiyä nãriyä 


chat{thassa corassa 


nam tính 
pathamo 
dutIyo 
tatiyo 
catuttho 
pañcamo 
chattho 
satfamo 
atthamo 
navamo 
dasamo 
ekadasamo 
dvädasamo 
bãrasamo 
terasamo 
catuddasamo 


pannarasamo 


dòng họ thứ chín 


với nữ nhân thứ mười bôn 


của tên cướp thứ sáu v.v... 


GỌI TÊN SỐ THỨ TỰ TRÊN 3 TÍNH 


nữ tính 
pathama 
dutiyä 
tatiya 
catuttha 
pañcam, 
chatth1, 
saftamI, 
atthamn, 
navamI, 
dasami, 
ekadasI, 
dvädasI, 
bãrasi 
terasI 
catuddasI, 


p2qarasI, 


-im 


trung tính 
pathamam 
dutiyam 
tatiyam 
catuttham 
pañcamam 
chattham 
sattamam 
atthamam 
navamam 
dasamam 
ekadasamam 
dvadasamam 
bãrasamam 
terasamam 
catuddasamam 


pannarasamam 


nghĩa 

thứ nhất 

thứ nhì 

thứ ba 

thứ tư 

thứ năm 

thứ sáu 

thứ bảy 

thứ tám 

thứ chín 

thứ mười 

thứ mười một 
thứ mười hai 
thứ mười hai 
thứ mười ba 
thứ mười bốn 


thứ mười lầm 


Sankhayã - Số từ 


solasamo solaST solasamam thứ mười sáu 
sattarasamo sattarasT sattarasamam thứ mười bảy 
atfharasamo afttharasT attharasamam thứ mười tắm 
ekũnavIsatino ekũnavIsatima ekũnavisaimam thứ mười chín 
VIisatimo vIsatimä VIsatimam thứ hai mươi. 


Số thứ tự trong tiếng Päli thuộc về gunanama - tính từ, chìa được cả 3 linga - 
tính và đêu là ekavacana - số II. 


CÁCH DÙNG ADDHA - RƯỠI 


Trong tiếng Päli, số từ có số lượng cuối cùng bằng một nửa của số tròn đủ 
(50, 500, 5.000, 50.000 v.v...) đê làm cho tròn sô thì sử dụng từ agdha - rưỡi. 
Cách làm tròn như sau: 


1, Thêm số lượng một nửa của số tròn đủ, chăng hạn: 150 thành 200, 250 
thành 300, 23.500 thành 24.000 v.v... 


2, Từ addha chia ở cách thứ ba. 


3, Nôi addha với sô từ, nêu là sô thứ tự thì thành sô ít, đi với sô đêm 
thành sô nhiêu. 


- addha + dutiya hoặc dvi thành diyaddha 
- addha + tatiya hoặc ti thành qddhatepya 
- addha + catuttha hoặc catu thành qddhuddha 


Nếu số lượng từ pañeca trở lên thì đem addha nối đẳng trước số từ, ví đụ: 
addhapañcama, addhachatthama, addhaterasama v.v... 


* Một vài ví dụ với pũranasankhayä: 
150 addhena dutiyam satam — diyaddhasatam 
2.500 addhena tatiyam sahassam — addhateyyasahassam 
35.000 addhena catuttham dasasahassam — addhuddhadasasahassam 
45.000.000 addhena pañcama koti - addhapañcamakoti 

21.500 addhena bãvIsatimam sahassam — addhabävisatimasahassam. 

Nếu dùng đếm số lượng danh từ thì thêm danh từ đăng trước số biêu thị hàng 
trăm, hàng ngàn.... ví dụ: 


150 con chim addhena dutiyam sakunasatam - diyaddhasakunasatam 
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155.000.000 cây mận addhena solasĩ Jambiukoti - addhasolas1iambikotIi 
* Một vài ví dụ với pakatisankhayä: 
150 addhena dutiyäm! satäni — diyaddhãm satäni 
87.500 addhena atthãasasTti sahassani — addhaatthãsTti sahassäni 
950.000.000 addhena dasa kotiyo — addhadasa kotiyo. 


Nếu dùng đếm số lượng danh từ thì thêm danh từ đăng trước số biêu thị hàng 
trăm, hàng ngàn.... ví dụ: 


250 con quạ addhena tim kãkasatam — addhateyyafini kakasatami 
33.500 con voi addhena catuttimsam hatthisahassãnI — 
addhacatuttimsam hatthisahasãani 
35.000.000 con rắn addhena catasso ahikotiyo — addhuddhaahikotiyo. 
tŒk2Œk)Œ#kŒ 
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SABBANAMA 
Đ;yA7 Từ 


Sabbanäma - đại từ là loại từ dùng đề thay thê nãmanãma - danh từ đã được 
nói đên trước đó, nhăm tránh sự lặp đi lặp lại, nghe không êm tai, ví dụ: 


Sãmanero nisilafI, sãmanero tiffhati, 
Sa-di ngôi, sa-di đứng. 
Câu này dùng từ sđmanero bị lặp lại, nghe không hay, cho nên sử dụng đại 
từ đề viêt lại như sau: 
Sãmanero nisilafI, so tiffhati. 
Sa-di ngôi, vị ây đứng. 
Đại từ chia làm hai loại là: 
* Purisasabbanama - đại từ nhân xưng 


* Jisesanasabbanama - đại từ chỉ định. 


A. PURISASABBANÄMA - ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG 
Tiếng Pãli có 3 đại từ nhân xưng là: fø, fưmha, amha dùng cho 3 ngôi: 


* Chữ ứœ dùng thay thế danh từ ở ngồi thứ ba - pa{hamapurisa. Sử 
dụng được cả 3 tính; dịch là: nó, hắn, vị ấy, cô ta, anh ấy, cái đó, chúng nó, họ, các 
vật đó, v.v... 


* Chữ ứưmha dùng thay thế danh từ ở ngồi thứ hai - majjhimapurisa. 
Chỉ sử dụng ở nam tính và nữ tính mà thôi; dịch là: anh, chị, ông, bà, mày, các anh, 
các chị, các ông, các bà, chúng mày, v.v... 


* Chữ amha dùng thay thế danh từ ở ngôi thứ nhất - utamapurisa. Chỉ 
sử dụng ở nam tính và nữ tính mà thôi; dịch là: tôi, ta, tao, chúng tôi, chúng ta, bọn 
tao, V.V... 
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PHÉP BIẾN CÁCH CỦA ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG 


Các đại từ nhân xưng trong tiếng Päli đếu phải chia vibhatri trước khi đem ra 
sử dụng, và chia được cả 2 sô (ít và nhiêu), chia ở 7 cách (cách thứ § không dùng). 
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1. Pathamapurisa - ngôi thứ ba: T4 


a, Nam tính: 

số ít số nhiều 

pda. SO te 

ủu. tam nam {e ne 

fq. tena tehi 

ca. tassa aSSa tesam tesanam 

nesamn nesanam 
pc. tasmã asma tamhä tehi 
ch. tassa aSSa tesam  tesanam 
nesamn nesanam 
sa. tasmm asmimm tamhi tesu 
b, Nữ tính: 

số ít số nhiều 

Da. sa ta 

ủu. tam nam tã 

ta. tầya tah 

ca. tassa assa tasam  tasanam 
tIssä tIssaya 

pc. tầya tah 

ch. tassa assa tasam  tasanam 
tIssä tIssäya 

sa. tayam  tassam tasu 
assam tissam 


c, Trung tính: 


SỐ Ít 


sô nhiều 


Sabbanama - Đại từ 


Da. tam tầm 

ủu. tam nam tầm 

ta. tena tehi 

ca. tassa assa tesam tesanam 
nesam nesanam 

pc. tasmã asma tamhä tehi 

ch. tassa aSSa tesam tesanam 
nesam nesanam 

sa. tasmm asmimm tamhi tesu 


2. Majjhimapurisa - ngôi thứ hai: TUMHA 


số ít số nhiều 
Da. tvam tuvam tumhe VO 
ủu. tam tvam tuvam tumhe VO 
fa. tayä tvayä te tumhehi vo 
ca. tuyham tumham tava te tunhakam vo 
pc. taya tumhehi 
ch. tuyham tumham tava te tunhakam vo 
sa. tay! tvay1 tumhesu 


3. Uftamapurisa — ngôi thứ nhất: 41MHA 


số Ít số nhiều 
pa. aham mayam no 
ủu. mam mamam amhe no 
fa. mayä me amhehi no 
ca. mayham amham mama amhakam no 
mamam me asmakam 
pc. mayä amhehi 
ch. mayham amham mama amhakam no 
mamam me asmakam 
sa. may! amhesu 
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B. VISESANASABBANÄMA - ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH 


được cả 3 tính và hai sô. Ta có các biên cách như sau: 
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Đại từ chỉ định trong tiếng Pã|i chia ra làm hai loại: 


* Aniyamavisesanasabbanama - đại từ bát định. 


* Niyamavisesanasabbanima - đại từ xác định. 


1. Aniyamavisesanasabbanäma - đại từ bắt định: có cả thảy 13 từ: 


yd nào 


qññafara người nào đó 


para khác 


kafara — người nào 


cka một người, một nhóm 


wubhaya cả hai 


kim a1, Cái gì. 


qññuntama 


khác 

người nào đó 

khác nữa 

người nào 

vài người, vài nhóm 


tât cả 


Các đại từ bất định này đều có biến cách (chia vibhatti) giống như y4, dùng 


a, Y4 nam tính: 


SỐ Ít 
pa. yO 
ủu. yam 
ta. yena 
ca. yassa 
DpC. yasma 
ch. Vassa 
sứ. yasmim 
b, F4 nữ tính: 
số ít 
pa. va 
ủu. yam 
ta. vaya 


yesam 
vamhã 
yesam 


vamhi 


ye 

yehi 
yesanam 
yehi 
yesanam 


yesu 


số nhiều 
va 

va 

väahi 


Sabbanama - Đại từ 


ca. yassa yäasam yäsanam 
pC. vaya vahi 
ch. yassã yãsam yäsanam 
sa. yassam yasu 


c, Y4 trung tính: 


số ít số nhiều 
pa. yam vãn 
du. yam vãm 
ta. yena yehi 
ca. yassa yesan yesanam 
pc. yasmã vamhã vehi 
ch. yassa yesan yesanam 
sa. yasmm yamhi yesu 


Đặc biệt chữ kửm - ai, cái gì nếu chia ở trung tính, số ít, cách thứ nhất và thứ 
hai có dạng k. Ngoài ra sẽ chuyên thành ka và chia cả 3 tính giông như ya. 
Chú thích: 
1, Eka nêu là số dùng để đếm danh từ, còn nếu là đại /ừ thì dùng để 


thay thê cho một người, một nhóm người; dùng được cả sô ít và sô nhiêu. 


2, Kim trong tiếng Pãli có nhiều cách dùng khác nhau và tùy theo sử dụng 
mà cách dịch cũng khác nhau: 
a, Kửn dùng làm visesasabbananama - đại từ chỉ định dịch là gì, nào? 
Ví dụ: Ko puggalo 
Người nào? 
b, Kim dùng làm nãmanãma - danh từ dịch là ai, cải gì? 
Ví dụ: Tattha ko thifo 
AI đứng đây? 
c, Kim dùng làm mipđfa - phân từ dịch là sao? tại sao? vì cớ gì?...(đại 
từ nghi vân). 
Ví dụ: - Kùu paHefdIlẦñVHSO Dpd{ÌrHpart? 
Này hiện hữu, điêu đó là nên chăng? 
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- Kim Palita pamajJjasi2 
Này Palita, ngươi dê duôi vì cớ gì? 
3, Kim nêu có chữ c¡ dính theo sau sẽ được dịch như sau: 
a, Nếu là số ít: vài người, vài vật, ít ỏi,.., ví dụ: 
koci: ãcariyo vải vị thây giáo. 
b, Nếu là số nhiều: vài nhóm người, vài loại đô vật,..., ví dụ: 
keci qcqriyä vải nhóm thây giáo. 
4, Kim nêu có chữ ya dẫn trước và chữ cï dính theo sau sẽ được dịch như sau: 


a, Nếu là số ít: một người nào đó, một vật nào đó, ..., ví dụ: 


yo koci puggalo một người nam nào đó 
yã kãc IfthT một phụ nữ nào đó 
yarm kiñci vafthu một vật nào đó 


b, Nếu là số nhiều: một đoàn người nào đó, một nhóm vật nào đó, .... ví dụ: 


ye keci jana một nhóm người nào đó 
yã kãcL ifthyo một đoàn phụ nữ nào đó 
yani kãnici vafthi một nhóm vật nào đó 


KIM nếu có chữ CI dính theo sau, có biến cách như sau: 


a, Nam tính: 
số ít số nhiều 

Da. koci keci 
ủu. kañcI kecI 
ta. kenacI kehici 
ca. kassacI kesañcl kesanañci 
pc. kasmaci kamhãci kehici 
ch. kassac1 kesañcl kesanañci 
sa. kasmiñcl kamhici kesuc1 

b, Nữ tính: 
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số Ít số nhiều 

Da. kãcI kãcI 

ủu. kañcI kãc1 

ía. kãyacI kãhici 

ca. kassãc1 kaäsañcl kãsãnañcI 
pc. kãyacI kaãhici 

ch. kassãc1 kãsañcl kãsãnañcI 
sa. kassañcI kãsuci 


c, Trung tính: 


số ít số nhiều 
Da. kiãci kãnicI 
ủu. kiãcI kãnIc1 
ta. kenacI kehicI 
ca. kassac1 kesañcl kesanañci 
pc. kasmaci kamhaci kehici 
ch. kassacI kesañcl kesanañci 
sa. kasmimm kamhi kesuc1 


2. Niyamavisesanasabbanäma - đại từ xác định: 
Trong tiếng Pali, đại từ xác định có 4 từ là: fø - ấy, cía - đó, ÙIHd - này, 
qiu — kia. Bôn đại từ này có cách dùng như sau: 
- fq đi với từ chỉ vị trí cách ra một tí, 
- #fa đi với từ chỉ vị trí gần vào một tí nhưng không gần nhất, 
- "ma đi với từ chỉ vị trí gần nhất, 


- qinu đi với từ chỉ vị trí xa nhât. 
Dưới đây là biên cách của các đại từ xác định này: 


a, T4 — ấy: thuộc về nam tính và nữ tính thì chia giỗng như 74 đại từ 
nhân xưng, riêng /rung fính chia như sau: 
số ít số nhiều 


Da. tam tầm 
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du. tam 
fq. tena 
ca. tassa 
pC. tasma 
ch. tassa 
sa. tasmim 
b, ETA - đó: 
* Nam tính: 
số ít 
pad. €SO 
ủu. etam 
fq. etena 
ca. etassa 
DpC. etasma 
ch. etassa 
sa. etasmim 
* Nữ tính: 
số ít 
pa. esa 
ủu. etam 
ta. etava 
ca. eftassa 
€fissaya 
DpC. etaya 
ch. etassa 
€efissaya 
sa. eftassam 


* Trung tính: 
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nam 


aSSa 


asmam  tamhã 


aSS5a 


asmim tamhi 


enam 


etamhã 


etamhi 


enam 


efissä 


efissa 


etissam 


tân! 
teh1 


tesam tesanam 
nesamn nesanam 


tehi 


tesam  tesanam 
nesamn nesanam 


tesu 


số nhiều 

ete 

ete 

etehI 

eftesam  ctesanam 
etehI 

efesam ctesanam 


etesu 


số nhiều 
eta 

eta 
etahi 


efasam  cefasanam 


etah1 


efasam  cefasanam 


efasu 


Da. 
ủu. 
ta. 

ca. 
pc. 
ch. 


Sq. 


số ít 
etam 
etam enam 
etena 
etassa 
etasma  ctamhã 
etassa 


etasmim etamhi 


C, IMA — này: 


* Nam tính: 
số ít 
Da. ayam 
ủu. Inam 
ta. Innä  anena 
ca. lNA§Sa  aSSa 
pc. Imasma Imamhä asma 
ch. lNA§Sa  aSSa 
sa. Inasmimm Imamhi asmim 
* Nữ tính: 
số Ít 
Da. ayam 
ủu. Inam 
fa. Imaya 
ca. INISSä 1missäaya assä 
pC. Imaya 
ch. INISSđ 1missäya assä 
sa. ImIssam assam 


* Trung tính: 


SỐ 


Sabbanama - Đại từ 


số nhiều 
efãnI 
efãnI 
etehI 
etesam 


eteh1 


etesanam 
etesam  etesanam 


etesu 


ImehI 
Imesam Imesanam 
ImehI 
Imnesam Imesanam 


Imesu 


số nhiều 

1mã 

1mã 

Imahi 

Imnãsam 1Imaãsanam 
Imahi 

Inãsam 1Imäsanam 


ImãAsu 
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Da. Idam 
ủu. Idam Inam 
ta. Ininaä  anena 
ca. lInaSSAa  aSSa 
pc. Imasma Imamhãä asma 
ch. InaASSAa  aSSa 
sa. Inasmim Imamhi asmim 
d, 4MU - kia 
* Nam tính: 
số Ít 
Da. amu 
ủu. amum 
ít. amuna 
ca. amussa amuno 
pc. amusma amumhã 
ch. amussa amuno 
sa. amusmim amumhi 
* Nữ tính: 
số Ít 
Da. amu 
du. amum 
ta. amuya 
ca. amussa 
DpC. amuya 
ch. amussä 
sa. amussam 


* Trung tính: 
số Ít 


pa. adum 


ImãnI 
ImãnI 
ImehI 
Imnesam Imesanam 
ImehI 
Imesam Imesanam 


Imesu 


amu 

amũhI 

amusam amusanam 
amũhI 

amusam amusanam 


amusu 


số nhiều 

amu 

amu 

amũhI 

amusam amusanam 
amũhI 

amusam amusanam 


amusu 


sô nhiều 


amũnI 


ủu. 
ta. 

ca. 
pc. 
ch. 


Sa. 


Sabbanama - Đại từ 


adum amũnI 
amuna amũhi 
amussa amuno amusam amusanam 
amusma amumhã amũhi 
amussa amuno amusam amusanam 
amusmimm  amumhi amũsu 


Amu - kia đôi khi biến dạng thành asw, cả hai từ này nếu có &ø dính theo sau 
trở thành ømwwka hoặc asuka có cách chia như yø cả 3 tính và được sử dụng nhiêu 


hơn. 


2)ŒZ&2)G2k*)G2Z)Œ5 
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ABYAYASADDA 
Đ;ÃT BUÊN Từ 


: Trong tiếng Pa|i còn có một dạng từ loại đặc biệt gọi là gbyayasadda - bắt 
biên từ. Đây là những từ không thay đôi, không biên cách như danh từ hay động từ. 


Từ abyaya có câu tạo như sau: 


qbyaya = na + ví + ¡ 


Ha phủ định dịch là: không, bất 
vỉ đầu ngữ dịch là: đặt biệt, rõ, khác 
ỉ căn động từ dịch là: đên, tới 


Biến nø thành z, đổi v thành ð và (nơi vi) thành ya, thay ¡ (căn) bởi yø, trở 
thành øbyaya, dịch là: đi đến sự khác biệt mà không giống với các từ loại đã nêu. 
Bắt biến từ chia làm 3 loại: 
* upoasag9a - chướng tự 
* nipafa - phân tự 


* paccanfa - duyên tự cuối. 


1L UPASAGGA - CHƯỚNG TỰ 


Upasagga dịch là chướng ngại, cản trở. Trong văn phạm tiếng Pã|i „pasagøa 
- chướng tự thường được sử dụng như sau: 

* Dùng để làm tiếp đầu ngữ cho danh từ, tính từ và động từ. 

* Khi làm tiếp đầu ngữ cho danh từ thì có trạng thái gần như tính từ, ví dụ: 
dfipandito siêu thiện trí 
qdhisakkäro lê phâm /uyệt. 

* Khi làm tiếp đầu ngữ cho động từ thì có trạng thái như trạng từ, ví dụ: 
qfikkamafi vượt qua, thăng thế 


qdhiseti năm lên. 
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* Không thể dùng upasagga - chướng tự với sabbanäma - đại từ. 


Khi upasagga - chướng tự làm tiếp đầu ngữ cho căn của động từ sẽ có tác 
dụng như sau: 


1, Biến động ngữ căn: làm cho nghĩa của động từ bị thay đổi đi, không thể 
dịch theo nghĩa ban đâu được nữa, ví dụ: 
- varafi nghĩa là mở, khi kết hợp với upasagga vỉ trở thành wivaraii dịch 
là đóng. 
_¬ gacchaíi nghĩa là ấi, khi kết hợp với upasagga Z trở thành ãgacchaii 
dịch là đến. 


2, Tuỳ thuận ngữ căn: làm cho nghĩa của động từ rõ ràng hơn lên, ví dụ: 
- jãnäti nghĩa là biết, khi kết hợp với upasagga vi trở thành yÿZnãïi dịch 
là biết rõ. 
- bhamafi nghĩa là quay, khi kết hợp với upasagga pari trở thành 
paribhamafi dịch là quay quanh. 


3, Biến nghĩa ngữ căn: nghĩa của động từ sẽ khác với nghĩa thông thường, ví dụ: 


- carafi nghĩa là hành động, khi kết hợp với upasagga vỉ trở thành 
wicarafi dịch là đu hành, đi chơi. 


Trong tiếng Pã|i, pasagga - chướng tự có cả thảy 20 chữ: 


díi tuyệt, quá, vượt... 

qdhi tuyệt, lớn, lên, vĩ đại... 

anu ít, sau, theo... 

qpa khỏi, tránh... 

qpi - pỉ gần, bên trên... 

abhi tuyệt, lớn, đặt biệt, trước... 
qVA - 0 xuống... 

ũ cùng khắp, tuyệt, trái nghĩa... 
, lên, ngoài.. 

upa vào, gần, chắc... 

du xâu, khó... 

Hỉ vào, xuống... 
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Hỉ 

pa 

pdf - pafi 
para 

pari 

vỉ 

sam 


SH 


IL NIPÄTA - PHÂN TỰ 


không có, ra... 

khắp, trước, phía trước, ra... 
riêng, đáp, trở lại, ngược... 
trái nghĩa,... 

quanh, ... 

đặc biệt, rõ, khác.... 

cùng, với, tốt,... 


tốt, đẹp, dễ,... 


Nipzia dịch là “rớt xuông” là từ loại được đặt vào trong câu nhăm nói đên 
cách xưng hô, thời gian, nơi chôn, so sánh, phủ định, sự nghe ngóng, sự hỏi han, 
nhắc nhở, v.v... Ta có định nghĩa như sau: 


* Padanam adimajjhãvasanesu nipafanaffi niDãfa. 
Từ được dùng ở phía trước, đoạn giữa và khúc cuôi của các từ khác gọi 
là mipafa dịch là phân tự. 


Phân tự trong tiếng Pãli được phân thành các loại như sau: 


1. Phân tự xưng hô, gồm có l0 từ là: 


yakkhe kính tâu 
bhanfe bạch ngài 
bhadante bạch ngài 


người dân thường gọi vua quan 
người nhỏ xưng với bậc tôn trưởng 


-I(- 


bhane này chủ nhân gọi thuộc hạ 

qmbho này anh, này cậu — gọi người nam (dạng lịch sự) 
ñyws0 này hiển hữu bậc tôn trưởng gọi người dưới 
re tên kia, con kia gọi kẻ xấu ác, giai cấp thấp 
qre tên kia, con kia -TI- 

he ê, Ới -TI- 

je này ØỌI người Ø1Úp vIỆc. 


2. Phân tự thời gian, gồm có 9 từ là: 


qtha lúc đó 


hiyo hôm qua 


Dpãto sáng se 
divã ban ngày sampdfi 
sãya buổi chiều ãyafin 
SHVe trong ngày. 


3. Phân tự nơi chón, gồm có 16 từ là: 


uddham — phía trên qdho 

updari bên trên hef{tha 
qnfara Ở giữa 0ram 

qnífo bên trong pãram 

firo bên ngoài hurarn 

bahi bên ngoài sammukha 
bahiddha bên ngoài paranumukha 
bqahiraã bên ngoài raho 


4. Phân tự quy định, gồm có 10 từ là: 


kia chừng nào Ssamanfa 
yã»ya cỡ nào, ngần nảo tñya 
yãyadeva — cỡ nào, ngần nào fãyadeva 
yãvafä chừng nào tãyafa 
kiffãvaf4 cố gì cffãvatä 
5. Phân tự so sánh, gồm có 6 từ là: 

viya giống như seyyathaä 
iva tựa như tatha 
yatha thế nào cvm 


6. Phân tự định dạng, gồm có 3 từ là: 
cvam theo dạng đó katham 


tatha theo cách ấy 


7. Phân tự phủ định, gồm có 7 từ là: 
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ngày mai 
ngay bây g1ờ 
tiếp tục, tiếp theo 


phía dưới 

bên dưới 

bờ này 

bờ kia 

cảnh giới khác 
trước mặt 

sau lưng 


nơi kín, khuât mắt 


chung quanh 
cỡ ấy, ngần ấy 
cỡ ấy, ngần ấy 
chừng ấy 


cỡ ây 


thê nào 


với kiều gì 
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na không cva 
Ho không vinã 
ma đừng qlum 
va vậy 


8. Phân tự nghe ngóng, gồm có 3 từ là: 
kira nghe rằng 


khalu 


sudam 


nghe rằng, từng nghe 


9. Phân tự điều kiện, gồm có 6 từ là: 


có nêu, nêu như qíha 


yadi nêu, nêu như qppeva Hãma 


Sdce nêu, nêu như yannina 


10. Phân tự nghi vấn, gồm có 8 từ là: 


kim Sao, gì nanuH 
kaqtham thế nào udãhu 
kacci Vậy sao adn 

nu nhỉ seyyathrlam 


11. Phân tự đáp nhận, gồm có 6 từ là: 


sadhu vâng, lành thay ma, ñmanfa 
cydnI chính thế opayika 
pafiripam phải lẽ lahu 


12. Phân tự nhắc bảo, gồm có 3 từ là: 


Inkha xIn mời handa 
taggha được rồi 

13. Phân tự liên kết, gồm có 8 từ là: 

ca và, thật vậy pana 
vã hoặc, hay là qpi 

hi bởi vì, thật vậy qpica 


vậy, chính thê 
ngoại trừ, trừ ra 


đừng, chớ 


nghe rằng, từng nghe 


nêu, nêu như 
nêu như 


gì nhỉ 


không phải sao 
hay là, hoặc là 
hay là 

thế nào đây 


đúng rồi, dạ phải 
hợp lẽ rồi 
tuỳ ý 


được rôi 


về phân, vả lại 


dù, vậy, ngay cả 


còn nữa 
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tu về phân, vả lại qthavã lại nữa 


14. Phân tự đệm, gồm có 7 từ là: 


nu nhỉ kho vậy, đây 
su đi vafa nhỉ 

ve nhà hye nhà 

vo nè, ỚI 


15. Phân tự linh tinh là một sô phân tự mang nghĩa khác nhau, không xếp 
theo nhóm như đã nêu, có 31 từ như sau: 


qfiiadatthu thật vậy nữna chắc thế 

qtho lại nữa nãnã khác nhau, nhiều loại 
qddha chắc thật paccha về sau, theo sau 
avassam — chắc thật pafthãya — kê từ 

aho a, Ô ñywT TÕ ràng 

qra xa HCcdmn cao 

Hĩcam thấp ti vậy, vì thế, như vầy 
puna nữa pabhui kê từ, tính từ 
DUHaDpunum hoài mãi, thường xuyên 

kimeäpi — bất luận, dù thế bhịyyo tuyệt 

kwaci nảo đó bhjyøso — tuyệt thật 

micchã — xấu, tà saddhim — cùng, với 

mudhã rỗng, không samikam từ từ 

Imusã dối, láo sayam chính mình, tự thân 
sakim một lần satakkhaffu trăm lần 

saha VỚI sữmam tự thân. 


HI. PACCANTA - DUYÊN TỰ C UỐI 
Paccamtfa — duyên tự cuối là tự loại nối tiếp đàng sau danh từ, đại từ nhằm 


biểu thị biển cách của từ ấy hoặc nối tiếp căn động từ để chỉ định /hỉ của động từ hay 
biêu thị biển cách của danh từ. Có cả thảy 22 duyên tự cuôi, chia làm 4 nhóm như sau: 
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1, TO duyên tự khi nối vào từ sẽ biểu thị cách thứ ba (tatiyä vibhatti) dịch là 
phía, bên và cách thứ năm (pañcami vibhatti) dịch là fừ, hơn, vì, bởi, ví dụ: 


sabbdafo 
qiitarato 
ekqfo 
paraífo 

cío 

to 

Dpurafo 
dakkhinato 
uffqraf0 
}dío 


kataratfo 


từ tất cả... 

từ ... nào đó 

một phía 

phía khác 

từ... đó 

từ... nầy 

phía trước 

phía phải, bên phải 
phía trên, bên trên 
từ... nào 


từ cái gì... 


qinato 
tarato 
nubhafo 
taío 

qío 
qparaío 
pacchato 
vũmdt0 
qdharato 
quf0 


kuto 


từ...khác 

từ...khác 

cả hai phía 

từ... Ấy 

từ... đó 

phía khác nữa 

phía sau 

phía trái, bên trái 
phía dưới, bên dưới 
từ... kia 


từ nơi đâu... 


2, TRA, TTHA, HA, DHA, DHI, HIM, HAM, HAÑCANAM, VA cả thảy 9 duyên 
tự này khi nôi tiêp vào từ rôi sẽ biêu thị cách thứ bảy (sattamrI vibhatti) dịch tuỳ theo 
nghĩa của biên cách ây, ví dụ: 


sabbafra 
sabbattha 
sabbadhi 
qiiatra 
qññattha 
}dfra 
yattha 
yahim 
yaham 
tatra 
tattha 
tahim 
taham 


qíra 


khắp nơi 
mỌI nơi 
khắp nơi 
nơi... khác 
nơi... khác 
nƠI...nào 
nƠI...nào 
nƠI...nàO 
nƠI...nào 
nƠI... ây 
nƠI... ây 
nƠI... ây 
nƠI... ây 


nơI... nây 


attha nơi... nầy 
ekatra nơi mộit.... 
ekattha nơi mộit.... 
ubhaydfra nơi cả hai... 
ubhaydffha — nơi cả hai... 
cítha nơi... nầy 
Ilha nơi... nầy 
tha nơi... nầy 
kqtra nơi nào 
kattha nơi nào 
kuhim nơi đầu 
kuham nơi đầu 
kuhincandm nơi đầu 
kwa nơi đầu 
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3, DÃ, DĂNI, RAHI, DHUNA, DÃCANAM, JJA, JJU cả 7 duyên tự này biểu thị 
cách thứ bảy (sattamT vibhatti) chỉ thời gian, ví dụ: 


sabbada trong mọi lúc cíarahi bây giờ, lúc này 
sadaã trong mọi thời karahaci lúc nào, khi nào 
ckadã trong một lúc qdhuna bây giờ, lúc này 
yada lúc nào kudãcandm — trong thời nào 

tadã lúc ấy qjja hôm nay 

kadä trong lúc nảo sqjju trong ngày này 
kadaci đôi khi parqjju trong ngày khác 
Idani bây giờ qpdrdjju trong ngày khác nữa 


4 TAVE, TUM, TŨNA, TVÃ, TVĂNA, 5 duyên tự này nối tiếp sau căn (dhãtu) 
động từ thành bât biên từ biêu thị biên cách và biêu thị thời gian. 

fwe và fwm biêu thị cho cách thứ tư (catutthï vibhatti) dịch là để, nhằm 

furi còn biểu thị cho cách thứ nhất (pathamä vibhatti) làm chủ ngữ trong câu 


tĩna, tvã, tvăna biểu thị cho thời gian ở thì quá khứ. 


Ví dụ: 
kãtve để làm, nhằm làm 
katum đề làm, nhằm làm, sự làm 
kãtữna làm rồi 
kãñtvã làm rồi 
kñtvãna làm tồi. 
tŒZk)CŒk)CŒ#k)Œ4 
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AKHYATA 
ĐỘNG TUI 


Akhyäfa - động từ là loại từ nói đến hành động, việc làm của danh từ để biết 
danh từ đó như thê nào, chăng hạn: đứng, đi, năm, ngôi, ăn, nghĩ, nói, v.v..., ví dụ: 


-590 gãmam gacchati. 
Hắn đang đi về nhà. 


-Sakuno đkãsam pakkhand. 
Con chìm Bay vào không trung rồi. 


- Dãrako roddti. 
Bé trai khóc. 


Từ ãkhyđfa có định nghĩa như sau: 
Kirnyam acikkhafti ãkhyãtam. 
Loại từ nói đên hành động (việc làm) gọi là akhyđfa - động từ. 


ñkhyãta = ñ (đâu ngữ) + khyã (căn) + ta (duyên tự) 


Một ãkhyãta - động từ trong tiếng Pã|i khi đưa vào sử dụng được cầu tạo bởi 
§ thành phân, đó là: vibhaffi - cách, kãla - thì, pada - ngữ, vacana - số, purisa -ngồi, 
dhãtu - căn, vãcaka - thề và paccaya - duyên tự. 


Trong § thành phần trên, có 3 thành phần quan trọng không thê thiếu, và nói 
lên được hêt cả 8 thành phân, đó là: vibhaffi - cách, dhatu - căn và paccaya - duyên 
tự. 


L VIBHATTI - CÁCH 


Vibhatti nghĩa là chia, phân chia. Vibhatfi - cách biêu thị thì, ngữ, số, ngồi. 
Tiêng Pali có tât cả § cách, môi cách có 12 chữ (hậu tô) đê ghép vào với căn động 
từ, như sau: 
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1. Vatamãnã - Tiến hành cách: đang, sắp, (không dịch) 


pa. 


Iứ. 


Hí. 


2. Pañcami - Mệnh lệnh cách: hãy, xin hãy, mong 


pa. 


Iứd. 


Hí. 


3. Safftamï - Khả năng cách: nên, phải, cần 


pa. 


Iứd. 


Hí. 


4. Parokkhã —- Vô định khứ cách: TỒI, đã, xong 


5. Hiyattanï - Quá khứ cách: rồi, xong, đã...rồi 


pa. 


Parassapada 
số ít số nhiều 
tI anti 
SI tha 
m1 ma 


Parassapada 
số ít số nhiêu 
tu anfu 
hi tha 
mi ma 


Parassapada 
số ít số nhiễu 
eyya eyyum 
eyyäsI eyyatha 
eyyäamI eyyama 


Parassapada 
số ít số nhiêu 
a u 
e ttha 
am mha 


Parassapada 
SỐ Íf số nhiễu 
ä ũ 


Attanopada 
số ít số nhiêu 
ante 
vhe 
mhe 


Attanopada 
số ít số nhiễu 
tam antam 
vho 
amhase 
Attanopada 
số ít số nhiễu 
etha eram 
etho eyyavho 


eyyam eyyamhe 


Attanopada 
số í† số nhiễu 
ttha re 
ttho vho 
mhe 
Attanopada 
số í† số nhiễu 
ttha tthum 
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ma. O ttha se vham 


Hi. am mha Im mhase 


6. Ajjattanï — Hiện khứ cách: rồi, xong, đã...rồi 


Parassapada Attanopada 
số í! số nhiễu số ít số nhiễu 
pa. 1 um ä ũ 
ma. O ttha se vham 
uf. Im mhã am mhe 


7. Bhavissanfi — VỊ lai cách: sẽ 


Parassapada Attanopada 
số íI số nhiễu số ít số nhiễu 
Da. ssafI ssanfI ssate ssanfe 
a. S§AS1 ssatha SSAaS€ ssavhe 
uí. ssamI ssama ssam ssamhe 


8. Kãlãtipatti - Điều kiện cách: sẽ...rồi, đã...rồi 


Parassapada Attanopada 
số ít số nhiều số Ít số nhiễu 
pa. ssä ssamsu ssatha SsImsu 
"4a. SS§€ ssatha SSaSe ssavhe 
Hf. ssam ssamhäã ssam ssamhase. 


I. KÄLA - THÌ 
Trong tiếng PälI, kãla — fhì chia ra 3 là: thì hiện tại, thì quá khứ và thì vị lai. 
* Thì hiện tại chia làm 3: 
- Hiện tại thực: đang diễn ra trước mắt. 
- Hiện tại gần quá khứ: vừa mới xảy ra. 
- Hiện tại gần vị lai: sắp xảy ra. 


* Thì quá khứ chia làm 3: 
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- Quá khứ trôi qua không xác định được. 
- Quá khứ xảy ra ngày hôm qua. 


- Quá khứ xảy ra hôm nay. 


* Thì vị lai chia làm 2: 


- VỊ lai của hiện tại. 
- VỊ lai của quá khứ. 


1. Vaftamänä - Tiến hành cách: biểu thị thì hiện tại. 
* Hiện tại thực, dịch là: đang (hoặc không dịch), ví dụ: 
- Bhikkhu dhammam deseti. 
Tỳ khưu đang (huyết pháp. 
* Hiện tại gần quá khứ, dịch là: vừa mới, mới (hoặc không dịch), ví dụ: 
- Kuto nu tvam ãgacchaii ? 
Anh mới đến từ đầu? 
* Hiện tại gần vị lai, dịch là: sắp (hoặc không dịch), ví dụ: 


- Kim karomi? 
Ta (săp) làm gì đây? 


2. Pañcami - Mệnh lệnh cách: biểu thị sự ra lệnh, sự cầu khân, hy vọng. 
* Biểu thị sai khiến, dịch là: hãy, ví dụ: 
-Evam vadehil 
(Ngươi) hãy làm như thê! 
* Biểu thị sự cầu khẩn, dịch là: cầu xin, xin, ví dụ: 
- Sabbe sattä avera hoful 
Xïm (cho) tât cả chúng sanh đờng oan frái lần nhau. 
* Biểu thị niềm hy vọng, dịch là: mong, cầu mong, ví dụ: 


- Pabbajetha mam bhantel 
Bạch Ngài, cầu mong Ngài cho con xuát gial 


3. Saftami - Khả năng cách: biêu thị sự công nhận, sự quy định, sự suy gẫm. 
* Biểu thị sự công nhận, dịch là: cần, phải, ví đụ: 
- BhaJetha purisuftame. 
Ta phải gặp các bậc thượng nhân. 
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* Biêu thị sự quy định, dịch là: nên, ví dụ: 
- Puññañce purIso kayir4. 
Nêu như người nam nên làm phước. 
* Biêu thị sự suy gẫm, dịch là: nên, ví dụ: 


- Yannunaham pab4a//eyyam? 
Ta nên xuất gia sao ư ? 


4. Parokkhä — Vô định khứ cách: biểu thị thì quá khứ vô định, dịch là: đã, 
rôi, đã ... rôi, ví dụ: 


- Tenzha Bhagavä. 
Do vậy, Đức Thê Tôn đã dạy. 


- 90 kira rãjãa babhwya. : 
Nghe răng, vị ây /hảnh quôc vương rồi. 


5. Hiyattanï - Quá khứ cách: biêu thị quá khứ mới xảy ra hôm qua, dịch là: 
đã, rôi, xong, đã...rôi (không dịch), ví dụ: 
- Evam aVacam. 
(Tôi) đã bảo thê rồi. 
-90 0danam øacä. 
Nó náu cơm xong. 


6. Ajjattani - Hiện khứ cách: biểu thị quá khứ mới xảy ra trong ngày, dịch 


là: rôi, đã, đã ... rôi, xong, ví dụ: 


- Thero gãmam pindãya pawäi.. 
Trưởng lão đã đi vào làng đề khât thực. 


- Mayam puññãm karimha. 


Chúng ta /2m phước xong. 


7. Bhavissanfi — Vị lai cách: biểu thị tương lai của hiện tại, dịch là: sẽ, ví dụ: 


- Mayam dhammam s⁄ssãma. 
Chúng ta sẽ nghe pháp. 


- Kadãä pañca silãn samadiyitha ? 
Bao giờ các bạn sẽ /họ írì ngũ giới? 


8. Kãlãtipaffi - Điều kiện cách: biểu thị tương lai của quá khứ, dịch là: sẽ, đã 
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... TÔI, TÔI, Xong, ví dụ: 


-8o ce yanam labhissa, ãgacchissa. 
Nêu đá được phương tiện rồi, nó sẽ đền. 


-Ÿo ce pathamavaye pabbalJam alabhissa, arahä bhavissa. 
Nêu được íu thời còn trẻ, vị ây đã thành bậc Arahán rồi. 


HI PADA - NGỮ 
Các vibhaffi - cách được chia làm hai pada - ngữ, đó là: 


* Parassapada - tha ngữ: ngữ dành cho người khác. 


* 4itanopada - tự ngữ: ngữ dành cho bản thân. 


Parassapada - tha ngữ là dâu hiệu biêu thị động từ ở katuvãcaka — thể chủ 
động và hetukattuvacakRa — thê truyện chủ động. 


Affanopada - tự ngữ là dẫu hiệu biểu thị kammaväcaka - thể bị động, 
hetuhammmavacaka — thê truyền bị động và bhaãvavacaka — thê hữu thị. 


Trên thực tế, đôi khi parassapada - tha ngữ biểu thị cho động từ ở thể bị 
động hoặc thê hữu thị cũng được. 


IV. VACANA - SỐ 


Vacanga - số biêu thị sô lượng ít hay nhiêu của chủ từ trong câu. ƒacana - số 
của động từ tương ưng với vibhatti - cách và được chia làm 2 loại, đó là: 


* kkqavacand - số í† 


* Bahuvacana - sô nhiễu 


Víidụ: 5ø gacchau. nó đang đi. 
Te gacchantI. họ (chúng nó) đang đi. 


Trong trường hợp chủ từ ở số ít, nhưng có nhiều từ đi với nhau và liên kết 
băng từ cz (và) thì động từ phải ở sô nhiêu. 


V. PURISO - NGÔI 
Vibhatti - cách chia ra 3 purisa - ngôi. giỗng như đại từ nhân xưng, đó là: 


* pathamapurisa - ngôi thứ ba 
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* maj]himapurisa - ngồi thứ nhì 


* uffamapurisa - ngôi thứ nhất 


Nêu đại từ nhân xưng làm chủ ngữ có số và ngồi nào thì cách cũng có số và 
ngồi tương ưng vậy, ví dụ: 


So yäfI nó ổi 
Tvam yaãsi anh đi 
Aham yãmi tôi đi 

Te gacchanti chúng nó đi 
Tumhe gacchatha các anh đi 


Mayam gacchama chúng tôi đi. 


VI DHÄTU - CĂN 


Dhữfu — căn là gộc rễ của động từ, chia ra làm § nhóm tuỳ theo paccaya - 
đuyên fự được kêt hợp vào. Tám nhóm động từ đó là: bhữ, rudh, di su, kĩ, 
ødh, fan và CHF. 


1. Nhóm BHŨ (kết hợp a, e duyên tự) 
“bhñ - có, là, trở nên 
bhũ + a + ti = bhava + ti = bhavatI 
“hư - có, là, trở nên 
hu + a + ti = ho + tI = hotI 
“sĩ - năm, năm ngủ 
Sĩ + a †tÍ = se, saya + tI = sefI, sayatI 
“mar - chết 
mar + a + tÌ = maratI 
pac - nấu, đun 
pac † a + tỉ = pacati 


ikkh - thấy 

Ikkh + a + ti = IkkhatI 
lạbh - được 

labh + a + ti = labhati 
gam - đi 


gam + a †tI = gaccha + ti = gacchati 
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2. Nhóm RUDH (kết hợp 4ø, e duyên tự, thêm 7 - tân tự) 


rụudh - chặn, ngăn 
rudh + m + a, e + tỉ = rundh + a, e + tï = rundhati, rundheti 


muc - thả, cởi 
muc + m + a + t¡ = muñc + a + tI = muñcatI 


bhuj - ăn 
bhuJ + m + a + ti = bhuñJ + a + tỉ = bhuñJati 


bhid - đánh 
bhid + m + a+ tỉ = bhind + a +ti = bhindati 


lịp - tô, trét 
lip + m † a + ti = limp + a + ti = limpati 


3. Nhóm DIV (kết hợp ya duyên tự) 

'diy - chơi, đùa 

div + ya + tỉ = dibba + tỉ = dibbati 
Si - may, vá 

sIV + va + tI = sibba + ti = sibbati 
budh - giác ngộ 

budh + ya + ti = buJJha + ti = buJjhati 
'khï - hết, chấm dứt 

khi + ya + tỉ = khiyati 
“muh - mê lầm, lạc 

muh + ya + t¡ = muyha + ti = muyhatI 
HHHS - qUÊn 

mus + ya + ti = mussa + tI = mussati 
Fqj - nhuộm 

raJ + ya† tI = raJJa + tI = raJJatI 
“mục - thoát, tuột 

mục + ya †ti = mucca †ti = muccatI 


"bhid - vỡ, bể 
bhid + ya + tỉ = bhijja + tỉ = bhijjati 


4. Nhóm SU (kết hợp mu, ạã duyên tự) 


SH - nghe 
su + nã ti = sunätI 
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VH - xâu 

vu † 1ã + ti = vunätI 
sỉ - buộc, thất 

sI + nu T tI = sinotI 


5. Nhóm KĨ (kết hợp nã duyên tự) 
kĩ - mua 
kĩ + nã + tỉ = kimãtI 
ji - chiến thắng, thắng 
JI† nã + tỉ = jinäti 
dhu - diệt, trừ 
dhu + nã + t¡ = dhunãtI 
c¡ỉ - xây, tích lu 
c1 + nã † tI = cinäti 
lụ - gặt, cắt, chặt 
lu + nã + t¡ = lunãtI 
ñã - biết, hiểu 
ñã = Jã + nã † ti = JãnãtI 
phu - rắc, tung, gieo 
phu +† nã † ti = phunãtI 


6. Nhóm GAH (kết hợp nhã duyên tự) 


gah - lấy, giữ, cẩm 
øah + nhã + ti = ganhati 


7. Nhóm TAN (kết hợp ø paccaya - duyên tự) 
tan - phát, tod, giãn 
tan + o + tI = tanotI 
kar - làm, hành động 
kar + o † ti = karoti 
'sakk - có thể 
sakk + o + ti = sakkoti 
"Jãgar - thức, tỉnh 
Jägar + o + tỉ = JãgarotI 
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8. Nhóm CUR (kết hợp me, maya duyên tự) 
CuF' - trội, cắp 
Cur + Te, fiaya + tI = core, coraya + fI=_ corefI, corayatI 


fakk - tư duy 
takk + ne, naya + t¡ = takketi, takkayatIi 


lakkh - quy định, làm dấu 
lakkha + ne, naya + ti = lakkheti, lakkhayati 


“mant - có vấn, thảo luận 

mant + ne, naya + ft = manteti, mantayatI 
cinf - nghĩ 

cint + ne, naya + ti = cinfeti, cintayafI. 


Trong 8 nhóm căn của động từ vừa nêu, có những động từ cần túc từ trực 
tiếp và có những động từ không cần túc từ trực tiếp. 
* Động từ cần túc từ trực tiếp gọi là sakammnadhãu - tha động từ, ví dụ: 
-So odanam bhuïñj?aii. 
Nó ấn cơm. 
* Động từ không cân túc từ trực tiếp gọi là akarmmadhat - tự động từ, ví dụ: 


-ŠO sSaydfi. 
Nó năm ngủ. 


VIL. VÄCAKA - THỂ 


Vãcaka - thể là cách động từ biểu thị vị thế của chủ từ trong câu, tức là chỉ 
cho thây từ nào là chủ ngữ của câu nói. Trong tiêng Pali có tât cả năm vãcaka - thê, 
đó là: 

* kattuväcaka - thể chủ động 

* kammaväcdka - thể bị động 

* bhãvaväãcdka - thể hữu thị 

* hetukattuväcaka - thể truyền chủ động 


* hetukammaväcdka - thể truyền bị động. 


1. Kattuväcaka - Thể chủ động: 


Động từ nảo nói đến người (vật) hành động, tức là biểu thị hành động, việc 
làm của người (vật) đó, động từ ây ở dạng kaffuvacaka - thê chủ động, ví dụ: 
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- Sudo odanam pacdfi. 
Đâu bêp nấu cơm. 


2. Kammavãcaka - Thể bị động: 


Động từ nảo nói đến túc từ trực tiếp, là công việc mà người ta cân làm, tức là 
nói đên hành động mà túc từ đó bị tác động, động từ đó ở dạng kammmavaäcaka - thê 
bị động, ví dụ: 


- SHdena odano pdacidfe. 
Cơm được nâu bởi đầu bêp (cơm được đâu bêp nâu). 


3. Bhãvavãcaka — Thể hữu thị: 
Động từ nào nói đến sự hiện hữu, sự hiện có, sự tồn tại, sự đang là, ... không 
nói đến túc từ hoặc chủ ngữ, động từ đó ở dạng bhaãyavãcaka - thể hữu thị, ví dụ: 
- Tena bhiyafe. 
(Mà) nó đang là. 


- Puggalena gacchaydfe. 
(Mà) người ta đang đi. 


4. Hetukaftuväcaka - Thể truyên chủ động: 
Động từ nào nói đến người sai khiến kẻ khác làm tức là hành động của người 
sai khiên ây, động từ ây ở dạng hefukaffuvacaka - thê truyền chủ động, ví dụ: 


- Samiko sudam odanam pãcefi. 
Ong chủ khiên đầu bêp nâu cơm. 


5. Hetukammavãcaka - Thể truyên bị động: 

Động từ nảo nói đến công việc mà người này sai khiến người khác làm, tức 
là động từ biêu thị công việc đó (chủ ngữ), động từ ây ở dạng hefwkamumavacaka - 
thê truyền bị động, vĩ dụ: 


- Samikena sudena odano pãcñplÿdt£e. 
Cơm mà ông chủ khiên đầu bêp nắu. 
VII.PACCAYA - DUYÊN TỰ 
Paccaya - duyên tự là chữ dùng đề kết hợp với đhãmu - căn của động từ. 


Paccaya - duyên tự của động từ trong tiếng Pãli là dẫu hiệu biểu thị vãcaka - thể của 
động từ, do vậy được chia ra 5 nhóm tương ưng với 5 vãcaka - thê như sau: 


66 


Akhyäta - Động từ 


1, Duyên tự của thể chủ động: gồm có 10 duyên tự là: ø, e, ya, w„u, nã, nã, 
<thã, o, .e, „aya. Mười duyên fự này được phân chia theo 8 nhóm động từ như sau: 


* ae duyên tự kết hợp với động từ của nhóm căn bhữ và rudh, đồng 
thời trong nhóm căn rwudh này cần thêm ãgama - tân tự đàng sau căn nữa. 

* uq duyên tự kết hợp với động từ của nhóm căn điy (dibbati). 

* nụ, nã duyên tự kết hợp với động từ của nhóm căn sư (sunätl). 

* nã duyên tự kết hợp với động từ của nhóm căn kĩ (kinäti). 

* nhã duyên tự kết hợp với động từ của nhóm căn gah (ganhãti). 

* ø duyên tự kết hợp với động từ của nhóm căn fan (tanoti). 

* ne, naya duyên tự kết hợp với động từ của nhóm căn cwr (coreti, 


corayafI). 


2, Duyên tự của thể bị động: gồm có 1 chữ là: yø, ngoài ra cần thêm ỉ 
agama - tân tự trước ya nữa, ví dụ: pacjyate, s1viÿøfe, V.V... 


3, Duyên tự của thể hữu thị: gồm có 1 chữ là: pa, ví dụ: bhũyate. 


4, Duyên tự của thể truyền chủ động: gồm có 4 chữ là: me, naya, nãpe, 
qặ<xapaya, dùng chữ nào cũng được, ví dụ: 


ục paceti sibbeti 
aya pãcayatI sibbayatI 
nữpe pãcãpetI sibbapeti 
tapaya pãcãpaydatI sibbapayati. 


5, Duyên tự của thể truyên bị động: đối với thể này, cần kết hợp 10 duyên 
fự của thê chủ động phù hợp với nhóm căn, kêt hợp với yø duyên tự, thêm 7 tân tự 
trước yø và nãpe của thê truyền chủ động, ví dụ: 


pãcãpiyate sibbapiyate. 


PACCAYA - DUYÊN TỰ ĐẶC BIỆT 


Có 3 duyên tự đặc biệt, kết hợp với căn động từ, đó là kửø, cha và sa biểu 
thị sự mong muôn, ví dụ: 


- căn b#„j (ăn) kết hợp khø duyên tự: 
bhuj + kha +tỉ  = bwbhukkhaii (muốn ăn). 
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- căn ølas (ăn) kết hợp ehø duyên tự: 
ghas + cha +tl  = chighacchafi (muôn ăn). 


- căn har (dẫn đi) kết hợp sư duyên tự: 
har + sa + fI = jgimsafi (muôn dân đì). 
Ngoài ra còn có 2 duyên tự đặc biệt khác, đó là: ayø và jpø, không kết hợp 
với căn mà kêt hợp với danh từ hoặc tính từ, biêu thị hành vi, hành động, ví dụ: 
- tính từ eirz (chậm) kết hợp với ãyø duyên tự: 
cira + äya †ti = cữäyøfi (trì hoãn, làm cho chậm). 


- danh từ pwfía (con trai) kết hợp với jy# duyên tỰ: 
putfa + Iya +ti = pwffiyaíi (hành động giông con tral). 


Có § duyên tự đặc biệt khác, xuất hiện trong bộ Mũlakaccayana, thường ft 
dùng, đó là: 


đầu ngữ căn duyêntự cách kết thành nghĩa 
l. - Jot ala ti Jotalati phát đạt 
2.  sam tar ra tI santararatI Vượt qua 
3. upa kam ala tI upakkamaãlat bước tới 
4. - rudh | tI rundhiti ngăn chặn 
5. rudh 1 tI rundhTti ngăn chặn 
6. pa apa una ti pãpunãtI đến, đạt đạo 
7. ~ gaha=ghe ppa ti gheppati lấy 
8... - kar vira eyya kayträ nên làm 


ÄGAMA - TÂN TỰ 
Agama - tân tự là mẫu tự mới được thêm vào trong cấu tạo của ãkhyãta - 
động từ khi được đưa ra sử dụng. Có 5 /ân fự đó là: q, ï, s, h và m. 
* q tân tự được thêm trước căn động từ chia ở các cách: Hiyattam, AJJattan 
và Kalatipatti, ví dụ: 
- apaca (ä Hiyattanĩ, làm ngắn Z thành 4a). 
- akari (1 Ajjattanĩ, làm ngắn 7 thành ;). 


- asakkhissa (ã Kälătipatti làm ngăn Z thành 4). 
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* j tân tự được thêm sau căn và duyên fự của động từ chia ở các cách: 
Ajjattam, Bhavissamti và Kalatipafii, vĩ dụ: 
- karissatI, thêm ï ứân fự sau căn kar. 
- sunssami, thêm ï fân fự sau duyên tự nã. 
* s /ân fự được thêm sau duyên fự của động từ chia ở cách 47a//an mà thôi, 
ví dụ: 


- ärocesum thêm s (án fự sau đuyên tự e (um vibhattI của Ajƒjaffam). 


* J tân tự thường được thêm sau căn £hã mà thôi, ví dụ: 


- patithaf (pa + tha + a + h + 1), đôi khi không thêm h với căn /hä 
cũng được, chăng hạn: f//fhai. 


* tân íự được thêm vào nhóm căn rudh, khi thêm vào sẽ có năng lực biên 
ím thành mẫu tự cuôi của vagøa - đoản của chữ cuôi của căn đó, ví dụ: 


- ruzdhati (rudh + m +a + ti) 
- bhuñJati (bhuJ + m + a †t). 


CÁCH CHIA ĐẶC BIỆT CỦA ĐỘNG TỪ 4$- Có, Là 


Động từ căn øs - có, là khi chia có một sô biên đôi như xóa mẫu tự cuôi căn 
hoặc đâu căn v.v...Cụ thê như sau: 


tỉ thành  #hỉ — xóa chữ cuối căn ta được — afhi 
qnfi øIữ nguyên xóa chữ đầu căn tađược  sdmíi 
sỉ øIữ nguyên xóa chữ cuối căn ta được qsỉ 
tha thành ttha xóa chữ cuỗi căn ta được qíitha 
mỉ thành mhỉ — xóa chữ cuối căn ta được qmhi 
ma thành mha — xóa chữ cuối căn ta được qamha 
tu thành thu — xóa chữ cuối căn ta được qíthu 
cỳÿya thành tyã xóa chữ đầu căn tađược sự 
cỳya kết hợp với căn tađược  ssư 
đÿyH1 kết hợp với căn ta được dSSuI 
eyyum thành iyum — xóa chữ đầu căn tađược SH 
eyyäsỉ kết hợp với căn tađược  ssư 
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pa. 


Hí. 


pa. 


cyyatha kết hợp với căn ta được assatha 
eÿyami kết hợp với căn tađược  ssđ1m 
e)yama kết hợp với căn ta được qassima 
ĩ øIữ nguyên làm đài chữ đầu căn — ta được äsỉ 
um ø1ữ nguyên làm dài chữ đầucăn tađược  ãsưm 
tíha giữ nguyên làm đài chữ đầu căn — ta được äsittha 
ừụ øIữ nguyên làm đài chữ đầu căn — ta được ãsim 
mhã ø1ữ nguyên làm dài chữ đầucăn tađược  ãsửnhã 
MỘT VÀI VÍ DỤ VỀ CHIA ĐỘNG TỪ 
1. Kaftuvacaka - Thể chủ động: 
Chia động từ căn BHUÙ 
1. Vattamäna 2. Pañcami 
bhavatI bhavanti bhavatu bhavantu 
bhavasI bhavatha bhava,bhavahi bhavatha 
bhavami bhavama bhavami bhavama 
3. Sattamï 4. Hiyattanï 
bhave, bhaveyya, bhaveyyum abhava, abhava abhavũ 
bhavetha 
bhaveyyasi  bhaveyyätha abhavo abhavattha 
bhaveyyami, bhaveyyäma abhavam abhavamha 
bhaveyyam 
5. Ajjattanï 6. Bhavissanti 
abhavi abhavum, abhavimsu bhavIssatI bhavIssantI 
abhavo abhavittha bhavIssasI bhavissatha 
abhavim abhavimhã bhavissami, bhavissam bhavIssama 
7. Kalätipatti 
abhavIssa abhavIssamsu 


1d. 


Hí. 


Ụa. 


Iứ. 


Hí. 


pa. 


Iứ. 


Hí. 


pa. 


IứŒ. 


Hí. 


Ụa. 


Iứ. 


Hí. 


đài ø nguyên âm cuôi của đuyên f thành đ, ví dụ: gacchämi, gacchahi, gacchãma. 


abhavIsse abhavissatha 


abhavissam  abhavissamhä 


Akhyäta - Động từ 


Chia động từ căn P4C 


1. Vattamänä 


pacatI pacanti 
pacasi pacatha 
pacami pacama 

3. SattamT 
pâce, paceyya,  paceyyum 
pacetha 
paceyyäsI paceyyätha 
paceyyami paceyyäma 

5. Ajjattanï 
ApACl,ApACesI  apAcum, apacimsu 
apaco apacittha 
apacIm apacimhä 

7. Kalätipatti 
apaC1SSa apacIssamsu 
apaCIsse apacIssatha 
apacIssam apacIssamhäa 


2. Pañcamï 
pacatu pacanftu 
paca, pacahi pacatha 
pacami pacama 

4. Hiyattanï 
apaca, apaca apacu 
apaco apacattha 
apacam apacamha 

6. Bhavissanti 
pAcIssatI pacIssantI 
pACIssasi pacIssatha 
DACISSämI, pacIssam  pacIssama 


Một số giải thích trong phân thê chủ động: 


1. Trong một số trường hợp: 


* Biên w cuôi căn thành ø, rôi thay ø bởi avwa, ví dụ: hoi, bhavdfi. 


* Biên 7 cuôi cấn thành e, rôi thay e bởi aya, vĩ dụ: sefi, sayafi. 


* Biên căn gam thành gacch ở một sô nơi, ví dụ: gacchati. 


2. mỉ, ma của Vattamana hoặc li, mỉ, ma của PañcamTr nắm ở sau cần làm 
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3. Xóa hỉ của Paficamï trong một sô nơi và không làm dài ø thành a. 


4. Xóa pya ở cuối eyya của Saffamr chỉ giữ lại e trong một số nơi, thông 
thường dùng eíha của Afanopada thay cho eppd. 


5. Phần nhiều dùng epyzw thay cho eyyZämi ngôi thứ nhất, số ít của Šaf/ami. 
6. ã của Hiyaffanï thường được làm ngăn thành a. 


7. ø ngôi thứ hai, số ít của Hiyaffanï và Ajjaftanr thường ít dùng, phần nhiều 
dùng ngôi thứ ba, sô ít thay thê. 


§. Đa số làm ngăn ï của 4j/affanï thành ï và thêm s fân tự vào. 
9. Trong một số trường hợp cho phép biến mu thành ửmsu. 
10. Thêm ø /ân fự trước căn động từ của Hiyaffam, Ajjaftanï và KalatipaHi. 


II. Dùng ssư phần 4/anopada thay ssãmi ở ngôi thứ nhất số ít của 
Bhavissanti. 


12. Làm ngăn Z của Kãlãfipafii thành a. 


13. Khi kết hợp yø đuyên tự vào căn động từ nhóm đửy thì có một số biến đôi 
như sau: 


Ja VỚI V Của căn địy thành bba 
ya với dÏ: của căn budh thành j/ha 
ya với h của căn mình thành pha 
đa VỚI § của CĂH HHS thành ssø 
Ja VỚI j của căn rqj thành 74a. 


14. Biến øw duyên tự thành mo trong nhóm căn su. 
15. Biến căn ñã thành jã. 
16. Xóa j ở cuối của căn gah. 


17. Khi kêt hợp mđ, me duyên tự thì cân biên đôi nguyên âm đâu của căn và 
xóa ø, ví dụ: 
biên ø thành 4, 
biên w, ữ thành ø. 


biên ¡,7 thành e. 


72 


pa. 


Id. 


Hí. 


pa. 


Iứd. 


Hí. 


pa. 


Iứ. 


Hí. 


2. Kammavãcaka - Thể bị động: 


Akhyäta - Động từ 


(Chỉ chia ở ƒafamang và ngôi thứ 3 của một vài động từ làm ví dụ mà thôi) 


r* 


SỐ Ít 
pacIyate, paccate 
SIviyate 
Suyyate 
kiyate 
gahiyate 
kariyate 


CurIyafe 


Một vài giải thích: 


số nhiều 
paciyanfe, paccante 
Siviyanfte 
Ssuyyante 
kiyante 
gahiyante 
kariyante 


CurIyante. 


1. Thêm ỉ ứân tự trước yø đuyên tự trong thể bị động. 


2. Biên yø với e ở cuôi căn pac thành cca không cân thêm ï fán tự. 


3. Đôi khi thêm y trước yø duyên fự thành yya. 


3. Hetukattuväcaka — Thể truyền chủ động: 


(Chia căn PAC, kết hợp wé, waya duyên tự làm ví dụ) 


1. Vattamänä 


pãcetI pãcenti 
pãcesi pãcectha 
pãcemi pãcema 

3. SattamT 
pãceyya, pãcctha pãceyyum 
pãceyyäsI pầceyyätha 
pãceyyãmI, pầceyyäma 
ÿ4ceyyam 


5. Bhavissanti 


pãcessati pãcessanti 
pãcessasI pãcessatha 
pãcessamI, p2cessama 


2. Pañcami 
pacetu p2centu 
paca, pacahi pãcctha 
pãcemi pãcema 

4. Ajjattanï 
apäcesI apäcImsu 
apäceso apacayittha 
apäcesim apaceyImhã 

6. Kalatipatti 
apäcay1ssa apäcay1ssamsu 
apDaCISSe apäcay1ssatha 
apacIssam apäcay1ssamhã. 
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1. Vattamaänä 2. Pañcamï 
Da.  pầcäpctI pãcäpenti pãcäpetu pãcäpentu 
d. pãcäpesi pãcäpetha pãcaäpehi pãcäpectha 
wí.  pãcäpemi pãcäpema pãcãpemi pãcäpema 
3. Sattamï 4. Ajjattanï 
Da. päCäp€VVa, p2capeyyum apäcãapesi apacapesum 
pãcäpetha 
4. pãcäpeyyäsi  pãcäpeyyatha apäcãäpeso apäcapayittha 
wfí. päcäpeyyäml pãcäpeyyäma apäcäpesim apäcapayimhäã 
ÿ4cäpeyyam 
5. Bhavissanti 6. Kalatipatti 
Da. päcãpcssail  pãcäpessanti apäcäpay1ssa apäcãpay1ssamsu 
HH. pãcäpessasi  pãcãpessatha ap8äcãpay1sse apäcäpayIssatha 
wfí. pãcäpessaml, pãcäpessama apäcãpay1ssam apäcãpay1ssamhi. 


(Chia căn PAC, kết hợp mãpe, nãpaya duyên tự làm ví dụ) 


Với các nhóm căn khác cũng chia tương tự như trên. Dưới đây là một vài ví 


dụ chia ở ngôi thứ ba của ƒafamanä, kết hợp với me, mãpe duyên tự. 


số Ít 
rundhetI, rundhãpeti 
sibbeti, sibbãpetIi 
sãvetI 
gaheti, ganhãpetIi 
tanãpeti 


coräpeti 


số nhiều 
rundhenti, rundhãpentI. 
sibbenti, sibbãäpenti 
sãventi. 
øahenti, ganhãpenti. 
tänãpenti. 


CoräpentI. 


* Chú ý: Khi kêt hợp với duyên tự có , cần biên đôi nguyên âm đâu của căn 
(không có phụ âm đô!) rôi xóa bỏ g đi. 


4. Hetukammavãcaka - Thể truyên bị động: 


Một vài ví dụ chia ở ngôi thứ ba của Vaamänä, kết hợp với nãpe paccaya. 
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số ít số nhiều 
pãcãpIyate pãcãpIyante. 
rundhãpryate rundhãpiyante. 
sibbapiyate sibbapiyante. 
sävIyate (pwaya) sãviyanfe. 
øahãpiyate øahãpiyante. 
tänäpIyate tänãpIyante. 
CoräpIyate COräp1yante. 

)Œk)CŒ#tŒk)Œ# 
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KITA 
TỪ THỨ S7NH 


Kita - từ thứ sinh là một loại từ được tạo nên do kết hợp căn động từ với 
một nhóm đuyên ífự, mà các đuyên f này là dâu hiệu quy định sự khác nhau giữa 
nãmasadda - danh (tính) từ và kiriyasadda - động từ. 

Kifa dịch là “ấưa sự nghỉ vấn ấi khỏi”, ta có định nghĩa như sau: 

Sissanam kankham apeneffi kiam (padam) 
Từ ngữ loại trừ sự nghi vân của học viên gọi là &k/⁄4. 

Kita - từ thứ sinh chia ra làm 2 loại: 

* kiriyakita - phân động từ. 
* namakta - danh động từ 


Cả hai loại kia - từ thứ sinh này đều lây căn động từ làm nền tảng. 


A. KIRIYÄKITA - PHÂN ĐỘNG TỪ 


Kữa - từ thứ sinh làm nhiệm vụ động từ gọi là kiriyakita — phân động từ. 


Kiriäkita - phân động từ được câu tạo bởi vibhatfi - biến cách, kãla - thì, 
vacana - số, dhãfu - căn, vãcaRa - thể, paccaya - duyên fự giông như äkhyäta - động 
từ, chỉ khác là không có pađa - ngữ và purisa - ngồi. 


1. Vibhatfi— biễn cách và vacana - số: 

Phân động từ không có chia biến cách riêng như biến cách của động từ, nếu 
danh từ hay đại từ chia ở biên cách và sô nào thì phân động từ có biên cách và số 
theo như thê, ví dụ: 


- Phikkhu gamam pindaya paviftho. 
VỊ tỳ khưu đã ấi vào làng đê khât thực. 


-Yekeci Buddham sarana gafã sc. ` 
Những người nào đã g1y y Đức Phật rồi. 
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- Ekam purisam chakkam gahelva gacchanfam passami., 
Tôi thây một người nam câm dù đang đi. 


2. Kãla — thì: 
Phân động từ chia //¿ ra làm hai loại là paccupannakala - thì hiện tại và 
afIIakdala - thì quá khứ. Môi loại còn được phân chia thêm nữa cụ thê như sau: 
a, Paccupannakäla - thì hiện tại: được chia làm hai là hiện tại thực và hiện 
tại gán tương lại. 
* Hiện tại thực được dịch là đang, ví dụ: 
- lham dhammam suuanto pHim labhami. 
Tôi đang nghe pháp, nhận được sự hoan hi. 
* Hiện tại gắn tương lai được dịch là lúc, khi, vĩ dụ: 
- Dhammam desento _Tmam gathamaha. 
(Đức Phật) /úe huyết pháp đã xướng bài kệ thi này. 
b, Atitakala - thì quá khứ: được chia làm hai là quá khứ đã qua và quá khứ 
hoàn tât. 
* Quá khứ đã qua được dịch là rồi, ví dụ: 
- Tayo mãsaã aikkamtữ. 
Ba tháng frồi qua rồi. 
* Quá khứ hoàn tất được dịch là lúc...rồi, ví dụ: 


- Yena Bhagava tenupasankami, upasankamina bhagavantam 
abhivadetva ekamamtam nissidi. 
Đức Thế Tôn ngự tại nơi ảo, (vị tỳ khưu) đi vào gần nơi ấy, 
lúc vào đến rồi, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi xuống một bên. 


3. Vãcaka - thể: 
Phân động từ cũng có đủ năm thể như động từ, chỉ khác nhau ở dạng của 
động từ. 
a, Kattuväcaka - thể chủ động: 
- Bhikkhu gãmam pindaya pavif{ho. 
VỊ tỳ khưu đã vào làng đê khât thực. 
b, Kammaväcaka - thể bị động: 
- Adhigato kho mayayam dhammo. 
Pháp này mà ta đã chứng ngộ rôi vậy. 
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c, Bhãvaväcaka - thể hữu thị: 
- Kãranenetha bhavitabbam. 
(Mà) nguyên nhân trong việc này ăt có. 
d, Hetukattuväcaka - thể truyền chủ động: 
- Samiko sudam odanam păcHo. 
Ong chủ khiên đâu bêp nâu cơm. 
e, Hetukammaväcaka - thể truyền bị động: 


- lyam thũpo patiffhapito. 
Ngôi tháp này (mà ông ta) đã cho (thợ) xây dựng lên. 


4. Paccaya - duyên tự: 
Duyên fự được sử dụng trong phân động từ chia làm 3 nhóm, đó là: 
a, Kitapaccaya: gồm có nứa, favanfu và fãvï dùng ở thê chủ động và 
thê truyền chủ động. 


b, Kiccapaccaya: gồm có aw1ya và fabba, dùng ở thê bị động, thê hữu 
thị và thê truyền bị động. 


c, Kitakiccapaccaya: gồm có mãng, íq, tĩna, fva và fvãna dùng được cả 
năm thê. 
Trong ba nhóm duyên fự này: 
* gnfa và mãna biểu thị thì hiện tại, dịch là: đang, khi, lúc. 


* fqyantu, tñvĩ, ta, tĩna, teã và tvana biêu thị thì quá khứ, dịch là rồi, 
đã, lúc...rồi. 


* qm1ya và fabba biêu thị sự cán thiết dịch là nên, cân, ất. 


MỘT VÀI CẤU TẠO CỦA KIRIYÄKITA 


L KITTAPACCAYA 


1. Duyên tự ANTA: 
sungmnfo đang nghe căn sự - nghe duyên tự gã — biến cách sỉ 


karomo đang làm căn kar - làm duyên tự ø biến cách sỉ 
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kaqthenmo đangnói căn kath - nói duyên tự e biến cách sỉ 


Nếu là nữ tính thì đôi ø thành 7, ta được: sunanf, karonf, kathenH. 


2. Duyên tự TAVANTU: 


sufavã nghe rôi căn sự - nghe 
bhuttava ăn rôi căn bhu;j - ăn 
ViSifqvũ đã ở căn was - Ở 


Nếu là nữ tính thì thay bằng sutavdff, bhuffavaff, vusifIvadff 


3. Duyên tự TAFÏI: 


nam tính nữ tính trung tính nghĩa 
Sutävĩ sufãvinI sufãvI nghe rồi 
bhuttãvĩ bhuttãvinĩ bhuttãvi ăn rồi. 
VUSIfäVI VusIfävinI VUSItäVI đã ở. 


Các phân động từ kết hợp với nhóm #iapaccaya này phần nhiều đi trước 
akhyđfa - động từ chính và có chức năng như visesana - tính từ. 


TL KICCAPACCAYA 


1. Duyên tự ANIYA: 


karaiydm mà nó nên làm căn kør-làm chuyên ø thành 
VũCqHm1yd1 mà nó nên nói căn vác - nói 
bhojamydm — mà nó nên ăn căn bhuj-ăn — biên w thành ø. 


Một số phân động từ kết hợp với nhóm #iccapaccaya này được dùng như 
nãmakita - danh động từ, vĩ dụ: 


- Pamitena khadaniyena bhojaniyena parivisi. 
Nó chiêu đãi băng những món cao lương mỹ vị nên nhai, nên ăn. 


2. Duyên tự TABBA: 


katfabbam mà nó nên làm căn kør-làm xoá rthêm/ 
yaffabbam mả nó nên nói căn wøđ-nói chuyển đ thànhứ 
bhujtabbam mà nó nên ăn căn bhuj-ăn — thêm íẩn fự 
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THỊ KILAKICCAPACCAYA 


1. Duyên tự MANA: 


Mãna khi kết hợp với căn sẽ có dạng tương tự duyên tự zwa. Nếu có thêm 


duyên tự yø thì phân động từ ở £hể bị động, còn nêu không có ya sẽ ở /hể chủ động. 


Chăng hạn như: 
thể chủ động nghĩa thể bị động nghĩa 
kHrHIMãn0 đang làm kariyamano mà nó đang làm 
bhufijamano đang ăn bhuñjiyamãno mà nó đang ăn 
vũdarmmano đang nói VHCCdmữno mà nó đang nói 
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2. Duyên tự TA: 


a, Căn tận cùng bằng zm và r, xoá chữ cuỗi căn: 


gaío đi rồi, tới rồi căn @aữn - ổi, tới 

rafo vui lòng rồi căn ram: - vui lòng, thích ý 
khafo — mà nó đào rồi căn khan - đào, bới 

hato mả nó đã giết căn han - giết, sát hại 


b, Căn tận cùng bằng c, j và p thay chữ này bằng ứ: 


sửto mà nó tưới rồi căn se - tưới 

wiviffo yên tịnh rồi căn wỉ + wíc (căn): yên tịnh 
bhuffo — ăn tồi căn uỷ - ăn 

caffo mà nó xả rồi căn cgj - xả, bỏ 

gutto bảo hộ rồi, căn @wp - bảo hộ, trông coi 

taffo thiêu đốt rồi căn Zap - thiêu đốt, làm nóng lên 


c, Căn tận cùng bằng duyên tự #, /ø ở thể bị động thêm ỷ tân tự: 


tho đã đứng căn ƒha - đứng, dựng, đặt, ... 

pưo mà nó uống rồi căn pã - uống 

abhjjjhifo mà nó đề ý đặc biệt abhi + căn jhã - đê ý, nhìn chằm chằm 
bhãsifo mà nó nói tồi căn hs - nói 


d, Căn tận cùng bằng ở biến fø thành mna, xoá chữ cuối căn: 


channo — mà nó đã lợp căn chađ - bịt, đóng, che, giấu,. 
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sanno — chìm rồi căn søơd, si - chìm, ngập 
runno đã khóc căn ruở - khóc 

chỉinno — mà nó đã cắt căn chỉd - cắt 

bhinno ˆ võ tôi căn bhiử - vỡ, bễ 

dỉnno — mà nó đã cho căn đã - cho, biếu, cúng dường. 


e, Căn tận cùng băng r biên /ø thành ma, xoá chữ cuôi căn: 


Juuo g1à rôi căn /# - lão hoá 
fin„no Vượt qua Trôi căn /ør - vượt, bước qua 
puụụo — đây tôi căn pứữr - đây, ngập 


f, Căn tận cùng bằng s biến zz thành ƒ£ha, xoá chữ cuối căn: 


fuffo — vui mừng tôi căn #ws - vui mừng, hoan hỷ 
haffho — vui vẻ rôi căn s - Cười, vui vẻ 
paviffho đã ổi vào pa † căn wis - ổi vào 


ø, Căn tận cùng bằng đh và bh biến ứœ thành đđha, xoá chữ cuối căn: 


buddho biết tồi căn udh - biết, giác ngộ 
kuddho giận rồi căn kwở? - giận, sân hận,... 
ruddho chặn rồi căn ruởh - chặn, ngăn, đóng 
laddho mà nó đã được căn jabh - được, đắc 


araddho mà nó đã đề cập + căn rabh - đề cập, khởi đầu 


h, Căn tận cùng bằng m biến ứœ thành mø xoá chữ cuối căn: 


pakkanfo đã tránh đi pa † căn kam - bước 
danto hành hạ rồi căn đưm - hành hạ, tra tấn,... 
samo — yên tịnh rồi căn san - yên tịnh 


¡, Căn tận cùng bằng J biến ứœ thành ƒhø, xoá chữ cuối căn: 


ru|ho mọc rỗi căn rwb - mọc, nây mâm 
mu|ho — đã mê lầm căn mwh - mê, s1, lâm 
vulho — mà nước cuôn trôi rôi căn yww? - trôi, nôi 


Ta duyên tự khi kết hợp với fha động từ sẽ được dùng ở fhể bị động, ví dụ: 
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- Kammam katam. 
Nghiệp (mà nó) đã làm. 
Nếu muốn dùng ở fhể truyền bị động thì phải kết hợp thêm với me hoặc 
p„x=pe duyên tự, ví dụ: 
- Samikena sudena odano păcäpiio. 
Cơm mà ông chủ sai đâu bêp nâu. 
Ta duyên tự khi kết hợp với ự động tử sẽ được dùng ở fhể chủ động và thể 
hữu thị, vĩ dụ: 
- Puriso galo. 
Người đàn ông ổi rồi. 
- Tena mafq1n. 


(Mà) hắn ta đã chết.(thường ít dùng) 


Một số từ được dùng như đanh động từ - nãmakita, chăng hạn: Buddho - 
Đức Phật, v.v... 


2. Duyên tự TÙNADI: bao gồm các duyên tự: na, fvã, tfvãnd, câu tạo như 


Sau: 
tĩna tyã tăng dịch 
kãtũna katvã katväna làm rồi 
øantũna øanfväa øantvãna đi rồi 
hantũna hantväa hantvãna giết rồi 


a, Trong trường hợp có chướng tự đứng trước thì 3 duyên fự này sẽ biến 
thành pz, ví dụ: 


ñdãya = äñ+dã+tvã lấy đi rồi, ñ chướng tự, căn đã 
pahãya =_ pa+†+hã+tvã bỏ rồi, pa chướng tự, căn hã 
nissãya =_ nI†+Sl†tvãa nương nhờ rồi ø chướng tự, căn sĩ 


b, Nếu căn tận cùng bằng zr thì biến yø với tận cùng căn thành zwzwa, ví dụ: 


ñgqmma =_ ä†+gam+tväa đến rồi ä chướng tự, căn gam 
nikkhamma = nỉ + kham +tvãna khỏi rồi nỉ chướng tự, căn kham 
abhiramma = abhi+ram+tvä rấtvuirồi œbhỉ chướng tự, căn ram 


c, Nếu căn tận cùng bằng đ thì biến yø với tận cùng căn thành ÿø, ví dụ: 


Hppdqjja =_u+pad † tvã sinh khởi rồi œ chướng tự, căn pađ 
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pamwjja = pa†mad+tvĩa dễduôirồi pø chướng tự, căn mad 


acchjja = ã+chidttvãä  giànhlấyrồi ¡chướng tự, căn chỉđ 


d, Nếu căn tận cùng bằng ở và bh thì biến yø với tận cùng căn thành 
ddha, bbha, ví dụ: 


viddhã = vidh+tvã đâm rồi căn vỉdh 
laddhã = ladh+tvã được rồi căn ladh 
arabbha = ñ†rabhttva đềcậprôồi căn rabh 


e, Nếu căn tận cùng bằng # thì biến yø với tận cùng căn thành pha, ví dụ: 


paggayha = pa†+gahttvi nângđỡrồi pøư chướng tự, căn gaửh 
sannayha = sam+nah+tväa trói cộtrồi sư chướng tự, căn mah 
aruyha = ä+ruh+†tvã (leo) lênrồi Z chướng tự, căn ruh 


f, Riêng với căn đis biến fw thành swã và fwãna thành syvững, như sau: 
disvã = dis+tvã thấy rồi 
disvãna =_ dis+ tvãna thấy rồi. 


Trong cú pháp Pãli, các phân động từ kết hợp với nhóm duyên tự: fữna, fvã, 
fyãna luôn luôn đứng trước ãkhyđfa - động từ chính trong câu. 


B. NÃMAKITA - DANH ĐỘNG TỪ 
Kita - từ thứ sinh có chức năng của một danh từ hoặc một tính từ gọi là 
nãmakita - danh động từ. 


Namakifa - danh động từ được phân loại theo sadhana, có duyên tự làm dâu 
hiệu đê phân biệt từ nào thuộc về sđđhana nào. 


L SADHANA 
Trong tiếng Pãli, danh động từ được cấu thành bởi vigaharipa - dạng định 


nghĩa gọi là saldhana. Sädhana dịch là hoàn tắt, thành tựu. v.v... Sädhana chia làm 7 
loại, đó là: 


* kattisadhana * kammasadhana 
* bhãvasadhana * karanasadhana 
* samnpadanasadhana * qpadanasadhana 


* qdhikaranasadhana 
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Vigaharipa - dạng định nghĩa của sadhana chia ra 3 là: 


* kaffuripa 
* kqmmaripa 
* bhãyarupa 


1, Kaftusãdhana: Từ nào là danh xưng của người thực hiện hành động, ví dụ 
như: kwmnbhakãro - người làm nôi, dãyako - người cho, ovãdako - người giáo huấn, 
sãvako - người nghe, v.v... từ đó gọi là kafftusadhana, được dịch là: người, kẻ, bậc, 
.. Nếu dùng dưới nghĩa tassïla được dịch là người (kẻ, bậc)... một cách thường xuyên 
hoặc người (kẻ, bậc) thưởng... 


2, Kammasädhana: Người làm việc gì, từ chỉ tên sự việc đó, ví dụ như øjyo 
- người đảng yêu, raso - vật đẳng chuộng, kiccam - việc mà nó nên làm, dãnam - vật 
mà nó nên cho gọi là kaminasãdhana. Nếu ở dạng katturiipa được địch là: /à người, 
là nơi... ; nêu ở dạng kammaripa được dịch là: là người mà nó, là nơi mà nó, ... 


3, Bhãvasädhana: Từ nói đên động từ, tức là hành động của người thực 
hiện, ví dụ như gamanam - sự đi, thănam - sự đứng, nỉssajjä - sự ngồi, sayanam - sự 
năm, không đề cập tới nhân vật gọi là bhayasadhana, được dịch là: sự, việc, cuộc, ... 


4, Karanasãdhana: Người thực hiện hành động bằng công cụ hay phương 
tiện nào, từ gọi tên công cụ hay phương tiện đó; ví dụ như bandhanam - đô trôi cột 
(dây, thừng), paharanam - đô chém giết (gươm, XAÓ gọi là karanasadhana. Nếu ở 
dạng katturipa thì dịch là: /¿ đô, là công cụ, là nhân, ...; còn nễu ở dạng kammarũpa 
dịch là: là đồ mà nó, là công cụ mà nó, là nhân mà nó,... 


5, Sampadãnasãdhana: Người thực hiện hành động đối với người hay sự 
vật nào đó, từ chỉ danh xưng người đó hay sự vật đó; ví dụ như: sưmpadanam - vật 
trao cho gọi là sampadãnasadhana. Nếu ở dạng katturũpa dịch là: là người, là 
vật...; nêu ở dạng kammarũpa thì dịch là: là người mà nó, là vật mà nó... 


6, Apãdãnasãdhana: Người thực hiện hành động rời xa sự vật gì, từ chỉ tên 
sự vật đó, ví dụ như abhassaro - nơi tỏa hào quang (thân chư thiên), pabhavo - chỗ 
sinh trước (như thác nước là chỗ phát sinh sông suối), bhữno - nơi gây sợ hãi (dạ- 
xoa), ... gọi là apãdãnasadhana. Apadanasadhana chỉ ở dạng kaffuripa mà thôi, 
dịch là: nơi, chỗ phát sinh... 


, Adhikaranasadhana: Người thực hiện hành động tại nơi chốn nào, từ chỉ 
danh nơi chốn thực hiện đó, ví dụ như: £hãnam - chỗ đứng, ãsanam - chỗ ngồi (toạ 
cụ), sayanam - chỗ năm (giường chiếu), ... . gọi là adhikaranasãdhana. Nếu ở dạng 
katturipa dịch là: /ä mơi..., là chổ... ; nêu ở dạng kammarũpa thì dịch là: /à nơi mà 
nó..., là chỗ mà nó... 
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I. DẠNG ĐỊNH NGHĨA CỦA SÄDHANA 


__ Vigahariipa - dụng định nghĩa của sadhana chia làm 3 loại tuỳ theo vãcaka 
- thế, như đã nêu trong phân ãkhyäta - động từ chính. 


__ 1, Kaffturipa: Sadhana nào có dạng định nghĩa ở thể chủ động hoặc thể 
truyện chủ động, sadhana đó thuộc loại kaffuripa. 


__ ồỬ Kammaripa: Sãdhana nào có dạng định nghĩa ở thể bị động hoặc thể 
truyện bị động, sadhana đó thuộc loại kamưmarupa. 


3, Bhãvaripa: Sadhana nào có dạng định nghĩa ở thể hữu thị, sãdhana đó 
thuộc loại bhđyaripa. 


HI. PACCAYA - DUYÊN TỰ C ỦA DANH ĐỘNG TỪ 
Duyên tự dùng để câu tạo danh động từ có 14 chữ, chia làm 3 nhóm, đó là: 


1, Kitapaccaya: Gồm có 5 duyên tự là: kwi, mĩ, mwww, fu, rữ; dùng để cầu 
tạo các danh động từ ở dạng katturipa. 


2, Kiccapaccaya: Gồm có 2 duyên tự là: khø, nya; dùng đề câu tạo các danh 


động từ ở dạng kammaripa và bhãvaripa. 


3, Kitakiccapaccaya: Gồm có 7 duyên tự là: ø, ÿ ma, fawe, tỉ, fưm, yu; 
dùng đê câu tạo các danh động từ ở cả 3 dạng. 


MỘT SỐ DẠNG ĐỊNH NGHĨA CỦA DANH ĐỘNG TỪ 


L KITAPACCAYA 


1, Duyên tự KVI: 
* Sayamn bhavaffi sayambhú. 
(Người nảo) tự mình hiện hữu, do vậy người đó gọi là saydmbhứ — đáng 
Tự hữu (Tạo hoả). 
- say: (đầu ngữ): tự mình, ð#ữ (căn): có, hiện hữu, xoá ki, biến zw thành 
m, có dạng kaffturipa, kattusadhana. 


* Urena gacchafifi Hrago. 
(Chúng sanh nào) đi băng ngực, do vậy (chúng sanh) đó gọi là uragø — 
(chúng sanh) đi băng ngực (loài bò sắt). 
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- ura (đầu ngữ): ngực, gam (căn): đi, xoá phụ âm cuối căn (mm) và xoá kmi, có 
dạng kaffuripa, kattusadhana. 


* Sam su‡†hu khanafri sankho. 
(Chúng sanh nào) đào bới (đât đai) tôt, tức là dê dàng, do vậy (chúng 
sanh đó) gọi là sankho — (chúng sanh) đào bới lồI. 


- sam (đầu ngữ): tốt, khan (căn): đào bới, biến m thành , xoá kwi, có đạng 
katturipa, kattusadhana. 


2, Duyên tự NĨ: 


* Dhammam vadaHl silenati dhamưmavddi. 
(Người nào) nói pháp một cách thường xuyên, do vậy (người đó) gọi là 
dhamumavadT— người thường xuyên nói pháp. 


* Dhammam vattttn silamassati vã dhamumavadi. 
Hoặc là sự nói pháp là việc thường xuyên của người đó, do vậy (người 
đó) gọi là đhamumnavaädT — người có sự nói pháp thường xuyên. 
- dhamưna (đầu ngữ): pháp, vađ (căn): nói, thuyết; do năng lực của g biến ø 
của wø thành # (xem phần /zđđjií2) xong xoá ø. Nếu là nữ tính thì có dạng 
dhammmavädini, nếu là trung tính thì có dạng đhammavädi. 


- Dạng định nghĩa đầu thuộc về ka/uripa katuisãadhana mang nghĩa fassila, 
dạng định nghĩa sau thuộc vê samasaripa fassilasadhana. 


* Papam karoti silenati papakan. 
(Người nào) làm điêu tội lôi một cách thường xuyên, do vậy (người đó) 
gọi là pãpakãrr— người thường xuyên làm điêu tội lỗi. 
- pñpa (đầu ngữ): điều tội lỗi, kar (căn): làm; thuộc về ka/uripa kaffu- 
sadhana. 


* Dhammam carati silenati dhammacärir. 
(Người nào) thực hành giáo pháp một cách thường xuyên, do vậy 
(người đó) gọi là đhamưnacãarT — người thường xuyên thực hành giáo pháp. 
- dhamưna (đầu ngữ): giáo pháp, car (căn): thực hành; thuộc về &afuriũpa 
kattusadhana mang nghĩa fass1la. 


3, Duyên tự NVU: 


* Defiti dãyako. 
(Người nào) cho (bô thí, cúng dường), do vậy người đó gọi là đãyakø — 
người cho. 
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- đã (căn): cho, bồ thí, cúng dường, ya duyên tự, căn tận cùng bằng ã, biễn 
q<vu thành aka; thuộc vê kaffuripa kattusadhana, nêu là nữ tính thì có dạng dãy¡kđ. 


* Nefti nãyako. 
(Người nào) dân dắt, do vậy (người đó) gọi là œãyøko — người dân dắt 
(lãnh đạo). 
- nĩ (đầu ngữ): dẫn dắt, biến 7 thành e rồi e thành ãyø do bởi năng lực của 
duyên tự có ø; thuộc về kaffuripa kattusadhana. 


* Anusasafifi qnwsãsako. 
(Người nảo) dạy theo, do vậy (người đó) gọi là ømwwsđsako — người dạy theo. 


- anw (đầu ngữ): theo, tuỳ; sữs (căn): dạy, thuộc về kaffuripa kattusadhana. 


* SunafIi savako. 
(Người nào) nghe (người khác dạy, nói), do vậy (người đó) gọi là 
savwako — người nghe (đệ tử). 


- sw (căn): nghe; biến w thành ø rồi ø thành awa, thuộc về ka/uripa katfu- 
sadhana. 


4, Duyên tự TU: 
* Karofi kattữ. 
(Người nào) làm, do vậy (người đó) gọi là kaf# — người làm. 


* Karoti silenati vã katfã. 
(Người nào) làm một cách thường xuyên, do vậy (người đó) gọi là ka#ã 
— người thường xuyên làm. 


- kar (căn): làm; xoá phụ âm r cuối căn, gấp đôi ứ thành kaf#u, chia ở cách 
thứ nhât, sô ít ta được: ka#. Dạng định nghĩa đâu thuộc vê kaffuripa kattusadhana, 
dạng định nghĩa sau mang nghĩa /ass11a. 


* Wadafi vatfữ. 
(Người nào) nói, do vậy (người đó) gọi là yaf#ø — người nói (diễn giả). 
- wdđ (căn): nói, xóa đ, gấp đôi ứ; thuộc về katturipa kattusadhana. 
* Janafi ña1ã. 
(Người nào) hiêu biệt, do vậy (người đó) gọi là øãf — người hiệu biệt 
(trí thức). 
- äã (căn): hiểu, biết; thuộc về kaffuriipa kattusadhana. 
* DharefI dhata. 
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(Người nảo) thông thuộc, do vậy (người đó) gọi là đhãf — người thông 
thuộc. 


- dhr, dhã (căn): thông thuộc, năm giữ; thuộc về katuriipa kattusadhana. 


5, Duyên tự RỮ: 


* Param gacchafi silenati pãragH. 
(Người nào) đến bờ theo lệ thường, do vậy (người đó) gọi là pãragữ — 
người đến bờ theo lệ thường. 
- pãr (đầu ngữ): bờ, bến; gam (căn): đi đến, tới; do năng lực của duyên tự có 
r xoá phụ âm cuối căn và sau đó xoá r luôn; thuộc về &afuripa katusãdhana mang 
nghĩa fassila. 


* jjanati silenafi VừIIH. 
(Người nào) hiểu biết đặc biệt một cách thường xuyên, do vậy (người 


~T~— 


đó) gọi là wi#ñữ — người hiểu biết đặc biệt thường xuyên. 


~ VỈ (đầu ngữ): đặc biệt, ñZ (căn): hiểu biết, gấp đôi ñ; thuộc về katturipa 
kattusadhana mang nghĩa fassi1a. 


* Bhikkhati silenati bhikkhu. 
(Người nảo) (đi) xin ăn một cách thường xuyên, do vậy (người đó) gọi 
là bhikkhu — người thường xuyên ăn xin. 
~ bhikkh (căn): (đi, ăn) xin, không xoá phụ âm cuối căn, làm ngắn # thành w; 
thuộc vê kaffuripa kaftusadhana mang nghĩa fassila. 


TL KICCAPACCAYA 


1, Duyên tự KHA: 
* Dukkhena kariydffi dukkharam. 
(Việc nào) mà nó làm được một cách khó khăn, do vậy (việc đó) gọi là 
dukkharam — việc khó làm. 
- đụ (đầu ngữ): khó, xấu, kar (căn): làm, xoá k# gấp đôi k. Dạng định nghĩa 
này thuộc vê kamnaripa kammasadhana. 


* Sukhena bhariyafi subharo. 
(Người nào) mà nó nuôi nâng dê dàng, do vậy (người đó) gọi là 
subharo — người đê nuôi. 
- SH (đầu ngữ): tốt, dễ, đẹp, bhar (căn): nuôi nắng: thuộc về kammaripa 
kammasadhana. 
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* Dukkhena rakkhiyafIi durakkham. 
(Tâm nào) mà nó giữ gìn một cách khó khăn, do vậy (tâm đó) gọi là 
durakkhar~ — tâm (mà nó) khó giữ gìn. 
- dự (đầu ngữ): khó, xấu, rakkh (căn): giữ gìn, bảo vệ, hộ trì; thuộc về 
kammaripa kammasadhana. 


2, Duyên tự NYA: 
* Katabbamti kariydr. 
(Việc nào) mà nó nên làm, (việc đó) gọi là &ãrjyœm — việc mà nó nên làm. 
- kar (căn): làm, biến ø thành #, thêm tân tự, xoá r6; thuộc về kammaripa 
kammasadhana. 


* Netabbanfi neyyd. 
(Cái gì) mà nó nên dân dắt, do vậy (cái đó) gọi là mepyazu — cải mà nó 
nên dân dắt. 
- mĩ (căn): dẫn dắt, biến 7 thành e, xoá p, gấp đôi y; thuộc về kammaripa 
kammasadhana. 


* Wattabbanfi wqjjam. 
(Lời nào) mà nó nên nói, do vậy (lời đó) gọi là gu — lời mà nó nên nói. 
- wøđ (căn): nói, xoá ø rôi biên đ với yø của duyên tự thành j7z; thuộc về 
kammaripa kammnasadhana. 


* Damitabboti dammo. 
(Người nào) mà nó nên huân luyện, do vậy (người đó) gọi là đamưnuo — 
người mà nó nên huân luyện. 
- đam (căn): huần luyện, gây khô, xoá g rôi biên m với y thành mưna; thuộc 
vê kammariipa kammnasadhana. 


* Tufijitabbami yoggam. 
: (Cái gì) mà nó nên kêt hợp, do vậy (cái đó) gọi là yogøgư — cải mà nó 
nên kêt hợp. 
- ywj (căn): kết hợp, cấu tạo, xoá ø rồi biến j với yø thành øøa; thuộc về 
kammaripa kammnasadhana. 


* Garahitabbanti gãrayhum. 
(Việc gì) mà nó nên chê trách, do vậy (việc đó) gọi là øãrayhưm — việc 
mà nó nên chê trách. 


- garah (căn): chê trách, biến ø thành ã, xoá ụ rồi đưa Ù ra trước y; thuộc 
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vê kammariipa kammasadhana. 


* Dafabbanti deyydm. 
(Vật gì) mà nó nên cho, do vậy (vật đó) gọi là đøypazn — vật mà nó nên cho. 
- đã (căn): cho, bố thí, cúng dường, căn tận cùng bằng Z biến øyø thành 
eyya; thuộc vê kamưmuaripa kammasadhana. 


HỊ KILAKICCAPACCAYA 


1, Duyên tự 4: 


* Pati sam bhijati patisambhidä. 
(Tuệ nào) phân tích tôt một cách rành rõi, do vậy (tuệ đó) gọi là 
pafisarrnbhid2 — tuệ phân tích. 
- pafi (đầu ngữ): rành rõi, sư (đầu ngữ): tốt; bh¿đ (căn): chia, bê, phân, 
nữ tính, sô ít; thuộc dạng kaffurữpa kattusadhana. 


* Hiữam Karofi hitakkaro. 
(Người nào) làm điêu lợi ích, do vậy (người đó) gọi là wkkaro — người 
làm điêu lợi ích. 
- hifa (đầu ngữ): điều lợi ích, &ar (căn): làm, gấp đôi &; thuộc dạng katturũpa 
kattusadhana. 


* Nissaya nam vasafifi HỉSSđÿ0. 
(Học trò) sông nương nhờ vị thây đó, do vậy (vị thây đó) gọi là missayo 
— nơi nương nhờ (của học trò). 
- nỉ (đầu ngữ), sĩ (căn): nương nhờ; biến ¿thành e rồi e thành aya, gấp 
đôi s; thuộc dạng kaffuripa kammasadhana. 


* SikkhiyafIi sikkha. 
(Pháp nào mà nó) học tập, do vậy (pháp đó) gọi là s?&kh — pháp mà nó học tập. 
* Sikkhanam va sikkhd. 
Hoặc là: sự học tập gọi là sikkhã — sự học tập. 
- sikkh (căn): học tập; định nghĩa đầu thuộc dạng kammaripa kammasadhana 


còn định nghĩa sau thuộc dạng bhãyaruipa bhãvasadhana. 


* Ƒineli tenati vinayo. 
(Bậc trí) hướng dân theo phương cách đó, do vậy (phương cách đó) 
gọi là winayoø — công cụ hướng dân (luật). 
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- VỈ (đầu ngữ); øĩ (căn): hướng dẫn, dẫn dắt; thuộc dạng kaffuripa karaa- 
sadhana. 


* Pathamam bhavafi etlasmati pabhavo. 
(Con sông) phát sinh trước nhât từ nơi đó, do vậy (nơi đó) gọi là 
pabhavo — nơi phát sinh trước nhât (của con sông). 
- pa (đầu ngữ); bhữ (căn): hiện hữu, có, là; biến ø thành ø rồi ø thành awa; 
thuộc dạng kaffuripa apadanasadhana. 


2, Duyên tự I: 


: Udakar dadhafIi wddhu. - : 
(Chỗ nào) giữ được nước, do vậy (chô đó) gọi là udđhi — chỗ giữ được 
nước (biên). 
- wda (đầu ngữ): nước, đhZ (căn): giữ lấy; thuộc dạng kafwripa kaffu- 
sadhana. 


* Sandhiyati sandhi. 
(Lời nào) mà nó nôi lại, do vậy (lời đó) gọi là sandh — lời mà nó nôi. 
- sgm (đầu ngữ), đhã (căn): nối, kết, biến m thành nm, thuộc dạng kammaripa 
kammnasadhana. 


* Nidhiyafi nidht. 
(Tài sản nào) mà nó chôn giâu, do vậy (tài sản đó) gọi là nh — tài sản 
mà nó chôn giâu (kho tàng). 


- nỉ (đầu ngữ), đhã (căn): chôn; thuộc dạng kammaripa kammasadhana. 


3, Duyên tự N4: 


* Kammam karofI kqanumakãro. 
(Người nào) tạo nghiệp, do vậy (người đó) gọi là kgmưmuakãro — người 
tạo nghiệp. 
- kammaụ (đầu ngữ): nghiệp, kar (căn): làm, tạo, biến ø thành ¡ do năng 
lực của ø rôi xoá ø; thuộc dạng kaffuripa kattusadhana. 


* Rujalili rogo. 
(Sự ôm đau nào) gây thông khô, do vậy (sự ôm đau) đó gọi là roøo — bệnh tật. 


- rwj (căn): đâm xuyên, do năng lực của œ biến ÿj thành ø; thuộc dạng 
katturipa kattusadhana. 
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* ƒahitabboti vaho. - 
(Sứ mạng nào) mà nó phải hướng dân, do vậy (sứ mạng đó) gọi là yahø 
— sứ mạng mà nó phải hướng dân. 


- ah (căn): dẫn dắt, hướng dẫn; thuộc dạng kammaripa kammasädhana. 


* Pacanam pãĂko. 
Sự nâu nướng gọi là pãkø — sự nâu nướng. 
- pac (căn): nâu nướng, do năng lực của m biến e thành &; thuộc dạng 
bhaãvaripa bhavasadhana. 


* Dussafi tenati doso. 
(Con người) tác hại băng phiên não đó, do vậy (phiên não đó) gọi là 
đoso — nhân tác hại (của con người). 


- đus (căn): tác hại; thuộc dạng kaffuripa karanasadhana. 


* Ayasanti etthäHi ãyñso. 
(Các tỳ khưu) sinh sông tại trú xứ đó, do vậy (trú xứ đó) gọi là ãyãsø — nơi 


sinh sông (của các tỳ khưu) (chủa) . 


- ä (đầu ngữ), vas (căn): sinh sống; thuộc dạng &øfwripa adhikarana- 
sadhana. 


4, Duyên tự TAVE: 


* kãfave: để làm; kar (căn): làm biến kar thành kã. 
* manfave: để đi; gam (căn): đi; biến m thành n. 


Duyên tự nảy kết hợp với căn sẽ mang nghĩa của biến cách thứ tư (catutthi 
vibhattI). 


5, Duyên tự TI: 
* Mañfafii mati. 
(Tuệ nào) biệt, do vậy (tuệ đó) gọi là mai — (tuệ) hiệu biết. 
- man (căn): hiểu biết, xóa phụ âm tận cùng căn; thuộc dạng &z#urữpa 
kaftusadhana. 
* Mañnati eläyati vã mai. 
Hoặc là: (con người) hiệu biệt băng tuệ đó, do vậy (tuệ đó) gọi là mafi — 
nhân hiệu biệt (của con người). 


- man (căn): hiệu biết, thuộc dạng kaffuripa karanasädhana. 
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* \ananam vã mat 
Hoặc là: sự hiệu biết gọi là mø — sự hiệu biết. 
- man (căn): hiệu biệt, xóa phụ âm tận cùng căn; thuộc dạng bhãvarupa 
bhavasadhana. 


* Sarafiti safi. 
(Loại pháp nào) ghi nhớ, do vậy (loại pháp) đó gọi là sa# — pháp ghi 
nhớ (niệm). 


Thuộc dạng ka/furipa kaftusadhana. 
* Sarafi eläyätfi va safi. 


Hoặc là: (con người) ghi nhớ băng loại pháp đó, do vậy (loại pháp đó) 
gọi là sø#— pháp ghi nhớ (của con người) (niệm). 


Thuộc dạng kaffuripa karanasadhana. 


* Saranarn vã safi. 
Hoặc là: sự ghi nhớ gọi là sa# — niệm. 
- sør (căn): phi nhớ, xoá phụ âm cuôi cùng của căn; thuộc dạng bhãvarupa 
bhaãvasadhana. 


* Sampdajjitabbati sampdtfi 
(Loại pháp nào) mà nó nên thâu đạt, do vậy (loại pháp đó) gọi là 
Sampafíi — pháp mà nó nên thâu đạt. 


- sam (đầu ngữ), pad (căn): đến, đạt, biến đ thành ứ đổi m thành m; thuộc 
dạng kammariipa kammasadhana. 


* Œacchami ethati gadi. 
(Chúng sanh) đi đên cảnh giới đó, do vậy cảnh giới đó gọi là gøfi — nơi 
đi đên (của chúng sanh). 


- gam (căn): đi, xoá phụ âm cuối căn; thuộc dạng kaffuruipa adhikarana- 
sadhana. 


6, Duyên tự TU: 


* KÑfHIM: đề làm; kar (căn), xoá r, biến ø thành Z. 
* manfum: để đi; gam (căn), biên m thành m. 


Duyên tự này sau khi kết hợp sẽ mang nghĩa của biến cách thứ nhất 
(pathama vibhatti) và biên cách thứ tư (catutthT vibhatti) của danh từ. 
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#, Duyên tự VU: 
* CefayafiIi cetqnd. 
(Pháp nào) nghĩ, do vậy (pháp đó) gọi là cefana — pháp nghĩ (tác ý). 
- cif (căn): suy nghĩ, biến ? thành e, biến yu thành øang; ở nữ tính, số Ít có 


dạng #; thuộc dạng kaffuripa kattusadhana. 


* Kujjhati silenati kodhano. 
(Người nào) giận dôi một cách thường xuyên, do vậy (người đó) gọi là 
kodhano — người thường xuyên giận dõi. 
- kudh (căn): giận dỗi, biến w thành ø; thuộc dạng kaf/uwripa kattusadhana, 
mang nghĩa fass1la. 


* Bhujjhitabbamii bhojanam. 
(Đô gì) mà nó nên ăn, do vậy (đô đó) gọi là bhøjanưmu — đô mà nó nên ăn. 


- bhuwj (căn): ăn; thuộc dạng kammaripa kammasadhana. 


* Gacchiyatefi gqHnd1g. 
(Mà nó) đi, do vậy gọi là øgmanưm -— sự đi. 


- gam (căn): đi; thuộc dạng bhãvaripa bhãvasadhana. 


* Karofi tenati kardan. 
(Nó) thực hiện băng công cụ đó, do vậy (công cụ đó) gọi là kargdt — 
công cụ thực hiện (của nó). 


- kạr (căn): thực hiện, làm; thuộc dạng kaffuripa karanasadhana. 
* Samvanniydti efãyäfi Sainvdt< IdHH. 


(Nội dung) mà các ngài chú giải bằng ngôn từ ấy, do vậy ngôn từ ấy gọi 
là sauatranđ — phương tiện chú giải (của nội dung). 
- sam (đầu ngữ), vamn (căn): chú giải, giải thích; thuộc dạng kammaripa 
karanasadhana. 


* Sayamti clthati S4ÿyAHHH. 
(Họ) năm tại nơi ây, do vậy (nơi ây) gọi là sayøngzu — chỗ năm (của họ). 


- sĩ (căn): nằm, biến ỉ thành e rồi e thành aya; thuộc dạng kaffuripa 
kattusadhana. 


2)GZ&2)G2&*)G2Z)Œ5 
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SAMASA 
HỢP Từ 


Trong tiếng Pãli, danh từ hay tính từ gồm hai từ trở lên được hợp lại thành 
một từ gọi là samasa - hợp từ. 


Với tiếng Việt đôi khi cũng có hợp từ như vậy, ví dụ: 
* Nhà của tôi, hợp thành nhà tôi, 


* Cây kiếm làm bằng vàng hợp thành cây kiểm vàng, v.v... 
Samäsa - hợp từ trong tiếng Pã|i, phân chia theo công tác có hai loại là: 


* Hợp từ xóa bỏ biến cách gọi là iufasamãsa. 


* Hợp từ không xóa bỏ biến cách gọi là aÏuffasamaãsa. 


Một vài ví dụ: 


* Luitasamasa: kathinadussam: vải dành cho lễ dâng y. 
raJadhanam: tài sản của nhà vua. 

* Aluftasamasa:  đdũrenidäna: (chuyện) có nguyên do từ xa. 
urasilomo: (bà-la-môn) có lông nơi ngực. 


Hợp từ phân chia theo tên gọi có 6 loại, đó là: 


* Kammadharayasamasa hợp bổ ngữ 

* Digusamasa hợp số - danh từ 

* JqDDurisasamasa hợp biến từ - từ 

* Dvandavasamasa hợp danh - danh từ 
* AbyayIbhavasamasa hợp trạng - danh từ 
* Bahubbihisamasa hợp bổ - bồ từ 
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A. KAMMADHÄRAYASAMAÄSA - HỢP BỔ NGỮ 


Danh từ và tính từ (bố nghĩa cho danh từ này) hoặc hai tính từ có cùng số và 
cùng biến cách được kết hợp thành một từ gọi là kammadhãrayasamäsa — hợp bỗ 
ngữ. 


Hợp bồ ngữ có 6 loại: 


* yisesanapubbapada bổ ngữ đứng trước. 

* isesanuffarapada bổ ngữ đứng sau 

* yisesanobhayapada cả hai làm bồ ngữ. 

* isesanopamapada bổ ngữ so sánh. 

* samnbhavanapubbapada từ đồng trạng đứng trước. 
* qyadharanapubbapada từ quy định đứng trước. 


1, Visesanapubbapada - bỗ ngữ đứng trước: 


Hợp từ dạng này có tính từ làm bổ ngữ cho danh từ, cùng số và biến cách. 
Bô ngữ được đặt trước danh từ, ví dụ: 


mahanto pUuTISO mahapuriso bậc vĩ nhân. 
khattiyä kaññä khattiyakaina nữ chúa. 
nïlam uppalam mluppalam hoa sen xanh. 


Trong loại hợp từ này, từ mahara chuyền thành mahã như vầy: 


maharaja đại vương. 
mahãdhãnT thành phố lớn. 
mahavanam cánh rừng lớn. 


Một số hợp từ có bô ngữ được rút gọn hơn nữa, ví dụ: 


kucchita ditth kudifthi tà kiến mà bậc trí cười chê 
padhaãnam  vacanam pãvacanưm từ làm chủ ngữ. 
santo pUTISO sappuriso — bậc thanh tịnh, chân nhân. 


Cho dù được rút gọn như thế hợp từ dạng này vẫn được xem là visesana- 
pubbapada —- bô ngữ đứng trước. 


Dạng định nghĩa - vigaharipa của hợp bô ngữ có bỗ ngữ đứng trước: 


* Mahamo ca so puriso cati mahÑpHFiS0. 
Người nam đó vậy, vĩ đại vậy, bởi thê gọi là người vĩ đại (bậc vĩ nhân). 
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2, Visesanuftarapada - bỗ ngữ đứng sau: 


Hợp từ dạng này có tính từ làm bố ngữ cho danh từ, cùng số và biến cách. 
Bô ngữ được đặt sau danh từ, ví dụ: 


satto VISeSO SaffaViSeS0 chúng sinh đặc biệt. 
ñaro VarO Haravaro bậc cao quý. 
manussa daliddo tmanussadaliddo — kẻ nghèo hèn. 


Dạng định nghĩa của hợp tính-danh từ bố ngữ đứng sau: 


* SgffO ca so Vviseso cãi saffqViSes0. 
Chúng sinh đó vậy, đặc biệt vậy, bởi thê gọi là chứng sinh đặc biệt. 


3, Visesanobhayapada - cả hai là bỗ ngữ: 


Hợp từ dạng này có cả hai từ đều là tính từ làm bổ ngữ cho danh từ, ví dụ: 


sitañca samatthañca — sfføsamaffham_ (chỗ) vừa lạnh vừa nhẫn. 
andho ca  vadhiyo ca andhayadhiyo (người) vừa mù vừa điếc. 
khañJo ca khuljo ca khañjakhUjjo — (người) vừa què vừa còng. 


Dạng định nghĩa của hợp bỗ ngữ dạng này như sau: 


* Sifañca tam samafthañcati sifasamaffham (†hanam). : 
(Chô) đó lạnh vậy, nhăn vậy, bởi thê gọi là chô vừa lạnh vừa nhấn. 


4, Visesanopamapada - bồ ngữ so sánh: 


Hợp từ dạng này có bổ ngữ làm nhiệm vụ so sánh, chia ra hai loại tùy theo 
hợp từ có từ so sánh đứng trước hoặc đứng sau. 
a, Từ so sánh đứng trước gọi là wuparu„apubbapada, ví dụ: 
saikhamiva pandaram sưäkhapandaram (sữa) trắng như vỏ ốc. 
kãko IVa  SŨTO kãkqasiro (người) gan lì như quạ. 
dibbam iva cakkhu dibbacakkhU (người có) mắt như thần. 


b, Từ so sánh đứng sau gọi là uparmãnwffarapad, ví dụ: 


nara sho  1va narastho người như sư tử. 
ñãnam cakkhu Iva ñãnacakkhU trí như con mắt. 
paññä p2sado 1va paññapasado — tuệ như lâu đài. 
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5, Sambhãvanapubbapada - từ đồng trạng đứng trước: 
Hợp từ dạng này có bố ngữ kết hợp với từ i# (rằng, là) đứng trước chủ ngữ, 
ví dụ: 
khattiyo (aham) 1i mãno khaffyamano — ngã mạn (ta) là vua chúa. 


satto II saññä safttasaiiiã tưởng răng sinh vật. 


samano (aham) II paHdñña sgmanapdfiñna tự nhận (ta) là sa-môn. 


6, Avadhãranapubbapada - từ quy định đứng trước: 
Hợp từ dạng này có bố ngữ kết hợp với từ ewz (là) (nhằm ngăn các nghĩa 
khác) đứng trước chủ ngữ, ví dụ: 
pañña cva pajloto paññapdjofo (ngọn đuóc) rực lên là trí tuệ. 
Buddho eva ratanaim Buddharafanam bảo bối là Đức Phật (Phật bảo). 


saddhäa cva dhanam saddhadhanam tài sản là đức tin (tín sản). 


B. DIGUSAMÃSA - HỢP SỐ - DANH TỪ 
Hợp từ có pakatisaikhãya - số đếm làm bổ ngữ đứng trước danh từ gọi là 
digusamisa — hợp số-danh từ. 


Digusamasa — hợp sô-danh từ chia làm hai loại: samahãra và asamahara. 


1, Samähaãra: Hợp sô-danh từ kết hợp số đếm và từ mang nghĩa bahuvacana 
- SỐ nhiều thành một từ ở dạng ekavacana - sô íf và napursakalinga - trung tính gøọ1 
là samahđra, vĩ dụ: 


tayO loka tilokam tam gIới. 
CafasSO disã catuddisam bốn hướng. 
pañca Iindriyäm pañcindriyam — ngũ căn. 


2, Asamahãra: Hợp sô-danh từ khi kết hợp xong tạo thành từ có số và fính 
tùy theo chủ ngữ và ý nghĩa gọi là asamahara, ví dụ: 


eko thero ekathero một vị trưởng lão. 
catasso  dđisã catuddisa bốn hướng (số nhiều). 
pañca  khandhã pañcakkhandhä — năm uân (số nhiều). 
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C. TAPPURISASAMÃSA - HỢP BIẾN TỪ - TỪ 


Từ đứng trước có biến cách từ dutiyã vibhatti - cách thứ nhì đến sattami 
vibhatfi - cách thứ bảy được kêt hợp với từ khác đi theo sau gọi là fqppwrisasamasa 
— hợp biên tù-từ. 


Tappurisasamäsa chia làm 6 loại: 


* Dutiyaãfappurisasamasa 

* 1qtiyäfaDpurisasamasa 

* Cafuthitappurisasamasa 
* Paficamifappurisasamasa 
* Chatthiappurisasamasa 


* SaffarnfaDpurisasamasa. 


1, Dutiyätappurisasamãsa: 


-Sukham pato sukhappaffo (puriso). 
(Người nam) đạt đên rôi sự an lạc. 


- Gamam gato gãmdgdf0 (Duris0). 
(Người nam) đã tới làng. 


- Sabbaraftim sobhanio sabbaraffisobhano (cando). 
(Mặt trăng) đẹp suôt cả đêm. 
2, Tatiyätappurisasamãsa: 


-Assena (yufto) ratho assaratho. 
Xe (đã kêt) băng ngựa. 


- Sdllena viddho sallaviddho (janiu) 
(Con vật) mà (bị) tên xuyên rôi. 


- Asina kalaho qasikalaho. 
Sự tranh cãi vì cây gươm. 


3, Cafutthitappurisasamãsa: 


- Kathinassa dussam kafhinadussaim. 
Vải dành cho dâng y kathina. 
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- Agantukassa bhaHam ñganfukabhattaim. 
Vật thực dành cho người đên (khách). 


- Gilãnassa bhesajjam gilãnabhesajjam. 
Thuôc dành cho người bệnh. 
4, Pafñcamitappurisasamäsa: 


- Coramha bhayam corabhaydm. 
Tai họa từ tên trộm. 


- Maranamha bhayam marauabhaydm. 
Hiêm họa từ cái chêt. 


- Bandhanã muffto bandhanamuffo (saffo). 
Sinh vật đã thoát khỏi đô trói buộc. 
9, Chafthitappurisasamäsa: 


- Ranño putto räjaputto. 
Con của nhà vua (hoảng tử). 


- Dhannanam rãsi dhaññarasi. 
Đông của lúa. 


- Rukkhassa sãkhã rukkhasakha. 
Cành của cây. 
6, Saftamifappurisasamãsa: 


- Rupe sañna rupasaiia. 
Tưởng nơi sắc. 


- Samsare dukkham saisãradukkham. 
Khô trong luân hôi. 


- Vane puppham vanqDHppham. 
Hoa trong rừng. 
7. Hợp từ có NA (phủ định) đứng trước: 


Dạng hợp từ có từ mø mang nghĩa phủ định ở trước được gọi là 
ubhayafappurisasamasa hoặc na pubbapadakanunadharayasamasa, vĩ dụ: 
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- Na brahmano qbrahmaụo 
(Ayam Jano —- người này) không phải là bà-la-môn. 


- Na vasalo ayasalo 
(Ayam Jano —- người này) không phải kẻ mạt hạng. 


- Na asso 0HasSO 
(Ayam satto —- con vật này) không phải là ngựa. 


- Na ariy0 qnaripo 
(Ayam Jano —- người này) không phải là thánh nhân. 
Trong loại hợp từ này: 
* nêu phụ âm đứng sau øz thì chuyển na thành a, ví dụ: abrahmanpo,... 
* nếu nguyên âm đứng sau ømz thì chuyển øœ thành ma, ví dụ: 
8ñaSSO,... 
Giữa hợp biến từ-từ và hợp bồ ngữ khác nhau như vầy: 


* Hợp bổ ngữ: cả hai từ có biến cách và số như nhau, một từ là bô ngữ 
cho từ kia là chủ ngữ, hoặc cả hai từ làm bô ngữ cho một danh từ khác. 


* Hợp biên từ-tữ: cả hai từ có biên cách và số không giông nhau. 


D. DVANDAVASAMAÄSA - HỢP DANH - DANH TỪ 


Hai danh từ trở lên được kết hợp với nhau thành một từ gọi là 
dụandavasamasa — hợp danh-danh từ. Hợp từ dạng này được chia làm 2 loại: 
samahara và asamahäara. 


1, Samahäradvandavasamãsa: 


Hợp từ là một danh từ ở dạng #rung tính và số ít, ví dụ: 


- Samatho ca vipassanad ca samathqvipassanan. 
Cả thiên định lân thiên tuệ gọi là /h/ên định và thiên tuệ. 


- Sankho ca panavo ca sankhapahyarn. 
Cả tù và lần trông gọi là / và và trồng. 


- Paffo ca civaranca paffdCIVAFdI. 
Cả bát lần y gọi là bái và y (y bát). 


- Hatthï ca asso ca ratho ca paffiko ca hafth1assarathapaffikam. 
Cả tượng lân mã, cả xa lân bộ binh gọi là zợng, mã, xa và bộ bình. 
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2, Asamahãradvandavasamãsa: 
Hợp từ là một danh từ ở dạng số nhiễu, ví dụ: 


- Candima ca suriyo ca canđdimdsuriyf. 
Cả mặt trăng lần mặt trời gọi là các mặt trăng và mặt trời. 


- Samano ca brahmano ca samanabrahmaua. 
Cả sa-môn lần bà-la-môn gọi là các sa-môn và bả-la-môn. 


- SariputIo ca Moggallano ca SãrIputfamoggallănd. 
Cả ngài Xá-lợi-phât lân ngài Mục-kiên-liên gọi là các ngài Xá-lợi- 
phát và Mục-kiên-liên. 
- Pannafica pupphañca phalaca paitapupphaphaläni. 
Cả lá cây lần hoa lân trải gọi là những lá cây, hoa và trải. 
Hợp danh-danh từ khác với hợp bồ ngữ cả hai là bố ngữ ở chỗ: 
* Hợp bồ ngữ cả hai là bổ ngữ: hai từ đều là tính từ làm bổ ngữ. 
* Hợp danh-danh từ: cả hai từ đều là danh từ, làm chủ ngữ. 


E. ABYAYIBHÄVASAMAÄSA - HỢP TRẠNG - DANH TỪ 
Hợp từ có asagøa - chướng tự hoặc nipäfa - phán ífựy đứng trước gọi là 
abyayIbhävasamasa — hợp trạng-danh từ. Hợp từ dạng này chia làm hai loại là: 


* upasageapubbaka: chướng tự đứng trước 
* nipatapubbaka: phân tự đứng trước 


1, Upasaggapubbaka - chướng tự đứng trước: 


Hợp từ giữa một upasagøsa - chướng tự và namanäma - danh từ sẽ là một 
danh từ có dạng írwng fính và số ít, trong đó chướng tự đứng trước, ví dụ: 


- Nagardssa saIHI]DđTI HDAHAĐATđHI. 
Chôõ gân kê của thành phô gọi là cận thành (ngoại ô). 


- Darathassa abhãvo nildaratham. 
Sự không hiện hữu của sự rôi loạn gọi là sự không rồi loạn. 


- Valam anuvafafTilẦỒ qnuwvafam. 
(Vật gì) đi theo chiêu gió do vậy (vật đó) gọi là huận gió. 


- Valassa pafivatlatii pa{ivätaim. 
(Vật gì) đi ngược chiêu gió do vậy (vật đó) gọi là nghịch gió. 
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- 90fqssa pa{ilomam pa{isofamm. 
Nghịch chiêu của dòng chảy gọi là nghịch dòng. 


2, Nipätapubbaka - phân tự đứng trước: 


Hợp từ giữa một nipata - phân tự và một nãmanäma - danh từ là một danh từ 
có dạng rung tính và số ít, trong đó phân tự đứng trước, ví dụ: 


- Vu††thãnam patipafi yathavuftham. 
Tuân tự của những người tiên bộ gọi là /heo người tiên bộ. 


-JIvassa yaffako paricchedo yäYqjJIvd. 
Quy định chừng nảo của cuộc đời gọi là ngắn nào của cuộc đời. 


- Pabbafassa tiro tiropabbdta. 
Bên ngoài của quả núi gọi là ngoài múi (sơn ngoại). 
- Nagarassa bahi bahinagardm. 


Phía ngoài của thành phố gọi là ngoại thành. 


- Pasadassa anío qnfopäsadam. 
Bên trong của lâu đài gọi là frong lâu đài. 


- Bhaftassa pacchã pacchaãbhaffqm. 
Hậu thời của bữa ăn gọi là sưu ăn. 
Loại hợp từ này khác với Tappurisasamãsa — Hợp biến từ-từ ở chỗ: 
* Tappurisasamãsa có từ ở sau là chủ ngữ, không chú trọng đến fính và số. 


* A4byayIbhavasamasa này có từ ổi trước là chủ ngữ, và là chướng tự hoặc 
phân tự; từ đi sau thuộc về rung tính, số í1. 


EF. BAHUBBÏIHISAMAÃSA - HỢP BỔ-BỐ TỪ 


Samäsa - hợp từ tạo thành một từ mang ý nghĩa mới, có chức năng bổ nghĩa 
cho chủ ngữ là một từ khác, gọi là bghwbbihisamasa — hợp bô-bô từ. 


Bahubbrhisamäsa — hợp bồ-bồ từ gồm có năm loại, phân chia theo tính chất 
như sau: 
* Julyadhiharanabahubihisamasa 
* Chatthrupamabahubbihisamasa 
* Napubbapadabahubbihisamasa 
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* Bhinnadhikaranabahubbirhisamasa 


* Sahapubbapadabahubbihisamasa. 


L TULYADHIKARANABAHUBBIHISAMASA 
Trong dạng định nghĩa của futyädhikaranabahubbihisamasa này, danh từ 

và từ bô ngữ có biến cách và số như nhau. Hợp từ là một từ làm chức năng bô ngữ 
cho chủ ngữ là một từ khác (aññapada) và biên cách của đại từ bô nghĩa cho chủ 
ngữ là thành phân quy định cho tên gọi của từng hợp íữ như sau: 

* Dutiyabahubbihisamasa 

* 1atiyabahubbihisamasa 

* Catutthibahubbihisamasa 

* Pañcamibahubbihisamasa 


* Chatthibahubbrhisamasa 


* SaftamTibahubbihisamasa. 


1, Dutiyäbahubbrhisamäsa: 
Hợp từ dạng này có danh từ chia ở cách thứ nhì trong dạng định nghĩa làm 
chủ ngữ, ví dụ: 


- lgafä samana yam so ñãgafasamano (ãrãm0). 
Các sa-môn đã đi đên chùa nào, chùa đó gọi là có sa-môn đến rồi. 


- Rulha latã yam so rH|halato (ruhkho). : 
Dây leo đã bò lên tới cây nào, cây đó gọi là có đây leo bỏ lên rồi. 

- Sampattä bhikkhù yam so sampatffabhikkhU (avaso). 
Các tỳ khưu đã cùng tới chùa nào, chùa đó gọi là có £) khưu cùng tới rồi. 


2, Tatiyaäbahubbrhisamäsa: 


Hợp từ dạng này có danh từ chia ở cách thứ ba trong dạng định nghĩa làm 
chủ ngữ, ví dụ: 


-Jiãni indrjdni yena so jiindriyo (samano). 
Các căn mà sa-môn nào đã chế ngự, sa-môn đó gọi là có căn chế ngự rồi. 


- Katam puññam yena so kafaqpuñiño (puggalo). 
Phước mà người nào đã làm, người đó gọi là có phước làm rồi. 
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- 4hio aggi yena so ñhifaggi (brahmano). 
Lửa mà bả-la-môn nảo đã cúng tê, bả-la-môn đó gọi là có lứa cúng tê rồi. 


- Ứisam piam yena so Wisap1fo (saro). 
Thuôc độc mà mũi tên nào đã tâm, mũi tên đó gọi là có fhuộc độc tâm rồi. 


3, Catufthibahubbrhisamasa: 


Hợp từ dạng này có danh từ chia ở cách thứ tư trong dạng định nghĩa làm 
chủ ngữ, ví dụ: 


- Dinno suhko yassa so dinnasunko (raji). 
Công vật (nagareh¡ — mà dân chúng kinh thành) đã dâng đên đức vua 
nào, đức vua đó gọi là có công vát (mà dân chúng kinh thành) dáng đên rồi. 


- Katam dandakammam yassa so kafadandakamma1m (sis5s0). 
Sự trừng phạt (đcariyẽna - mà vị thây) đã thực hiện đôi với học trò nào, 
học trò đó gọi là có sự rừng phạt (mà vị thây) thực hiện rồi. 


- Sañjafo samwvego yassa so saljãfasdruvego (Jano). 
Sự động tâm đã đông sinh đôi với người nào, người đó gọi là có sự động 
tâm đồng sinh rồi. 


4, Pafcamibahubbihisamäsa: 
Hợp từ dạng này có danh từ chia ở cách thứ năm trong dạng định nghĩa làm 
chủ ngữ, ví dụ: 
- Nigoafa jana yasma so Hniggdfqj8no (gam). 
_ Những người dân đã đi ra từ ngôi nhà nào, ngôi nhà đó gọi là có người 
đi ra rồi. 
- Patitani phalani yasma so patitaqphalo (ruhkho). 
Những trái cây đã rụng từ cây nảo, cây đó gọi là có frái cây rụng rồi. 


- Vio rãgo yasma so vfarago (Phikkhu). 
AI dục đã xa rời khỏi tỳ khưu nào, ty khưu đó gọi là có ái đục xa rời rồi. 


5, Chaffhibahubbihisamäsa: 


Hợp từ dạng này có danh từ chia ở cách thứ sảu trong dạng định nghĩa làm 
chủ ngữ, ví dụ: 


- Khma asava yassa so khinaäsavo (bhikhhu). 
Các lậu hoặc của ty khưu nào đã đoạn tận, tỳ khưu đó gọi là có lậu hoặc 
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đoạn tận rồi. 


- Sanfam ciftam yassa so sanficiffo (bhikkhu). 
Tâm của tỳ khưu nào đã văng lặng, tỳ khưu đó gọi là có tâm văng lặng rồi. 


- Chinnã hatthä yassa so chỉnnahaffho (puriso). 
Những cánh tay của người nào đã đứt lìa, người đó gọi là có fay đứt lìa rồi. 


6, SattamIbahubbihisamaãsa: 


Hợp từ dạng này có danh từ chia ở cách thứ bảy trong dạng định nghĩa làm 
chủ ngữ, ví dụ: 


- S4nDanñđnỉ SasSãni ydsImiH sO Sgmpanndasasso (anapad9). 
Những cây mạ nơi miên quê nảo đã trưởng thành, miên quê ây gọi là có 
cây mạ trưởng thành. 


- Bahh nadiyo yasmim so bahunadiko (janapan0). 
Những dòng sông có nhiều ở miền quê nào, miền quê đó gọi là có nhiễu 
dòng sông. 


- Thitã siri yasmim so fhifasiro (jano). 
Vinh quang đã đứng vững nơi người nào, người đó gọi là có vinh quang 
đứng vững rồi. 
IL CHATTHĨUPAMABAHUBBIHISAMASA 
Hợp từ mà trong dạng định nghĩa có từ iøz - giống như làm chức năng so 
sánh, ngăn cách giữa hai danh từ; đz¡ luôn chia ở cách thứ sáu, gọi là 
chat(hTupamabahubbthisamasa. Ví dụ: 
- SMYđ145Sđ VaNno iVa Vvanmo yassa so suvantavato (Bhagava). 
Màu da của Đức Thê Tôn nào giông như màu da của vàng, Đức Thê Tôn 
đó gọi là có màu đa như vàng. 


- Brahmuno saro iva saro yassa so brahmassaro (Bhagava). 
Tiếng của Đức Thế Tôn nào giống như tiếng của phạm thiên, Đức Thế 
Tôn đó gọi là có tiếng như tiếng phạm thiên. 


HI NA PUBBAPADABAHUBBIHISAMASA 


Hợp từ có nội dung phủ định, trong dạng định nghĩa chứa động từ ø4//h¡ - 
không có được gọi là na pưubbapadabahubbthisamasa. Ví dụ: 
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- Nafthi tassa puftãti qpuffako (puriso). 
Các con trai của người đó không có, do vậy người đó gọi là không có 
cơn frai. 


- Nathi tassa samoti asamo (Bhagava). 
Người ngang băng với Đức Thê Tôn đó (là) không có, do vậy Đức Thê 
Tôn gọi là không có người ngang băng. 


- Nathi tassa patipuggaloti appa{ipuggalo (Bhagavd). 
Người so sánh với Đức Thê Tôn đó (là) không có, do vậy Đức Thê Tôn 
gọi là không có người so sánh. 


IV. BHINNADHIKARANABAHUBBIHISAMASA 


Hợp từ mà các từ trong dạng định nghĩa có biến cách khác nhau được gọi là 
bhinnadhikaranabahubbthisamasa. V1 dụ: 


- Ekaratiai vaso assafi ekardffiVäso (jano). 
Sự sông của người đó hêt một đêm, do vậy người đó gọi là có sự sông 
hệt một đêm. 


- Urasi lomani yassa so wrasilomo (brahmano). 
Những sợi lông ở trên ngực của bả-la-môn nào, bà-la-môn đó gọi là có 
lông trên ngực. 


- Asi hatthe yassa so dsihaffho (yodho). 
Thanh gươm ở trong tay của chiên sĩ nào, chiên sĩ đó gọi là có gươm 
trong faÿ. 


- Chaftam panimhi yassa so chaffapäi (Duris0). 
Chiệc lọng có nơi tay của người nam nào, người nam đó gọi là có lọng 
HƠI Íqÿ. 


- Mani kan†he yassa so mapikantho (nãgarđj3). 
Ngọc man có nơi cô của long vương nào, long vương đó gọi là có ngọc 
manli nơi cô. 
- Katam kusalam yehi te kafakusala (and). 
Việc thiện mà những người nào đã làm rôi, những người đó gọi là có 
việc thiện đã làm rồi. 
- Avudhä hatthesu yesam te ñvwdhahatthä (yodha). 


Các món vũ khí ở nơi những cánh tay của các chiến sĩ nào, các chiến sĩ 
đó gọi là có vũ khí trong tay. 
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V. SAHAPUBBAPADABAHUBBIHISAMASA 


Hợp từ mà trong dạng định nghĩa có mipđía - phân từ saha đứng trước, khi 
kêt thành hợp từ thì chỉ đê lại sơ mà thôi, dịch là cùng đi với, gọi là 
sahapubbapadabahubbihisamasa. Ví dụ: 


- Sahaq puflena yo vafftaffi saputfo (pit4). 
Người nào cùng đi với con trai, do vậy người đó gọi là cùng đi với con 
trai (người cha). 


- Sahaq rañña yã vattafflL sarajika (paris4). 
Hội chúng nào cùng đi với nhà vua, do vậy hội chúng đó gọi là cùng ải 
với nhà vua. 


- Saha maccharena yam vaffafi samacchardm (citam) 
Tâm nảo cùng đi với sự bủn xin (keo kiệt), do vậy tâm đó gọi là cùng ẩi 
với sự bún xin (keo kiệt). 


G. GABBHASAMAÄSA - THAI HỢP TỪ 


Việc kết hợp nhiêu hợp từ với nhau thành một từ, trong đó lấy dạng định 
nghĩa cuôi cùng làm hợp từ chính, các hợp từ thực hiện trước đó làm trung gian đê 
nôi lại gọi là øabbhasamasa - thai hợp từ. Ví dụ: 

a,— dhammo eva cakkam dhamxmacakkam 
bánh xe là Pháp 

là Avadharanpubbapada kammadhãrayasamäsa —- Hợp bổ ngữ có từ quy 
định đứng trước. 

—pavaramụ dhammacakham pavadhanumacakkam 
bảnh xe Pháp tuyệt điệu 
là Visesanapubbapada kammadhãrayasamäsa —- Hợp bổ ngữ có bổ ngữ 


đứng trước. 


— pavaffifan pavaradhammacakham yena so pavaffifdDpavara- 
dhammmacakkarụ (Bhagav4). 
bánh xe Pháp tuyệt diệu mà Đức Thế Tôn nào đã vận chuyền rồi, Đức 
Thế Tôn ấy gọi là bậc có bánh xe Pháp tuyệt diệu đã vận chuyển rồi. 


là Tafiyatulyadhikaranabahubbihisamasa. 


Hợp từ này gọi là Tafiypatulyadhikharanabahubbihisarmasa có Avadharana- 
pubbapada kammadharayasamasa và Visesanapubbapada kammadharayasamasa 
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làm bụng (trung gian). 


b,— gandho ca mãlãä ca gandhamala 
cả vật thơm lân tràng hoa, gọi là vật £hơm và tràng hoa 


-fã adayo yesam tần g@andhamaladimi (vatthini). 
các vật thơm và tràng hoa ây, v.v... của các vật dụng nảo, các vật 
dụng ây gọi là có vát thơm và tràng hoa làm ví đụ. 


là Chaf†hifulyadhikaranabahubbihisamasa cô Dvandavasamasa làm trung 
g1an. 


— gandhamaladmi hatthesu yesam te gandhamdladihatthä (manussđ). 
(các vật dụng) chăng hạn như vật thơm và tràng hoa có trong tay của 
những người nào, những người ây gọi là có vát thơm và tràng hoa, V.V... frong fay. 


Hợp từ này gọi là Chaffhbhinnadhikaranabahubbihisamasa có 
Asamahara dvandavasamasa và Chaffhibahubbihisamasa làm trung gian. 


TỔNG KẾT: 


Cả 6 loại hợp từ như đã nêu được phân chia theo từ loại như sau: 


1, Hợp từ là danh từ có 2 loại là: 


* Digusamasa và Dvandavasamasa 


2, Hợp từ là tính từ có I loại là: 


* BahubbThisamasa 


3, Hợp từ vừa là danh từ vừa là tính từ có 3 loại là: 


* Kammadharayasamasa, Tappurisasamasa và AbyayIibhavasamasa. 


2)ŒZ&2)G2*)G2Z)Œ5 
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TADDHITA 
TỪ PH;Á7 S7JNH 


Một nhóm paccaya - duyên tự hỗ trợ cho việc rút gọn từ, dùng để thay thế từ 
khác, chăng hạn như: 


Syãme jãfo = syämko (Jano) 
(Dân) sinh tại nước Xiêm 


Dùng ékø duyên tự (taratyaditaddhita) thay cho từ 7Zío, gọi là faddhifa - từ 
phái sinh. 
Nói chung /addhifa - từ phái sinh chia làm 3 loại chính: 
* Sãmafifataddhita - tổng quát phải sinh 
* Bhaãvataddhita - trạng thải phải sinh 
* Abyayataddhita - bất biến phái sinh. 


A. SAMAÑNATADDHITA - TỔNG QUÁT PHÁI SINH 


Sãmaññataddhita - tông quát phái sinh chia làm 13 loại từ, đó là: 


- Gottataddhita - Taratyaditaddhita 
- Ragaditaddhita - Jataditaddhita 

- Samuhataddhita - Thanataddhita 

- Bahulataddhita - Setthataddhita 

- Tadassatthitaddhita - Pakatitaddhita 

- Puranataddhita - Sankhayataddhita 
- Vibhagataddhita. 


L GOTTATADDHITA 


Từ phái sinh loại này dùng 8 duyên tự: a, nãyana, nãna, ieyya, Hi, nỉka, 
nava, nera thay cho từ goffa hoặc apacca dịch là dòng đối. 
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Cần biết rằng, khi sử dụng duyên tự có phụ âm ø để kết hợp với từ nào đó 
thì có một sô áp dụng như sau: 


— Nếu nguyên âm đầu của từ đó là đoản âm, không có phụ âm đôi đi kèm 
theo sau thì biên ø thành Z, biên ở thành 7, biên w thành øứ. 


- Nếu nguyên âm đầu của từ đó là đoản âm nhưng có phụ âm đôi đi kèm 
theo sau hoặc là trường âm thì không cân phải biên đôi gì. 


— Sau đó xóa bỏ chỉ giữ lại nguyên âm và phụ âm khác đi theo ø thôi. 


1, ý duyên tự: 
- Vasifthassa apaccam Vasiftho. 
dòng dõi của vasiftha gọi là vas/fha. 


- Golamassa apaccamn (0fqmo. 
dòng dõi của Gotama gọi là Gofama. 


- Vasudevassa apaccam Vãsudevo 
dòng dõi của Vasudeva gọi là ƒsuđeva. 


2, NAYANA duyên tự: 
- Kaccassa apaccam Kaccäydno. 
dòng dõi của kacca gọi là kaccäyana. 
- Vacchassa apaccam Wacchaydno. 


dòng dõi của Vaccha gọi là Wacchayana. 

- Moggalliya apaccam Moggallayano. 

dòng dõi của bà MogøallT gọi là Moggallayana. 
3, NANA duyên tự: 


- Kqaccassa apaccamụ Kaccqno. 
dòng dõi của Kacca gọi là Kaccäna. 


- Vacchassa apaccam Vacchãno. 
dòng dõi của vaccha gọi là Wacchana. 


- Moggalliya apaccam Moggallano. 
dòng dõi của bà MogøallT gọi là Moggallãna. 


4, NEYYA duyên tự: 
- bhagiyinä apaccam bhãgineyyo. 
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dòng dõi chị em gái gọi là bhagineyya (cháu gả)). 


- Vinafäya apaccdm eHafeyyo. 
dòng dõi của vinafä gọi là venafeyya. 


- Rohimiyaä apaccam Rohieyyo. 
dòng dõi của bà RohmI gọi là ®ohieyya. 


5, WI duyên tự: 
- dakkhassa apaccam dakkhi. 
dòng dõi của dakkha gọi là đakkhi. 


- VSaVđSSđ đDdcCd VãSqVi. 
dòng dõi của vasava gọi là yaãsawi. 


- VAFHIA4SSđ đDACCAH VÑPHIH. 
dòng dõi của varuna gọi là vãrwi. 


6, NIK4 duyên tự: 
- Sakyapuffassa apaccam Sãkyaputtiko. 
dòng dõi của con trai nhà Sakya gọi là Sakyapuftika. 


- Na†apuffassa apaccam Nã†apHtfftiko. 
dòng dõi của con trai nhà nhảy múa gọi là N4ƒapuftika. 


- jinadaftassa apaccam Jjenadafiko. 
dòng dõi của Jinadatta gọi là /enadafiika. 


7, NAVA duyên tự: 


- I0Dakussa apaccam 0paka9d. 
dòng dõi của upaku gọi là opakava. 


- MAHUHO đDaCCđI HữHd90. 
dòng dõi của mamu gọi là m:nava. 


- bhagơguno apaccam bhaggava. 
dòng dõi của bhaggu gọi là bhaggava. 


8, NERA duyên tự: 


- vidhävãya apaccam vedhavero. 
dòng dõi của đàn bà góa gọi là vedhavera. 
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- S4I1đI4SSđ DdCCđII SÑHMd€f0. 
dòng dõi của sa-môn gọi là sa-đi. 


1. TARATYADITADDHITA 


Từ phái sinh loại này dùng duyên tự øi#ø thay thế cho một số từ như: /arzíi 
- qua, jafa - đã sinh, sippa - nghệ thuật, v.v..., ví dụ: 


-nãväya tarafi nãyiko (yo Jan0). 
người nào vượt qua bằng thuyên, do vậy người đó gọi là øãyikø (người 
vượt qua bằng thuyên - thủy thủ). 


- saka‡ena caraffi sãkafiko (jano). 
người nào đi lại băng xe bò, do vậy người đó gọi là sđkaƒ/ka (người 
đánh xe bò). 


- Rajagahe jato  Rajagahiko (jano). 
dân đã sinh ra ở thành RaJagaha gọi là R47/agahika (người sinh tại thành 
Rãjagaha). 


-tasmim vasafi và Rãjagahiko (Jano). 
hoặc là: dân sông tại thành đó gọi là R47agahika (người sông tại thành 
Rãjagaha). 


-kayena katam kammam kayikam. 
nghiệp (mà người ta) đã làm băng thân gọi là kZy/køz (nghiệp thân). 


-fasmim va vatfatI kãyikam (yam kammam). 
hoặc là: nghiệp nào diễn tiến nơi thân ấy, do vậy nghiệp đó gọi là 
kaãy¡ka (nghiệp thân). 


- dđãre niyutfto dovärlko (Jan0). 
người được bồ nhiệm tại công (thành) gọi là đovzrika (người gác công). 


-sakune haniva jVHHI sãkupiko (yo jano). 
người nào giêt những con chim (đê) sinh sông, do vậy người đó gọi là 
sãkunika (người đánh chim). 


- sanehassa santikam sanghikam (yam vatthu). 
đô vật nào là đô vật hiện có của chư Tăng, đồ vật đó gọi là sanghika 
(đô vật của chư Tăng). 


- dkkhena dibbafi akkhiko (yo jano). 
người nào giải trí băng con súc sắc, do vậy người đó gọi là akkhika 
(người chơi súc sắc). 
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HT RAGADITADDHITA 
Từ phái sinh loại này dùng duyên tự ø thay thế cho một số từ như: 
rafta - đã được nhuộm, jata - đã sinh, v.v..., ví dụ: 


- kasaävena raftam vattham kãsãwa1. 
vải (mà người ta) đã nhuộm băng chât chát gọi là kãsãva (cà-sa). 


- mahisassa idam mamsam mãhisam. 


thịt này của trâu gọi là mah¡sa (thịt trâu). 


- Magadhe jato Mãgadho (jano). 
(dân) sinh tại xứ Magadha gọi là M⁄agadha (dần sinh ra ở quôc độ 
Magadha). 


-tasmim vasaflẦ va Magadho (ano). —- 
hoặc là: (dân) sông tại xứ Magadha ây do vậy dân xứ ây gọi là 
Magadha (dần sông tại quôc độ Magadha). 


-fafra va issaro Mãgadho (jano). 
hay là người dân giàu có nơi xứ Magadha ây gọi là Magadha. 


- katikaya niyutto mãso kaffiko. 
tháng tương ưng với sao kattika gọi là kafika. 


- veyyakaranam qdhitefi veyyäkqarato (Jano). 


người nảo học ngữ pháp người đó gọi là veyyakarana (người học ngữ pháp). 


IV. JATADITADDHITA 


Từ phái sinh loại này dùng 3 duyên tự là ửma, iy# và kjyø thay cho một số 
từ như 7o - đã sinh, v.v... 


1, IMA duyên tự: 


- pure jäÍO  puFÙmo (Jan0). 
người đã sinh ra trước gọi là øur7ma (tiên bôi). 


- majjhe jäto  majJjhimo (jano). 
người đã sinh ra ở giữa gọi là mma/7hima (trung bôi). 


- pacchã jäãfo pacchimo (an0). 
người sinh sau cùng gọi là pacchima (hậu bôi). 


- pufÍoO assa dfthifi DHEfIHM0. 
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con trai của người đó hiện hữu (có) do vậy người đó gọi là có con trai. 


- qnfe niyHftO qHfÙH0 (an0). 
người tương ưng (có mặt) chô cuôi cùng gọi là người ở nơi cuôi cùng. 


2, I4 duyên tự: 
- anuSSajãHyä JafO  manMssqjãtyo (Jano). 
người đã sinh bởi nòi giông con người gọi là 7„2ssa/afiya (nhân loại). 


- SSajafiya jafo dssqjđfiyo (safIo). 
con vật đã sinh bởi nòi giông ngựa gọi là ass4/4fiza (loài ngựa). 


- paridifajatiya jato panđdữqJätipo (an). 
người đã sinh bởi nòi giống trí thức gọi pznđiajãtiya (có nòi giống trí 
thức). 
- pandgitajati assa afthii vã pandifajdti)o. 
hay là: nòi giống trí thức của người ây hiện hữu do vậy người ấy gọi là 
pandifajätiya (có nòi giỗng trí thức). 


3, KIY4 duyên tự: 


-andhe niyuft\o  andhakiyo an). 
người có mặt nơi chô tôi gọi là øndhakiya (ở chô tôi tăm). 


V.SAMUHATADDHITA 


Từ phái sinh loại này dùng 3 duyên tự là kam, ma và fã thay cho từ sưmuha 
- tập hợp, nhóm. 


1, KAN duyên tự: 


- manussãnan‹ samuho HãnHsako. 
tập hợp của những con người gọi là mnsaka (nhóm người). 


- mayuranam samuho mãywrako. 
tập hợp những con chim công gọi là mãyuraka (bầy chìm công). 


- kapotanam samuho  kãpofako. ¬ 
tập hợp những con chim bô câu gọi là &ãpo/ako (bây bô câu). 


2, WA duyên tự: 


- manISsãnan samuho HãHMSO. 
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tập hợp những con người gọi là mnusđ (nhóm người). 


- ayuränam samuho  HãÿHP0. 
tập hợp những con chim công gọi là mayura (bây chìm công). 


- kapofanam samuho  kãp0fo. s.s 
tập hợp những con chim bô câu gọi là kãpø/a (bây bô câu). 


3, T4 duyên tự: 
- gãmanam samuho gãmdfã. 
tập hợp những người dân làng gọi là gđmnaz/a (nhóm dân làng). 


-jananam samuho jandaf. 
tập hợp dân chúng gọi là 7anaz/a (nhóm dân, quân chúng). 


- sahayanam samuho sahãydf. 
tập hợp những người bạn gọi là sahaya/z (nhóm bạn bè). 


VI THANATADDHITA 


Từ phái sinh loại này dùng ïy# duyên tự thay thế cho từ ƒhãna - căn bản, 
nên tảng, cơ sở và dùng Tyd, eyya duyên tự mang nghĩa araha - nên, phù hợp, đáng. 


1, IYA duyên tự: 
- madanassa {hãnam madanIydrm. 
nên tảng của sự đề duôi gọi là ?mađana (nên tảng dê duôi). 


- bandhanassa †hanam bandhaniyam. 
nên tảng của sự trói buộc gọi là bandhamya (nên tảng trói buộc). 


- mocanassa {hãndì H"OCAHIÿdT. 
căn bản của sự giải thoát gọi là moecamiya (căn bản giải thoát). 
- dassanamn arahaffi dassamyo (ano.) 
người nào phù hợp với sự thây do vậy người đó gọi là đassaniya 
(người dê nhìn). 
- pjanam arahafifi pHjam1yo (ano). 
người nào đáng cúng dường do vậy người đó gọi là p#/an1ya (người 
đáng cúng dường). 


2, EYYA duyên tự: 
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- dakkhinam arahati dakkhineyyo (jano). 
người nào đáng được nhiêu quanh do vậy người đó gọi là đakkhineyyo 
(người đáng nhiêu quanh). 


* Ngoài ra, trong bộ ,$øddamri ghi thêm rằng ïyø duyên tự còn mang một 
sô nghĩa khác nữa, ví dụ: 


- upadanam hiiam  upãdãntyam. : 
hồ trợ cho các châp thủ gọi là ađãniya (hỗ trợ cho châp thủ). 


-wudare bhavam wudariyan (bhojanam). 
(thức ăn) hiện hữu trong bụng gọi là đar7za (thức ăn trong bụng). 


VI. BAHULATADDHITA 


Từ phái sinh loại này dùng đi duyên tự thay thế cho pakaii - lệ thường, bình 
thường, thông thường hoặc thay cho bahula - nhiễu. 


- qbhJhã assa pakati qbhÙjhaãÌu. 
tham ái là (tính) thông thường của người đó, người đó gọi là abhj/haÏu 
(thường tham ái). 


- abhijjhãä assa bahula và abhÙjhaãÌIu. 
hoặc là: tham ái của người đó nhiều, người đó gọi là abjhj//haiu (nhiều 
tham ả). 
- siam assa pakati sitalu. 
lạnh lẽo là bình thường của xứ sở đó, xứ sở gọi là s7/Z/u (thường lạnh lẽo). 


-sitam eltha bahulam vã sialu.. 
hoặc là: cái lạnh nơi xứ sở đó nhiêu, xứ sở đó gọi là s¡/¿ (lạnh nhiêu). 
- daya assa pakafi dayalu. 
ưu ái là (tính) thông thường của người đó, người đó gọi là đayđlu 
(thường có ưu ái). 
- dayä assa bahula va dayadlu. 


hoặc là: ưu ái của người đó nhiêu, người đó gọi là đøyđ”u (nhiêu ưu ảI). 


VHIL SETTHATADDHITA 


Từ phái sinh loại này dùng duyên tự là: fara, fama, iÿissaka, iya và iftha 
đê so sánh giá trị tương đôi và tuyệt đôi như sau: 


1, TARA duyên tự: so sánh giá trị tương đối, dịch là: hơn 
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- pãpafaro: tội lỗi hơn - paụdifaro: trí thức hơn 


- hmafaro: thấp hèn hơn - paIïfafaro: cao quý hơn 


2, TAMA duyên tự; so sánh giá trị tuyệt đối, dịch là: nhất 
- pãpafamo: tội lỗi nhất - pandifamo: trí thức nhất 


- himaftamo: thấp hèn nhất - papfafamo: cao quý nhất 


3, IYISS4K4 duyên tự: so sánh giá trị tương đối, dịch là: hơn 
- pñpiyissako: tội lỗi hơn - pandifiyissako: trí thức hơn 


- hnafiyissako: thấp hèn hơn - pat†fafiyissako: cao quý hơn 


4, IYA4 duyên tự: so sánh giá trị tương đối, dịch là: hơn 
- pñãpjyo: tội lỗi hơn - kqmiyo: ít hơn 


- §@ÿyo: cao thượng hơn -jeyyo: phát triển hơn 


4, ITHA duyên tự: so sánh giá trị tuyệt đối, dịch là: nhấr 
- pñpiftho: tội lỗi nhất - kaniftho: ít nhất 
- seftho: cao thượng nhất -jeftho: phát triển nhất. 
Trong số 5 duyên tự này, tuy dùng để so sánh giá trị khác nhau nhưng dạng 
định nghĩa thì tương tự nhau: 


-sabbe Ime pñpñ, đJamimesaụ wisesena pũpoífi pũpdfaro, pũpafamo. 
tắt cả những người này đều là người tội lỗi, người này có tội đặc biệt của 
(hơn) những người ây, do vậy người này gọi là pãpaíara - có tội hơn, papafama - 
CÓ lội nhát. 


l1X TADASSATTHITADDHITA 


Từ phái sinh loại này dùng 9 duyên tự là: vĩ, sa, sĩ, ikd, I, ra, Vdnfu, 
manfu, na thay cho từ có mặt, hiện hữu, tôn tại. 


1, VI duyên tự: 
-medhã assa ditifi medhavwi 
trí tuệ của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là zmeđhavï (người 
có trí tuệ). 
- mãya assa dfthHi mãyäM. 
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sự giả dôi của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là mãyãvï 
(người giả đôi). 


2, $4 duyên tự: 
-sunedha assa atthfi sumedhaso. 
trí tuệ tôt của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là sumedhasa 
(người có trí tuệ tôt). 


3, $I duyên tự: 
-fapo assa dfthifi fapdsi. 
sự tinh cân của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là /apasĩ 
(người tinh cân). 


-f@jo assa dfthifi fejdsr 
quyên lực của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là /e/asĩ (người 
có quyên lực). 


4, IKA duyên tự: 
- dangdo assa aftri dandiko. 
cây gậy của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là đađ¡xa (người 
có gậy, người già). 
-daitho assa qfth1i qfthiko. 
tham vọng của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là a//hika 
(người tham vọng). 


5, Ï duyên tự: 


- dando assa aftri dandt. 
cây gậy của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là đzzđï (người có 


8ẬY). 
-sukham assa qHh1H sukÌ. 
hạnh phúc của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là skÙ7 (người 
hạnh phúc). 
-bhogo assa affhti bhoạt. 
tài sản của người đó tôn tại, do vậy người đó gọi là Đhogr (người có tài 
sản). 


6, R4 duyên tự: 
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-madhu assa aithi madhuro. 
mật ong của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là mmadhura 
(người có mật ong, người có đô ngọt). 


- mukham assa aftfi mukharo. 
miệng của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là mw#hara (người 
có miệng, người lãm môm mép). 


#, VANTU duyên tự: 


- guno assa dÍhfi Đ@MHHaVvä. 
công đức của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là øunava 
(người có công đức). 


- dhanam assa aHh1H dhanava. 
của cải của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là đhanava (người 
có của cải). 


- paññã assa aftti paññava. 
trí tuệ của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là pañ7ñava (người có 
trí tuệ). 


- puffam assa aitHfi puÑñava 
phước của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là puññava (người 
có phước). 


8, MANTU duyên tự: 


-ãyH assa dltHfi ñÿdSMH. 
tuôi tác của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là ãyasma (người 
có tuôi tác, bậc trưởng thượng). 


- safi assa dlHfi safÙmd. 
chánh niệm của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là sa/ima 
(người có chánh niệm). 
-Ccakkhu assa aithii cakkhWuma. 
mặt của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là cakkhma (người 
có thị lực tôt hoặc người có trị). 
-jmli assa ditfi jMtima. 
sự rực rỡ của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là 7„/ima (người 
Tực rỡ). 
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9, WA duyên tự: 


-saddhaã assa afthifi saddho. 
đức tin của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là sađdha (người 
có đức tin). 


- maccharamụ assa dffhfi maccharo. 
sự bủn xỉn của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là maccharo 
(người bủn xin). 


X.PAKATITADDHITA 
Từ phái sinh loại này dùng zmayø duyên tự thay cho từ jøakza dịch là: 
được làm băng hoặc vikara dịch là: biên dạng của. 
- suvannena pakatan sovannamayam (bhajanam). 


chiêc mâm được làm băng vàng gọi là sova#—amaya (làm băng vàng). 


- suyannassa vikãro và  sovannamayarmm (Phaãjanam). 
hoặc là: chiêc mâm là biên dạng của vàng gọi là sovanamaya (biên 
dạng của vàng). 


- maftikaya pakatam mattikãmayam (Phajanam). 
cái đĩa được làm băng đât gọi là 7maffikãmayam (làm băng đât). 


- matihaya vikaro và. mafftikamaydarm (bhajanam). 
hoặc là: cái đĩa là biên dạng của đât gọi là 7maífikãmaya (biên dạng của đât). 


-ayasĩ pakafam ayomayar (bhajanam). 
(cái đĩa) được làm băng sắt gọi là ayomaya (làm băng sắt). 


-4ÿdsO ViKär0 vũ dÿ0Mmayan (Phãjanam): 
(cái đĩa) là biến dạng của sắt gọi là øyomaya (biễn dạng của sắt). 


XI. PURANATADDHITA 


Từ phái sinh loại này dùng 5 duyên tự là: f4, fha, fha, ma và ï đề câu 
tạo nên sô thứ tự. 


1, TIY4 duyên tự: 


- dvinnama purano đutÙ0. 
đây đủ của 2 gọi là đ„ziya (thứ nhì). 


-finnam pùrano tafi)o. 
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đầy đủ của 3 gọi là /z/iya (thứ ba). 


2, THA duyên tự: 


- cafunnam purano catHftho. 
đây đủ của 4 gọi là ca/fuííha (thứ tư). 


3, THA duyên tự: 


- channam purano chaftho. 
đây đủ của 6 gọi là cha/fha (thứ sáu). 


4, MA duyên tự: 
- Daĩcannam purao païcamo. 
đây đủ của 5 gọi là pañcama (thứ năm). 


- Saflanamn. puraqo  saffdmo. 
đây đủ của 7 gọi là sa//mo (thứ bảy). 


5, Ï duyên tự: 
Đối với itthiliñga - nữ tính thì từ số ekãđasa - mười một đến số afthãrasa 
- mười tám dùng duyên tự 7 như sau: 


- kãdasannarn puran ekqdasi. 
đây đủ của II gọi là ekZđas7 (thứ mười một). 


- dvãdasannam puran dwũdasi 
đây đủ của l2 gọi là đvadas7 (thứ mười hai). 


XII. SANKHAYÄTADDHITA 


Từ phái sinh loại này sử dụng duyên tự &ø thay cho từ parimăna - số lượng. 
-dve parimanani assati  dWikam. 
số lượng của vật ấy là 2, do vậy (vật ấy) gọi là đvwikøa (một đôi). 


-Hmi parimanani assali tiham. 
số lượng của vật ấy là 3, do vậy (vật ấy) gọi là //kø (bộ ba). 


XII. VIBHAGATADDHITA 


Từ phái sinh loại này dùng 2 duyên tự là đhã và sơ thay cho từ vibhãga - 
phân chia, phán. Từ vibhaga luôn chia ở cách thứ ba; sau khi kêt hợp với duyên tự, 
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từ tạo thành sẽ giữ nguyên dạng, không chia ở bất cứ biến cách nào. 


1, DHÃ duyên tự; dùng với pakatisaukhayä - số từ. 
- ekena vibhagena  ekadhã. 
với (băng, bởi) một phân gọi là ekadha (với một phân). 
-duhi vibhagehi dwidhă. 
với (băng, bởi) hai phân gọi là awidhaä (với hai phân). 


2, S0 duyên tự: dùng với nãmanãma - danh từ. 


- pađena vibhägena pdadaso. 
với sự phân chia theo từ ngữ gọi là zaaso (chia theo từ). 


-suitena vibhägena sHffqso. 
với sự phân chia theo kinh gọi là sw/aso (chia theo kinh). 


B. BHÄVATADDHITA - TRẠNG THÁI PHÁI SINH 


Bhãvataddhita - trạng thái phái sinh là loại taddhita - từ phải sinh sử dụng 
6 duyên tự: fía, mya, ffana, fã, ad, kaụa thay cho từ bhaya - trạng thái, bản chất, 
tính cách, sự việc, sự trở thành, v.v... 


1, TTA duyên tự: 


- candassa bhavo  candaffdm. 
trạng thái của mặt trăng gọi là canđafa (trạng thái mặt trăng). 


- manussassa bhãvo HÑHMSSAaff.H. 
tính chât của con người gọi là manssafía (nhân tính). 


- dandino bhãvo dandifttam. 
tính cách của người già gọi là đanđi/a (tính già). 


- pãcakassa bhaãyo pãcakaffda. 
tình trạng của người nâu nướng gọi là pzcakaf/a (sự nâu nướng). 


-Hilassa bhãvo  HniÏaffgm. 
sự hình thành của màu xanh gọi là ø77/2//2 (sự xanh hóa). 


2, NVA1 duyên tự: 


- panditassa bhãvo panđiccq. 
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tính chất của người thông tuệ gọi là pangicca (sự thông tuệ). 


- kusalassa bhavo kosallam. 


tính chât của người khôn khéo gọi là kosa/a (tính khôn khéo). 


- samaassa bhãvo sãmaññiam. 


bản chât của sa môn gọi là sđmañña (sa-môn tính). 


- suhadassa bhãvo sohqjjdm. 


tính chất của lòng tốt gọi là soha/7a (sự thần mật). 


- purisassa bhãvo p0FiSSGH. 


tính chất của người nam gọi là porissz (tính đàn ông, tính kiên cường). 


- nipakassa bhavo nepakkaim. 


tính chất của người có trí gọi là øepak&a (tính khôn ngoan, thận trọng). 


-tupamaya bhãva  0DNAHH,HH1. 


trạng thái của sự so sánh gọi là opamưna (lôi so sánh). 


Đối với duyên tự my này, quy tắc kết hợp cũng giống duyên tự có œ như 
đã nêu trong phân Gottataddhita. Sau khi xóa ø còn lại yø, đem kêt hợp với phụ âm 
cuôi của từ chính theo quy tắc biên đôi như sau: 


- biến y# với £ thành cca 
- biến y# với / thành lia 
- biến yø với ø thành ñña 


- biến y# với đ thành a 
- biến y# với s thành ssa 
- biến yø với & thành kka 


- biên yø với ø thành ma 


(pandiccam) 
(kosallam) 
(samaññam) 
(sohajjam) 
(porissam) 
(nepakkam) 


(opammam) 


Với những phụ âm cuối không nằm trong quy tắc này thì kết hợp từ chính 
với yø theo cách thông thường. 


Ngoài ra trong bộ $øđdanfi ghi răng các từ: 


- viriyam (sự tỉnh tấn) và ãlliyzm (sự lười biếng) kết hợp với my“ duyên tự. 


- soceyyam (sự sạch sẽ) kết hợp với øeyya duyên tự. 


- đãsabyam (sự làm nô lệ) kết hợp với byø duyên tự. 


3, TTANA duyên tự: 
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- puhujjanassa Phãyo puthujjanaffanam. 
tính chât của phàm phu gọi là øuí/hu/7anaffana (tính phàm phu). 


- wedanaya bhãyvo vedqndffqnd. 
trạng thái của cảm thọ gọi là vedanaffana (sự cảm thọ). 


4, T4 duyên tự: 


- muduno bhava mudutữ. 
tính chât của người nhu thuận gọi là 7zzđ„/a (tính nhu nhuyên). 


- niddaramassa bhãvo  Hiddärãmaf. 
tình trạng của người thích ngủ gọi là ø72daramara (sự thích ngủ). 


- sahayassa bhãvo  sahaydfã. 


sự trở thành (của) bè bạn gọi là sưhaãyaz/a (tình bè bạn). 


5, WA duyên tự: 


- visamassa bhãyo VeSdIđ1M. 
tính trạng của sự không cân băng gọi là vesama (sự không cân băng). 


-øucino bhãvo S0CdH. 
tính chât của vật sạch sẽ gọi là socz (tính sạch sẽ). 


-muduno bhavo maddavam. 


tính chât của người mêm mỏng gọi là ?maddava (tính mêm mỏng). 


6, KAN duyên tự: 


- ramaIyassa bhãvo rãmatydkam. 
tính chât của vật đáng thích gọi là rãmanyaka (sự đáng thích). 


- manufñnassa Phãyo mãnHÑÑakdm. 
tính chât của vật vừa lòng gọi là manuññaka (tính vừa lòng). 


C. ABYAYATADDHITA - BẤT BIẾN PHÁI SINH 


Abyayataddhita - bất biễn phái sinh là loại taddhita - từ phái sinh sử K 
2 duyên tự là /hZ và fham thay thế cho từ pakãra - phương cách, kiểu, lối,v.v.. 


1, THÄ duyên tự: kết hợp với sabbanäma - đại từ như sau: 


- yena pakarena yatha bằng cách nào 
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-fena pakarena tatha bằng cách ấy 


- sabbena pakarena sabbatha bằng mọi cách. 


2, THAM duyên tự: kết hợp với kửm và ima như sau: 
- kena pakarena katham bằng cách gì, như thế nảo,... 


-imina pakharena iftham bằng cách này, như thế nảy... 


D. CÁC LOẠI TADDHITA - TỪ PHÁI SINH KHÁC 


1, Upamataddhita: 
Từ phái sinh loại này sử dụng duyên tự j4 thay cho từ vịya - giống, 
nhự, giông nhự, V.V... 


- dhumo viya dissaffi dhumaãyHfaffam (vatthu). 
vật thê nào xuât hiện giông như khói, do vậy vật thê ây gọi là 
đhumayitaffa (giông khó!). 


-fimiram vừa dissafi timirayHattam (vatthu). 
vật thê nào xuất hiện giống như sương mù, do vậy vật thê ấy gọi là 
timiräyitafta (giỗng sương mù). 


2, Nissitataddhita: 


Từ phái sinh loại này sử dụng duyên tự /œ thay thế cho từ nøissử4 - nương 
nhờ, dựa vào . 


- du{tham nissitam' dufthallam (kammam). 
nghiệp dựa vào (nên tảng) xâu ác gọi là đƒƒhai12 (nghiệp xâu ác). 


- Vedam nissiam Yedallatm (sasanam). 
(tôn giáo) dựa vào kinh Vệ đà gọi là Veđai1a (Vệ đà giáo). 


- du{†huno (hanam dufthullam (kammarm). 
nghiệp là nên tảng của xâu ác gọi là đ„ƒƒh„i1a (nghiệp xâu ác). 


- edassa thanam Vedallam (sasanam). 
(tôn giáo) lầy nên tảng của kinh Vệ-đà gọi là Veđdalla (Vệ-đà giáo). 
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TỔNG KẾT VỀ TADDHITA - TỪ PHÁI SINH 


l, ŒGoffataddhia, samuhataddhita và bhãyafaddhifa là danh từ, các 
taddhita - từ phái sinh còn lại là tính từ hoặc bât biên từ. 


2, Vibhãgataddhifa và abyayataddhira là bất biên từ, xếp vào loại nipZia - 
phán từ, không chia theo biên cách. 


3, Taddhifa - từ phái sinh đa phần là danh từ hoặc tính từ, cho nên cần phân 
định rõ linga - tính, vacana - số, vibhaffi - biên cách và kãranfa - vĩ ngữ. 


2)GZ&2)G2*)GZ)Œ5 
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AKKHAIAVIDHI 
LUbÄT XLÂU Tự 


Akkharavidhi - luật mẫu tự là phần nói về cách gọi tên cũng như quy tắc nối 
mâu tự đê rút gọn từ trong tiêng Pä|I. Akkharavidhi - luật mâu tự chia làm 2 phân là: 


* samaffiabhidhana - cách gọi tên 


* sandhi - nổi mâu tự. 


A. SAMANNABHIDHANA - CÁCH GỌI TÊN 


Nội dung của ngôn từ hiêu được là nhờ vào akkhara - mẫu fự, một khi mầu 
tự bị mât đi thì khó lòng mà hiêu được nội dung ây, do vậy nêu rành rõi về mẫu tự sẽ 
tạo sự hồ trợ rât nhiêu. 


Từ akkhara - mẩu fự theo các nhà chuyên môn có hai nghĩa: 


* Jà tiếng (âm) 


* là chữ cái. 


Do vậy, tiếng (âm) cũng như chữ cái gọi là ak&bhara - mẫu tự và được địch là: 


* không chấm dứt 


* không cứng ngắt. 


Trong tiếng Pãli akkhara - mẫu tự có tật cả 41 chữ, đó là 


q 
k 


c 


.~ 
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ũ 
kh 
ch 
th 
th 
ph 
r 


Ù 


Ị 


Ll 


œ  -S —*: % 


w ẻữ e øo 8 chữ này gọi là sara - nguyên âm, và 


øh 
jh 

gh 
dh 
bh 


. 


§N 8s = 


Ƒ mí 33 chữ này gọi là byafjana - phụ âm. 
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LSARA - NGUYÊN ÂM 


Trong sô 4l mẫu tự đã nêu trên, 8 mẫu tự đầu kê từ ø đến ø gọi là sara - 
nguyên âm, tự mình có thê phát âm được và giúp cho byañjana - phụ âm phát âm 
theo được. § mẫu tự này được gọi là nssaya - nơi nương nhở của phụ âm bởi vì các 

ụ âm cân dựa vào các nguyên âm mới phát âm được. 
h dự Y ới phát âm đượ 

* 3 mẫu tự: ø, ¡, và w phát âm tiêng nhẹ, giọng ngăn gọi là rassa - đoản âm, 
chăng hạn như: đífi, Ø4ru, V.V.... 

* 5 mẫu tự còn lại là: ã, 7, ữ, e và ø phát âm tiếng nặng, giọng dải gọi là 
digha - trường âm, chăng hạn như: bhaãøi, vadhũ, sekho, v.v... 

* Các mẫu tự e và ø trong trường hợp có phụ âm đôi đi theo sau thì xem như 
rassa - đoản âm, ví dụ: seyyo, soffhi, v.V... 

* Các nguyên âm là trường âm và rassa - đoản âm nhưng có phụ âm đôi hoặc 
niggahitfa (m) đi theo sau gọi là garu - tiêng nặng, ví dụ: bhũpalo, esI, manussinno, 
kOSẴyyđf], V.V... 

* Các rassa - đoản âm không có phụ âm đôi hoặc niggahita (m) đi theo sau 
gọi là lahw - tiêng nhẹ, ví dụ: pafi, muni, V.V... 


Nguyên âm chia làm 3 cặp là: 


q q gọi là ø vanna 
L ĩ gọi là ¡ vanna 
H ñ gọi là w vanna 


Riêng evà ø là samyuffasara - nguyên âm phối hợp, tức là phối hợp âm 
của 2 nguyên âm lại với nhau tạo thành một âm mà thôi: 


a phối hợp với ỉ thành e 
a phối hợp với w thành ø 


Do vậy 2 nguyên âm này phát sinh tại 2 ƒuãna - nên. 


I. BYAÑNJANA - PHỤ ÂM 


Các mẫu tự còn lại bắt đầu từ & đến im , tông cộng 33 chữ gọi là Đyañjana 
- phụ âm. Tù byañjana này dịch là “biếu lộ nội dung”. Các phụ âm này gọi là 
nissifa - nương nhờ, bởi vì cần nương nhờ vào các nguyên âm mới phát âm được. 
Tắt cả 33 phụ âm được chia thành 2 nhóm là: 
* yagøq - đoàn 


* qyagøa - vô đoàn. 
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1, Vagga - đoàn: chia ra 5 đoàn như sau: 


k 
€ 
í 
f 
Pp 


kh g 
ch: j 
{h 4 
th d 
ph b 


øh 
jh 

gh 
dh 
bh 


. 


năm chữ này gọi là œ vagøa - 
năm chữ này gọi là ƒ vagøa - 


ñ 
ụ 
n năm chữ này gọilà f vagøa - 
m 


năm chữ này gọi là &À vagga - đoàn 


đoàn 
đoàn 


đoàn 


năm chữ này gọi là p vagøa - đoàn. 


25 phụ âm này lập thành nhóm với nhau tùy theo £hữna - nên và karana - cơ 
phát âm nên gọi là vagøa - đoàn. 


2, Avagga - vô đoàn: 


8 byañjana - phụ âm là y, r, Ì v, s, h, Ƒ và m gọi là avagga - vô đoàn bởi 
vì không thành nhóm, thành cụm với nhau theo ƒhãna - nên và karana - cơ phát âm. 


Riêng vê phụ âm z, các nhà tôn giáo học gọi là mø/gøahữa, còn các nhà 
ngôn ngữ học thì gọi là anusara. 


* n¿ggahifa dịch là nhấn nguyên âm. 


* anusara dịch là đi theo nguyên âm, nghĩa là phụ âm này phải luôn 
luôn đi theo các nguyên âm ø, ? và w, ví dụ: aham, sefum, akasim, V.V... 


II THĂNA - NÊN VÀ KARANA - CƠ CỦA MẪU TỰ 


1, Thãna - nên: là vị trí phát sinh của mẫu tự, có 6 vị trí : 


- kan{ho 
- fãÌu 

- muddha 
- danío 

- o(fho 
- naãsiRã 


họng 
vỏm 
đấu lợi 
răng 
môi 
mũI. 


Một số mẫu tự phát sinh tại 7 ƒhãna - nên, một sô phát sinh tại 2 £hãna - nên, 


như vậy: 


—dq, ñ, k, kh, ø, gh, n, h 


¬ b L, l ch, b Jh, H, Mu 
— th, ú, ựh, ụ,P, Ị 


— f, th, d, dh, n, l s 
— M, H, p, ph, b, bh, m 
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§ mẫu tự này phát sinh ở họng, gọi là 
8 mẫu tự này phát sinh ở vỏm, gọi là 
7 mẫu tự này phát sinh ở /øi, gọi là 

7 mẫu tự này phát sinh ở răng, gọi là 


7 mẫu tự này phát sinh ở zmồi, gọi là 


kanfhaujã 
tãÌlujã 
muddhajã 
dantajä 


o{fhaja 
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—  - niggahifa phát sinh ở mũi gọi là nasikaffhãndgjd. 
Tắt cả các mẫu tự kể trên, ngoại trừ các phụ âm cuối cùng của vagøa - đoản 
là: ø, ñ, mé, n, m, sô còn lại phát sinh tại 7 £hãna - nên mà thôi. 
— e _ phátsinh tại 2 thãna - nền là họng và vòm gọi là kanfhafälujo 
— ø _ phátsinh tại 2 thãna - nền là họng và môi gọi là kanthofthajo. 
Các phụ âm cuối cùng của vagga - đoàn phát sinh tại 2 thãna - nền là nên 
của mình và mỗi gọi là sakaf†hananasikafthandja. 
—w_ phátsinh tại 2 thãna - nền là răng và môi gọi là đamfoffhajo 


-h nêu đi chung với các phụ âm: ñ, mụ, m, m, py, Ìl vw, Ƒ phát sinh tại 
ngực gọi là wra/ø, nêu không đi chung với các phụ âm này thì phát sinh tại thãna - 
nên của chính mình là kapfhq/o. 


2, Karana - cơ; là cơ quan (bộ phận) tạo nên tiếng (âm), gồm có 4 karapa - 


cơ là: 
- jivhamaj]ham giữa lưỡi 
- jivhopaggam gán chót lưỡi 
- jivhaggam chót lưỡi 
- saka†thãnamụ nên của mình. 


- jibhãmajjham - giữa lưỡi là karana - cơ của các mẫu tự thuộc về fãÏujã. 
— jivhopaggam - gân chói lưỡi là karana - cơ của các mẫu tự thuộc về mmwuddhwjã. 
— jivhaggam - chót lưỡi là karana - cơ của các mẫu tự thuộc về đanfajã. 


— Sakqffhqanam - nên của mình là karana - cơ của các mâu tự còn lại. 


IV. ÂM CỦA MẪU TỰ 


Khi phát âm thì các nguyên âm chia thành 2 giọng là giọng dải và giọng ngăn. 
- giọng ngăn có độ dải I nhịp. 
- giọng dài có độ dài 2 nhịp. 
- nguyên âm có phụ âm đôi theo sau có độ dài 3 nhịp. 


- phụ âm có độ dải 1⁄2 nhịp. 


Phụ âm cũng chia thành 2 loại tùy theo tiếng vang vả không vang: 
- phụ âm có tiếng vang gọi là ghøsa. 


- phụ âm có tiếng không vang gọi là aghøsa. 
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Các phụ âm thứ nhất và thứ nhì của 5 vagga - đoàn là: k, kh, cœ, ch, f, th, 
f, fh, p, ph và s tông cộng I1 chữ này là phụ âm aghoøsa - không vang. 


Các phụ âm thứ ba, thứ tư và thứ năm của Š5 vagøa - đoàn là: ø, øh, ñ, ÿ, 
Jh, ñ, q, dh, n, d, dh, n, b, bh, m và y, r, | 9w, h, Ƒ tông cộng 2I chữ này là 
phụ âm ghøsa - vang. 


Về phần mm - nigøahifa các nhà ngôn ngữ học xếp vào phụ âm ghosa - vang, 
còn các nhà tôn giáo học thì cho là ghosãghosavimuffi - ra khỏi vang và không 
VũHG. 


Đối với các phụ âm vagga - đoàn, ngoài việc được chia thành phụ âm vang 
và không vang, còn chia thành 2 loại tùy theo tiêng yêu và mạnh nữa: 
- phụ âm khi phát âm chạm vào nên của mình yếu gọi là sihila. 
- phụ âm khi phát âm chạm vào nên của mình mạnh gọi là đhaniía. 
Phụ âm thứ nhất và thứ ba của 5 vagøa - đoàn là: k, Ø, œ, ÿ, ƒ, đ, t£, d, p, 
b là phụ âm sửhila - yêu. 
Phụ âm thứ nhì và thứ tư của 5 vagøa - đoàn là: kh, øh, ch, jh, th, dh, 
th, th, ph, bh là phụâầm đhanữa - mạnh. 


Trong bộ Kaccayanabheda ghi rằng các phụ âm cuối cùng của 5 VagBa - 
đoàn là các phụ âm sithila - yêu, nhưng ở các bộ sách khác thì không ghi điêu này. 

Phụ âm s/⁄h/la-aghosa [k, œ, f, f, p] phát ầm nhẹ hơn các phụ âm khác. 

Phụ âm đhanita-aghosa [kh, ch, th, th, ph] phát âm nặng hơn sithila-aghosa. 

Phụ âm sihila-ghosa [ø, j, đ, d, b] có tiếng lớn hơn dhanita-aghosa. 

Phụ âm đhanifa-ghosa [gh, jh, dh, dh, bh] có tiếng vang hơn sithila-ghosa. 


V. BYAÑJANA SAMYOGA - PHỤ ÂM GHÉP 
Quy tắc ghép phụ âm đôi trong tiếng Pãli như sau: 


1, Đối với phụ âm vagga - đoàn: 


* Phụ âm thứ nhất ghép trước phụ âm thứ nhất và phụ âm thứ ba trong 
cùng một vagøa - đoàn, ví dụ: sakka, akkhara, v.v... 


* Phụ âm thứ nhì ghép trước phụ âm thứ nhì và phụ âm thứ tư trong 
cùng một vagøa - đoàn, ví dụ: agøl, saddhä, v.v... 


* Phụ âm cuối cùng của mỗi vagøa - đoàn ghép trước chính nó và trước 
các phụ âm khác trong vagøa - đoàn của mình, ngoại trừ ø# ghép trước chính mình 
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không được, ví dụ: sangho, paññ, vanwa, pandlta, v.v... 


2, Đối với phụ âm avagga - vô đoàn: 


* Các phụ âm: y, ! s ghép trước chính mình được, ví dụ: seyyo, 
vipallasa, tassa, V.V... 


* Bốn phụâm: ÿy, ”, l, nếu đi theo sau phụ âm khác thì phát âm trộn 
với phụ âm đó, ví dụ: byañJana, kriyä, ukäpa, kvacl, v.v... 


* Phụ âm s nêu đi theo sau một nguyên âm thì phát âm nhân giọng có 
gió, ví dụ: tasmim, äyasmi, v.v... 


* Riêng phụ âm # nếu đi trước một phụ âm khác thì làm cho nguyên 
âm ở trước nó phát âm có gió mạnh hơn, ví dụ: bralzma, v.v..; còn nếu đi sau 8 phụ 
âm: ñ, Hụ, ", m, y, l, v, Ƒ thì phát âm có tiếng trộn lẫn với phụ âm đó, ví dụ: 
pañho, uho, anvetl, amhha, gãrayhä, kalyä, Jivhã, dalha, v.v... 


VI ADDHASARA - BÁN NGUYÊN ÂM 


Các phụ âm đoàn là các phụ âm tự mình không phát âm được, nếu kết hợp 
với một phụ âm khác mà có chung một nguyên âm thì không thê phát âm hôn hợp 
nhau được, chỉ làm được nhiệm vụ phụ âm ghép vân đi theo sau nguyên âm mà thôi. 


Riêng 7 phụ âm: y, ứ, Ù, vw, s, hb, Ƒ được gọi là qddhasara - bản nguyên 
âm phát âm có độ dài bằng nửa nguyên âm (nửa nhịp). Các phụ âm này một số chữ 
cùng kết hợp chung một nguyên âm với phụ âm khác và phát âm đồng thời với nhau 
được; một số thì chỉ là phụ âm ghép vần, được phát âm một tí đề biết được đó là phụ 
âm ghép vần, ví dụ: gãrayhã, mu/jo. 


VI THÚ TỤ CỦA MẪU TỰ 
Bộ Mukkhamaggasäradipanï ghi rõ về thử tự của các mẫu tự trong tiếng Päli 
như sau: 
* Mẫu tự tiếng Pãli chia làm 2 loại là missaya và missửfa: 
Sara - nguyên âm là nơi nương nhờ của byañJana - phụ âm nên gọi là n0ssaya. 


ByañJana - phụ âm nương nhờ vào sara - nguyên âm nên gọi là méissiffa. 


* Nguyên âm được xêp trước, phụ âm xêp sau. 


* Các phụ âm chia làm 2 loại là: vagøa - đoàn và avagøa - vô đoàn. 
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Phụ âm đoàn được xếp trước, phụ âm vô đoàn được xếp sau, bởi vì phụ âm 
đoàn nhiều hơn phụ âm vô đoàn vả thứ tự các đoàn cũng tùy theo ƒhãna - nên nữa. 


* Ngay các phụ âm cũng chia làm 2 loại khác tùy theo tiếng vang hay 
không vang: øhøsa - vang và qghosa - không vang. 


Phụ âm vang đáng ra phải xếp trước nhưng vì phụ âm không vang có giọng 
nhẹ hơn nên được xêp trước, phụ âm vawg xêp sau. 


Cách xếp thứ tự của mẫu tự tiếng Pä|i như sau: 


1, XÊp nguyên âm trước nhât 


1i, Trong sô các nguyên âm này, xêp nguyên âm phát sinh ở l nên 
trước, nguyên âm phát sinh ở 2 nên sau. 


1, Xêp phụ âm đoàn trước. 
1v, Xêp phụ âm vô đoàn sau. 
v, Trong cùng một đoàn xêp phụ âm phát âm nhẹ trước. 


vi, Với các phụ âm vô đoàn, xếp phụ âm có tiếng vang trước, phụ âm 
có tiếng không vang sau vì phụ âm vang nhiều hơn. 


vii, Niggahita được xếp sau cùng bởi vì không có âm, không có nhóm 
và nằm ngoài tiếng vang, không vang. 


B. SANDHI - NỐI MẪU TỰ 
: Trong tiếng Pã|i còn có một kiểu nồi từ đặc biệt, đó là cách nối mẫu tự theo 
mâu tự, cách nôi từ này gọi là sơndhỉ - nổi mâu tự.. 
Sandhi - nối mẫu tự có công dụng: 
* giảm số lượng mẫu tự ít đi 
* hỗ trợ cho việc làm gãthã - kệ thi 


* oiúp cho ngôn ngữ bóng bẩy hơn. 


Việc nối mẫu tự theo mẫu tự hay còn gọi là sandhi này chia làm 3 loại như sau: 
* sarasandhi - nổi nguyên âm 
* byafjanasandhi - nối phụ âm 
* nigoahitasandhi - nối niggahita (m). 


Đề thực hiện được việc nỗi mẫu tự cần có công cụ (phương pháp) tiến hành, 
gọi là sandhikiriyopakãrana - phương pháp nỗi mẫu tự; trong tiêng PÄli có tất cả 8 
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phương pháp đó là: 
* Jopo xóa 
* 4deso biến đổi, thay 
* đơamo thêm mẫu tự mới (tân tự) 
* ikaro biến dạng 
* pakafi giữ nguyên 
* dieho làm đài âm 
* rqssaụ làm ngắn âm 
* safññoøo ghép đôi. 


1L SARASANDHI - NỐI NGUYÊN ÂM 


Sarasandhi - nối nguyên âm sử dụng được 7 phương pháp nối mẫu tự 
(ngoại trừ saññoøgo) như sau: 


1, Lopasarasandlhi: 
Cách xóa nguyên âm để nối mẫu tự với nhau có 2 loại: 
* xóa nguyên âm trước 
* xóa nguyên âm sau. 
Nguyên âm cuối cùng của chữ đứng trước gọi là nguyên âm trước 


Nguyên âm đâu của chữ đứng sau gọi là nguyên âm sau. 


a, Xóa nguyên âm trước: 


— Nguyên âm trước là đoản âm, nguyên âm sau là trường âm hoặc đứng 
trước phụ âm ghép thì xóa nguyên âm trước, ví dụ: 


yassa - indriyani thành yassindriyani 
nohi - cfgm thành nohctan 
SamefH - ñÿdsmã thành sametäyasma. 


— Cả hai nguyên âm là đoản âm giông nhau, xóa nguyên âm trước rôi 
làm dài nguyên âm sau, ví dụ: 


fafrd - đam thành fafrayam 


garu - Ipakãro thành gariipakaro. 
— Cả hai nguyên âm là đoản âm nhưng không giống nhau, xóa nguyên 
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âm trước, không phải làm dài nguyên âm sau, ví dụ: 
cafhhi - apaychi thành catihapaäyehi 
ydassa - imãni thành yassimani 
— Nguyên âm trước là trường âm, nguyên âm sau là đoản âm, xóa 
nguyên âm trước, làm dài nguyên âm sau: 
saddha - tdha thành saddhidha. 


b, Xóa nguyên âm sau: 
— Cả hai nguyên âm có dạng không giống nhau, xóa nguyên âm sau, ví dụ: 
Caffãr0 - IIHe thành caffãrome 


kiHnHH - Imã thành kinnu. 


—Nêu niggahita (m) ở trước thì xóa nguyên âm sau, ví dụ: 


abhinandum - ifi thành qbhinandunti. 


2, Ädesasarasandhi: 
Adeso - biến đổi được chia làm 2 dạng: 
* biển đổi nguyên âm trước 


* biên đôi nguyên âm sau. 


a, Biến đổi nguyên âm trước: 
— Nêu ¡e£ và w, øo ở trước, có nguyên âm ở sau thì biên đôi ¡, e 
thành y và w, ø thành y, trường hợp có phụ âm ghép giông nhau thì xóa bớt một 
chữ, ví dụ: 


qggi - ñgñFrdI thành qgyñgãram 
pafisanfharavuffi - assa thành pafisanfhäãravufyassa 
f£ - dSSq thành fyassa 

HH - đÿđ11 thành Imyãyam 

fe - qha1m thành tyaham 

athakho - assa thành qthakhwassa 

bahu - ãbãdho thành bahvabadho 

cakkhUu - qpafharm thành cakkhvãpatham 


-Ẩ 2s ^ ^ 
b, Biên đổi nguyên âm sau: 


136 


Akkharavithi - Luật mẫu tự 


— Nêu có nguyên âm ở trước, biên đôi e của chữ eøwz thành rỉ rôi 
rassa - làm ngăn nguyên âm trước, ví dụ: 


yathq - eva thành yathariva 


tatha - ewa thành tathariva. 


3, Ägamasarasandhi: 
Agama - tân fự: (thêm mẫu tự mới) trong phân nỗi nguyên âm tiễn hành 
như sau: 
- Nếu nguyên âm ø ở trước có phụ âm ở sau, trong một sô chỗ xóa bỏ 
ø và thêm nguyên âm ø vảo, ví dụ: 


$o - silava thành sasilava 
$0 - paññavã thành sapafiiava 
@$so - dhqm1mo thành esadhammo. 


— Nêu có phụ âm ở sau, xóa ø nguyên âm ở trước rôi thêm nguyên âm 
ø ở một sô nơi, ví dụ: 


para - sahassam thành parosahassam 


sarada - safd thành saradosata. 


4, Vikãrasarasandhi: 
Vikãro - biến dạng, có 2 loại là: 
* biển dạng nguyên âm trước 


* biên dạng nguyên âm sau. 


a, Biến dạng nguyên âm trước: 


Sau khi xóa nguyên âm sau xong, nêu nguyên âm trước là ¡ thì làm thành e, 
nêu là w thì làm thành ø, ví dụ: 


muni - ñãlayo thành munelayo 
su - qíthT thành softh1. 


b, Biến dạng nguyên âm sau: 


Xóa nguyên âm trước, biên dạng nguyên âm sau theo quy tắc trên, ví dụ: 


mãluta - irifam thành mãluterifa 
bandhussa - iva thành bandhusseva 
Ha - upefi thành nopefi. 
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9, Pakatisarasandhi: 
Nối các nguyên âm bình thường, không có gì thay đổi, ví dụ: 


ko - Ìmarn thành koiman. 


6, Dighasarasandhi: 
Digha — làm dài âm, có 2 loại: 
* làm đải nguyên âm trước 


* làm đài nguyên âm sau. 


a, Làm dài nguyên âm trước: 

— Khi xóa nguyên âm sau rồi, cho phép làm dài nguyên âm trước, ví dụ: 
kimsu - idha thành kimsidha 
sãdhu - ifi thành sãdhnti. 

- Nếu có phụ âm ở sau, làm dài nguyên âm trước, ví dụ: 


HHHÏ - CũFr€ thành HiuHTIcare. 


b, Làm dài nguyên âm sau: 
Xóa nguyên âm trước, làm dải nguyên âm sau, ví dụ: 
saddha - idha thành saddhiiha 


ca - Wbhaydn thành cũbhayam. 


6, Eassasarasandlhi: 
Rassa — làm ngăn âm, nêu có phụ âm hoặc nguyên âm e của chữ va 
đứng sau, làm ngăn nguyên âm trước, ví dụ: 
bhovadi - nãma thành bhovadinama 


yathq - eva thành yathariva. 


I. BYAÑJANASANDHI - NỔI PHỤ ÂM 


ByaRjanasandhi - nỗi phụ âm sử dụng 5 phương pháp nỗi mẫu tự, đó là: 


* Jopo xóa 
* deso biến đổi, thay 
* đơamo thêm mẫu tự mới (tân tự) 
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* pakafi giữ nguyên 


* safññoøo ghép đôi. 


1, Lopabyafiianasandhi: 


Niggahita (m) đứng trước, nguyên âm ở sau, xóa nguyên âm xong nêu có 


phụ âm ghép đi liền thì xóa bớt một chữ, ví dụ: 


CVWII - đ1SSq thành cydnsa 


pubbam - assa thành pHbbda1nsd. 


2, Adesabyañijanasandhi: 

— Nếu có nguyên âm ở sau, biến đổi ứ thành Øpø rồi làm thành c4, ví dụ: 
lÍÌ - €VAHI thành lccevdm 

pafi - Hffarifta thành DpaccHffaritva. 

- Nếu có ekø ở trước thì biến đổi đh thành đ, ví dụ: 


ekamw - idha - aqham thành ekamidaham. 


— Ngoài ra việc biến đôi có khi không phụ thuộc vào nguyên âm hay phụ 


âm ở sau, ví dụ: 


dh — h sadhu - dassanam thành sãhudassanam 
lổ — ft suøado thành sugafo 

ƒ (tr cự dukkafar thành đưkkaƒam 
te Ð — dh ganfabbo thành gandhabbo 
f£ ` — tra qffqjo thành aíra/o 

8 ~ ÄÀ kulupago thành kưiupako 

ƒ--. ẤP vý mahasãro thành mahasalo 
y- sét j øvayo thành øwa/o 
p— b kuvafo thành kwbbøœío 

y ~ ÄÀ sayam thành sakam 

7. =*' .ÿ nam thành miym 

ta  — ÂÀ niydío thành miyako 

ƒ” “¿2` TẾ bhaío thành bhacca 

p ~ ph Hippdafío thành mipphatffo. 
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- Biến đôi abhi thành abbha, ví dụ: 


abhi - uggacchafi thành abbhuggacchdti. 
- Biến đổi ađhỉ thành ajjha, ví dụ: 

qdhi - okãso thành qj]hokãso 

qdhi - ãgama thành qj]hagama. 


- Biến đổi awz thành ø, ví dụ: 
ava - naddhã thành onaddha. 


3, Agamabyañjanasandhi: 


Agama - tân tự là mẫu tự mới được thêm vào, gôm 8 chữ là: y, w, m, đ, ø, 
£, r, Ƒ. Nêu có nguyên âm ở sau thì thêm tân tự như sau: 


y tântự yatha - idam thành  yafhayilam 

p tântự w - dikkhati thành  wwdikkhati 

m tân tự garH - essafi thành  garumessafi 
jđ tântự dfía - qfío thành qftadattho 

m tântự lío - ñyqdfo thành — #onayafo 

f£ tântự fasma - Iha thành fasmattha 

rẻ tântự sabbhi - eva thành sabbhireva 

ƒj tântự cha - ñãyqfqnã thành — chalãydafanarm. 


Trong bộ ,Saddamii có ghi là ở một vài trường hợp thêm ?⁄ tân tự, ví dụ: 
SH - HjU thành suhuju 


su - H{fhifqrm thành suhu{f†hifam. 


4, Pakatibyafñiianasandhi 
Nối bình thường, không phải thay đổi gì cả, ví dụ: 


sadhu - dassanam thành sadhudassanam. 


5, Safñifñogabyañianasandhi 


Saiñioga - ghép đôi là cách nôi mâu tự chỉ có ở phân nôi phụ âm, gôm có 2 
loại, đó là: 


* chép phụ âm giống nhau 
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* chép phụ âm khác nhau. 
a, Ghép phụ âm giống nhau: ví dụ: 
qdhi - pamodatfi thành qdhippamodati 
cñtU - đasĩ thành catuddasi. 


b, Ghép phụ âm khác nhau: 


Phụ âm thứ nhất ghép trước phụ âm thứ hai, phụ âm thứ ba ghép trước phụ 
âm thứ tư trong cùng một vagøa - đoàn với nhau, ví dụ: 


caftãri - {hqãnđnỉ thành caftãrif†hananmi 


rũpa - khandho thành rũpakkhandho. 


II. NIGGAHITASANDHI - NỐI VỚI M 


Niggahifasandhi - nỗi với sử dụng 4 phương pháp nối mẫu tự, đó là: 


* Jopo xóa 

* deso biến đổi, thay 

* đơao thêm mẫu tự mới (tân tự) 
* pakafi giữ nguyên. 


1, Lopaniggahitasandhi: 


Nêu có nguyên âm hoặc phụ âm ở sau, cho phép xóa miggahifa trong một vài 
chô, vĩ dụ: 


fãsam - qham thành tãsaham 

ViliHđII - đg9đ11 thành viliinaggam 
ariyasaccanam - đdassandam thành ariyasaccñnadassanam 
buddhãngmụ - sãsandm thành buddhãngsãsand1m. 


2, Ädesaniggahitasandhi: 


—- Nếu có phụ âm ở sau, niggahifa đứng trước, biễn đổi niggahifa thành phụ 
âm cuỗi cùng của vagga - đoàn cho phù hợp với phụ âm đoàn đứng sau nó, ví dụ: 


củ" evữmụ - kho thành evankho 
x.. dhamumamụ - care thành  đhamưmañicare 
—. - JW sam - {h1 thành sapfhiữi 

— —H tam - nibbufd thành /Øanmibbufam 
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— Hi CỈrdlẦ- pdVASÙN thành  cirgmpavasim. 


—Nêu e và h ở sau, biên migøgahữa thành ñ, ví dụ: 


DacCdffaftl - eva thành paccdaffaññieva 
faf09Ầ- eva thành tañïiieva 
œvdm - hỉ thành evaihi 

tam - hỉ thành tañhi. 


—Nêu y ở sau, biên miøøahifa với y thành ññ, ví dụ: 


SƠ - y080 thành suiñogo. 


- Trong bộ ,$øđdanifi có ghi rằng nêu ƒ ở sau, biến nigøahita thành ï, ví dụ: 
DpuIẶ - lingdm thành pullingam 

sơm - lakkhanarm thành sallakkhanam. 

- Nếu có nguyên âm ở sau, biên miggahifa thành m, thành đ, ví dụ: 
tam - qham thành famaham 


CÍdf - dVoca thành ctadavoca. 


3, Agamaniggahitasandhi: 


Agamo - tân tự được thêm vào chính là niggahfa, trong một số trường hợp 


có nguyên âm hoặc phụ âm đứng sau thì thêm niggahita vảo, ví dụ: 
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cakkhUM - wudapadi thành cakkhHmudapadi 


qVa - SỈr0 thành qVATNISÌFO. 


4, Pakatiniggahitasandhi: 
Nối miggahifa bình thường, không cần thêm bớt gì, ví dụ: 


dhanumad1 - care thành dhanumaiicare 
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